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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông                                       tỉnh Sơn La theo hướng đồng bộ giai đoạn 2026 - 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
[bookmark: _Hlk151146135]Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045;
Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Công văn số 4948-CV/TU ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Tỉnh ủy Sơn La về việc cho ý kiến đối với Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Sơn La theo hướng đồng bộ, giai đoạn 2026 - 2030;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1044/TTr-SGTVT ngày 04 tháng 4 năm 2024, 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Sơn La theo hướng đồng bộ giai đoạn 2026 - 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chính như sau:
1. Quan điểm
- Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông cần ưu tiên “đi trước một bước” nhằm mục tiêu kết nối, mở rộng không gian, hành lang phát triển, tạo động lực thu hút đầu tư khai thác tiềm năng, thế mạnh, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh theo hướng nhanh, xanh và bền vững. 
- Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông không phải là nhiệm vụ riêng của Ngành Giao thông vận tải, Chủ đầu tư mà cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt, đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể Nhân dân trong tỉnh, nhất là sự chủ động của các địa phương nơi được hưởng lợi trực tiếp từ các dự án hạ tầng giao thông. 
- Tiếp tục ưu tiên nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên xóa bỏ các điểm nghẽn, nâng cao năng lực khai thác, khả năng kết nối và bảo đảm an toàn giao thông. Việc bố trí vốn và triển khai đầu tư cần bảo đảm tính tập trung, mục tiêu rõ ràng, khẩn trương, quyết liệt, hoàn thành dứt điểm các dự án để đưa vào khai thác theo phương châm “làm đúng - làm nhanh - làm tốt”; tránh đầu tư manh mún, dàn trải, kéo dài, làm giảm hiệu quả nguồn vốn.
- Việc đầu tư các dự án giao thông cần tính toán phân kỳ theo hướng các yếu tố hình học đạt cấp quy hoạch, bề rộng mặt đường phân kỳ đầu tư theo nhu cầu hiện trạng, ưu tiên sử dụng kết cấu mặt đường bê tông nhựa đối với các trục đường chính yếu để bảo đảm êm thuận và nâng cao tốc độ thông hành của các tuyến đường.
2. Mục tiêu
[bookmark: _Toc154406274]2.1. Mục tiêu tổng quát
[bookmark: _Toc154406275]Tập trung hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Sơn La theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, trong đó ưu tiên xóa bỏ các điểm nghẽn, tăng cường khả năng kết nối liên tỉnh, liên huyện, các khu công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch, cửa khẩu, kết hợp với từng bước nâng cấp, mở rộng nâng cao năng lực khai thác hệ thống hạ tầng giao thông; xây dựng một số công trình đầu mối giao thông; cứng hóa đường đến trung tâm bản; nâng cao chất lượng công tác bảo trì đường bộ… góp phần rút ngắn khoảng cách, thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.
2.2. Mục tiêu cụ thể
a) Về đường bộ
- Cao tốc: Hoàn thành đưa vào khai thác tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La dài 32,3 km và khởi công xây dựng đoạn cao tốc Mộc Châu - thành phố Sơn La dài khoảng 105 km theo quy mô phân kỳ 02 làn xe. 
- Quốc lộ: Xây dựng cầu Vạn Yên; cải tạo, nâng cấp khoảng 95 km quốc lộ đạt tiêu chuẩn cấp IV-IIImn; sửa chữa, thảm BTN, mở rộng mặt đường đến mép rãnh khoảng 213 km quốc lộ; xử lý 100% điểm đen và từng bước xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; kiểm định 17 cầu yếu, hạn chế tải trọng khai thác.
- Đường tỉnh: Nâng cấp thêm 15% chiều dài đường tỉnh đạt quy mô cấp III-IVmn (02 làn xe), trong đó ưu tiên các tuyến phục vụ du lịch, kết nối liên tỉnh, liên vùng, liên huyện, khu công nghiệp…; sửa chữa, thảm BTN khoảng 50 km đường tỉnh; xử lý 100% điểm đen và từng bước xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; kiểm định 36 cầu yếu để quản lý bảo trì.
- Đường huyện: Xóa bỏ các điểm nghẽn liên huyện (Mộc Châu - Yên Châu, Mai Sơn - Thuận Châu; Sông Mã - Sốp Cộp; Bắc Yên - Phù Yên; Mộc Châu - Bắc Yên; Yên Châu - Phù Yên); mở mới một số tuyến đường kết nối liên xã; tiếp tục nâng cấp, cứng hóa các tuyến đường huyện đạt tiêu chuẩn cấp Vmn, ưu tiên các đoạn tuyến kết nối các khu đông dân cư, điểm du lịch cộng động.
- Đường đô thị: Đầu tư xây dựng khoảng 30 km đường trục chính đô thị để kết nối và mở rộng không gian, động lực phát triển các đô thị, trong đó tiếp tục ưu tiên trục đô thị TP. Sơn La - Mai Sơn.
- Đường giao thông nông thôn: Phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, trong đó ưu tiên cứng hóa 60 - 70% hệ thống đường xã và 90% đường đến trung tâm bản; đầu tư xây dựng 10% cầu dân treo sinh.
- Kết cấu hạ tầng hỗ trợ dịch vụ vận tải đường bộ: Kêu gọi đầu tư hệ thống bến xe khách, nhà chờ xe buýt, bãi đỗ xe tĩnh nơi có nhu cầu lớn như: Thành phố Sơn La, Mộc Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Vân Hồ, Thuận Châu…
b) Về đường thủy nội địa: Tập trung kêu gọi, hỗ trợ đầu tư xây dựng các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn đáp ứng yêu cầu phát triển.
c) Về hàng không: Tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT đưa vào khai thác giai đoạn 2026 - 2030.
3. Danh mục dự án ưu tiên đầu tư
3.1. Nguyên tắc và tiêu chí lựa chọn dự án ưu tiên đầu tư
- Tuân thủ quy định pháp luật; phù hợp với quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn trong Quy hoạch tỉnh Sơn La, phương án phát triển các ngành, địa phương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; phù hợp với nhu cầu vận tải và bảo đảm tính hiệu quả, khả thi về kinh tế, kỹ thuật.
- Lựa chọn dự án phải có trọng tâm, trọng điểm, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp bách trước nhưng đồng thời phải bảo đảm cân đối với các mục tiêu, tầm nhìn dài hạn đến năm 2050 bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn. 
- Các tiêu chí để lựa chọn dự án ưu tiên đầu tư bao gồm: (1) Ưu tiên 1: Tập trung giải quyết các điểm nghẽn liên tỉnh, liên vùng, liên huyện; (2) Ưu tiên 2: Đầu tư các tuyến đường tạo kết nối thuận lợi đến các khu du lịch, cửa khẩu, đô thị, khu công nghiệp, nông nghiệp tập trung; (3) Ưu tiên 3: Đầu tư các tuyến đường tạo ra động lực mới, mở rộng không gian, hành lang phát triển, phá vỡ thế độc đạo kết nối giữa các địa phương; (4) Ưu tiên 4: Đầu tư các tuyến đường kết nối qua khu đông dân cư sinh sống; (5) Ưu tiên 5: Đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường đã hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của nhân dân.
- Các nguyên tắc ưu tiên bố trí các nguồn vốn: (i) Nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh quản lý (bao gồm: Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu; bổ sung cân đối; thu từ sử dụng đất; chi đầu tư phát triển…) bố trí cho các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng tăng cường năng lực kết nối giao thông; (ii) nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ODA kết hợp với huy động sự đóng góp từ Nhân dân bố trí cho phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn; (iii) nguồn vốn sự nghiệp kinh tế bố trí cho công tác sửa chữa định kỳ; xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; kiểm định cầu; (iv) huy động nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư các bến xe khách, bãi đỗ xe, bến, cảng thủy nội địa... Ngoài ra, có thể xem xét, bố trí lồng ghép, điều hòa linh hoạt giữa các nguồn vốn để đáp ứng các mục tiêu đã đề ra. 
3.2. Danh mục dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 (chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
4. Nhu cầu vốn
Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2026 - 2030: 51.790 tỷ đồng.
Trong đó:
- Ngân sách Trung ương: 36.746 tỷ đồng, chiếm 71,0%.
- Ngân sách tỉnh: 13.400 tỷ đồng, chiếm 25,9%.
- Huy động từ nguồn xã hội hóa: 1.644 tỷ đồng, chiếm 3,2%.

	TT
	Nguồn vốn
	Giá trị

	1
	Ngân sách Trung ương
	 36.746

	-
	Vốn xây dựng cơ bản
	 35.325

	-
	Vốn sự nghiệp
	1.421 

	2
	Ngân sách địa phương
	13.400

	-
	Vốn xây dựng cơ bản
	10.722

	-
	Vốn các CTMT quốc gia
	332

	-
	Vốn ODA
	1.973

	-
	Vốn sự nghiệp
	      374 

	3
	Xã hội hóa
	1.644

	-
	Doanh nghiệp đầu tư
	   1.423

	-
	Huy động từ Nhân dân
	221


5. Nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện
[bookmark: _Toc154406281]5.1. Nhiệm vụ, giải pháp về chính sách, quản lý
[bookmark: _Toc154406282]- Công bố, công khai Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Sơn La theo hướng đồng bộ giai đoạn đoạn 2026 - 2030 đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và Nhân dân để biết, phối hợp, tạo thuận lợi trong công tác tổ chức triển khai thực hiện Đề án bảo đảm chất lượng, tiến độ, nhất là trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án.
- Cập nhật các quan điểm, mục tiêu, dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2026 - 2030 của Đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND các huyện, thành phố để thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện, bảo đảm phát huy hiệu quả.
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung đối với 03 Quy hoạch xây dựng vùng (vùng dọc QL.6; vùng dọc lòng hồ Sông Đà; vùng núi cao, biên giới) và các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị… đã được phê duyệt trước thời điểm Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm các quy hoạch cấp dưới phải phù hợp, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh. Tăng cường quản lý Nhà nước ở tất cả các khâu quy hoạch, kế hoạch, thiết kế, đầu tư xây dựng, quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng; khai thác, sử dụng hệ thống hạ tầng theo đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật hiện hành và quy định của Nhà nước.
- Tổ chức rà soát hệ thống văn bản liên quan đã ban hành, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế. Coi trọng công tác đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng theo đề án.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trong danh mục dự án ưu tiên đầu tư để thẩm định, phê duyệt làm cơ sở đưa vào Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh để triển khai thực hiện theo quy định. 
- Kiên quyết không phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí vốn cho các dự án giao thông nằm ngoài Đề án khi chưa có phương án bố trí đủ vốn cho các dự án thuộc Đề án. Có giải pháp điều hòa, điều chỉnh vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn bảo đảm linh hoạt, hợp lý để kịp thời bố trí vốn cho các dự án đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công các công trình.
- Định kỳ hàng năm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án, kịp thời đề xuất các giải pháp để khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ và mục tiêu Đề án đã đề ra.
5.2. Nhiệm vụ, giải pháp về huy động nguồn vốn
[bookmark: _Toc154406283]- Kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành Trung ương tăng mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 cho tỉnh Sơn La để tập trung ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các dự án trọng điểm, liên kết vùng, tháo gỡ các điểm nghẽn về giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.
- Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Giao thông vận tải để bố trí kinh phí chuẩn bị đầu tư, khởi công xây dựng đoạn tuyến cao tốc Mộc Châu - thành phố Sơn La giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời đưa các dự án cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các đoạn tuyến trên quốc lộ trọng yếu đã hư hỏng vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của Bộ Giao thông vận tải để triển khai đầu tư xây dựng. 
- Tiếp tục quan tâm, vận động các nguồn vốn ODA, vốn Trái phiếu Chính phủ để ưu tiên đầu tư các công trình giao thông đã được phê duyệt trong Đề án.
- Kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT đối với dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản.
- Rà soát, các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030, chương trình vốn di dân tái định cư… để lồng ghép bố trí cho các dự án.
- Khai thác tối đa các nguồn thu từ đất; thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, tiết kiệm tối đa các khoản chi thường xuyên để tăng chi cho đầu tư phát triển, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông; tập trung vốn ngân sách tỉnh và huy động các nguồn vốn đầu tư khác để đầu tư xây dựng các tuyến đường tỉnh, đường huyện theo quy hoạch, kế hoạch trên cơ sở sắp xếp thứ tự ưu tiên đảm bảo hợp lý, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.
- Phát huy, tận dụng tối đa nội lực của các địa phương thông qua việc giao cho các Chủ đầu tư, các huyện, thành phố chủ động xây dựng quy hoạch, phương án tổng thể về hướng tuyến, về giải phóng mặt bằng, khả năng khai thác quỹ đất hai bên tuyến đường để tạo nguồn thu đầu tư kết cấu hạ tầng.
- Ban hành cơ chế, chính sách huy động nguồn vốn của các thành phần kinh tế để đầu tư xây dựng hệ thống bến xe khách, các tuyến xe buýt, trạm dừng nghỉ, điểm dừng chân, bãi đỗ xe, bến cảng, bến thủy nội địa theo quy hoạch như hỗ trợ công tác giải phóng mặt mặt bằng và các ưu đãi đầu tư khác theo quy định.
- Rà soát, đề xuất sửa đổi Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển đường giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới để thu hút và huy động sự đóng góp của Nhân dân với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” theo hướng tính toán, quy định rõ mức hỗ trợ từ Nhà nước đối với các tuyến đường đến bản sẽ lớn hơn đối với các tuyến đường nội bản, ngõ xóm để phát huy hiệu quả huy động nguồn lực từ Nhân dân.
- Nghiên cứu giải pháp tiếp tục xã hội hóa bảo trì đối với hệ thống đường giao thông nông thôn được xây dựng theo mô hình “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” để bảo trì các tuyến đường sau khi được đầu tư, tránh hư hỏng xuống cấp công trình.
- Coi trọng và bố trí đầy đủ vốn từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường và kịp thời sửa chữa định kỳ, đột xuất các đoạn tuyến đường tỉnh hiện hữu bị hư hỏng; xử lý dứt điểm các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân được an toàn, thuận lợi. 
5.3. Nhiệm vụ, giải pháp về kỹ thuật, vật liệu xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công
[bookmark: _Toc154406284]- Nghiên cứu lựa chọn hướng tuyến hợp lý để giảm khối lượng đào, đắp qua đó giảm chi phí đầu tư xây dựng công trình; có phương án phân kỳ đầu tư hiệu quả, bảo đảm phù hợp với nhu cầu hiện tại và không lãng phí trong quá trình đầu tư nâng cấp theo quy hoạch sau này. 
- Tính toán bổ sung quy hoạch và tổ chức đấu giá đưa vào khai thác các mỏ vật liệu xây dựng thông thường để phục vụ thi công các công trình dự án trên địa bàn các huyện. Hạn chế việc phải vận chuyển vật liệu xây dựng với quãng đường dài làm tăng chi phí vận chuyển qua đó tăng tổng mức đầu tư xây dựng công trình.
- Đẩy nhanh tiến độ và chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư dự án; tránh việc phải điều chỉnh thiết kế nhiều lần làm chậm tiến độ các dự án. Trong quá trình thực hiện dự án cần nghiên cứu giải pháp để rút ngắn thời gian thi công thông qua triển khi nhiều mũi thi công trên công trường, góp phần sớm hoàn thành dự án đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các địa phương có dự án đi qua.
- Có cơ chế cụ thể để xử lý đối với các chủ đầu tư trong việc để dự án chậm tiến độ; trường hợp cần thiết xem xét điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ từ địa phương về Ban QLDA chuyên ngành của tỉnh hoặc ngược lại, đồng thời xem xét, làm rõ trách nhiệm của các chủ đầu tư, nhất là người đứng đầu nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công trình, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư các dự án.
- Chú trọng thiết kế kiên cố hóa mái taluy để giảm thiểu tình trạng sạt lở do mưa lũ, ảnh hưởng đến quá trình khai thác, tốn kém kinh phí để khắc phục, sửa chữa; nghiên cứu sử dụng vật liệu mới, thân thiện môi trường để giảm giá thành xây dựng công trình.
5.4. Nhiệm vụ, giải pháp về giải phóng mặt bằng
[bookmark: _Toc154406285]- Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 đảm bảo các dự án thuộc đề án đều phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Rà soát các quy định về đất đai, đầu tư và xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định, điều kiện thực tế của địa phương. Xây dựng quy trình các bước triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo hướng cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu để tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư và UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện các dự án. 
- Công tác giải phóng mặt bằng có tác động rất lớn đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án giao thông trong thời gian qua. Vì vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chủ đầu tư, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố. Trong đó, có vai trò rất lớn của UBND các huyện, thành phố nơi có dự án đi qua. Cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân nơi có dự án đi qua cần nhận thức đúng đắn giá trị, hiệu quả mang lại sau khi tuyến đường được đầu tư hoàn thành để nâng cao trách nhiệm, chủ động trong việc triển khai thực hiện công tác GPMB phục vụ thi công các tuyến đường trên địa bàn.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm; vận động nhân dân hiến đất, hiến hàng rào, hoa màu, cây trồng … để xây dựng đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” 
- Xây dựng quy trình các bước triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo hướng cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu để tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư và UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện các dự án. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách, đơn giá bồi thường, tái định cư, bảng giá đất trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
- Các chủ đầu tư chủ động, phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc rà soát trước các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý đất đai nơi dự án đi qua (như rà soát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phân tích nguồn gốc đất…) để chuẩn bị và giải quyết trước các tình huống khó khăn, phức tạp trong quá trình giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ được giao.
- Thường xuyên kiện toàn, nâng cao năng lực các Ban, Hội đồng giải phóng mặt bằng của các huyện, thành phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
- Phát huy cơ chế ứng vốn từ Quỹ phát triển đất của các huyện, thành phố để đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai dự án.
5.5. Nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng
Rà soát, bảo đảm các dự án được đề xuất trong Đề án phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất các cấp, quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh. Xây dựng quy trình, chuẩn bị sẵn các thủ tục có thể triển khai trước, nghiên cứu triển khai đồng thời trong quá trình lập chủ trương đầu tư, lập dự án để tối ưu hóa thời gian cho công tác chuẩn bị đầu tư.
[bookmark: _Toc154406286]5.6. Nâng cao công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư
Tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm thông thoáng, thuận lợi, khắc phục phiền hà và giảm chi phí cho các nhà đầu tư. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút gọn các thủ tục đầu tư xây dựng...
[bookmark: _Toc154406287]5.7. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; quán triệt, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tổ chức, cá nhân, nhất là các tầng lớp nhân dân; là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.
Phổ biến, quán triệt sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; nâng cao nhận thức về sự cần thiết, ý nghĩa, nội dung, giải pháp về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, gắn với mục tiêu, yêu cầu tăng trưởng xanh, tạo bước đột phá về công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.
Công khai đầy đủ, kịp thời các quy hoạch, kế hoạch nói chung, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nói riêng về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, tổ chức thực hiện và giám sát việc quản lý, thực hiện. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; sự tham gia giám sát của cộng đồng dân cư và các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong quá trình phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về trật tự, kỷ cương trong quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông.
6.  Tổ chức thực hiện
[bookmark: _Toc154406291]6.1. Sở Giao thông vận tải
- Chủ trì tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án bảo đảm hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Đề án đề ra. Định kỳ 06 tháng, 01 năm tham mưu chỉ đạo tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có). 
- Phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (đối với dự án nhóm A); Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư trên đường tỉnh hoặc đi qua địa bàn 02 huyện, thành phố trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan tham mưu với UBND tỉnh kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải và các bộ ngành Trung ương quan tâm, bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Mộc Châu - Thành phố Sơn La; cải tạo, nâng cấp, sửa chữa bảo trì, xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên quốc lộ, nhất là đầu tư xây dựng cầu Vạn Yên trên QL.43, huyện Phù Yên.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan tham mưu với UBND tỉnh tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT; thu hút đầu tư bến xe khách, bãi đỗ xe… để sớm đưa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chuyên môn trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thi công xây dựng công trình giao thông nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án; thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình theo quy định; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa các tuyến quốc lộ, đường tỉnh theo phân cấp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của ngành
[bookmark: _Toc154406292]6.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Chủ trì, tham mưu với UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương để huy động, nâng mức phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 cho tỉnh Sơn La để đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trong Đề án.
- Chủ trì, tham mưu với UBND tỉnh giao các cơ quan lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, phù hợp với tiến độ xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh.
- Chủ trì tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, ưu tiên cân đối bố trí nguồn vốn cho các dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh để triển khai thực hiện. 
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu với UBND tỉnh tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT để sớm đưa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân; tổ chức, xúc tiến đầu tư xây dựng đối với các bến xe khách, bãi đỗ xe ưu tiên đầu tư trong Đề án.
- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu với UBND tỉnh kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ ngành Trung ương quan tâm, bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Mộc Châu - thành phố Sơn La; cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ, nhất là đầu tư xây dựng cầu Vạn Yên trên QL.43, huyện Phù Yên.
- Lồng ghép, đưa các nội dung của Đề án vào các Nghị quyết của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo triển khai thực hiện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của ngành
6.3. Sở Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố tham mưu với UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của tỉnh để thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh, đường huyện, đường xã theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện công tác sửa chữa định kỳ, đột xuất, xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, kiểm định các cầu yếu trên địa bàn tỉnh để bảo đảm an toàn khai thác, nâng cao tuổi thọ công trình, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.
- Chủ trì, tham mưu bố trí vốn sự nghiệp kinh tế của tỉnh cho các Chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của ngành.
6.4. Sở Xây dựng
- Tham mưu với UBND tỉnh phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu cho UBND cấp huyện, chủ đầu tư; nghiên cứu tham mưu cơ chế đánh giá năng lực chủ đầu tư làm cơ sở để theo dõi, xem xét giao nhiệm vụ hoặc điều chuyển nhiệm vụ giữa các chủ đầu tư. Có giải pháp theo dõi, nâng cao năng lực của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố rà soát các mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các huyện để có phương án đề xuất tham mưu bổ sung quy hoạch kịp thời, không để xảy ra thiếu nguồn cung ứng vật liệu xây dựng, làm tăng chi phí xây dựng công trình; kịp thời công bố chỉ số giá theo quy định.
- Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung đối với 03 Quy hoạch xây dựng vùng (vùng dọc QL.6; vùng dọc lòng hồ Sông Đà; vùng núi cao, biên giới) và các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị… đã được phê duyệt trước thời điểm Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm các quy hoạch cấp dưới phải phù hợp, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của ngành.
6.5. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung các dự án giao thông được ưu tiên đầu tư trong Đề án vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để triển khai thực hiện.
- Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung chính sách, đơn giá bồi thường, tái định cư, bảng giá đất trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các chủ đầu tư dự án thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của ngành
6.6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
- Phối hợp với chủ đầu tư cho ý kiến đối với các dự án có ảnh hưởng đến diện tích đất rừng, đất thủy lợi, đất lúa (dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ…) để đẩy nhanh được tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố sớm triển khai rà soát, xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2026 - 2030, trong đó có mục tiêu hoàn thành tiêu chí số 02 về giao thông để chủ động trong việc triển khai thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ với các chương trình mục tiêu quốc gia khác trên địa bàn, tránh tâm lý chờ đợi Trung ương ban hành rồi mới xây dựng Đề án của tỉnh dẫn đến bị động và không có đủ thời gian để chuẩn bị kỹ càng.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (trong đó có công trình giao thông); đề xuất điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện nguồn lực địa phương và khả năng đóng góp của người dân, đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành tiêu chí giao thông, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của ngành
[bookmark: _Toc154406297]6.7. Ban Dân tộc tỉnh, các sở, ngành có liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn từ Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030, các chương trình, đề án do đơn vị được giao làm cơ quan thường trực để triển khai các dự án thuộc Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tạo sự đồng bộ, cộng hưởng, phát huy hiệu quả giữa các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh.
- Các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ thường xuyên chủ động phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động và tổ chức triển khai Đề án.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của ngành.
[bookmark: _Toc154406298]6.8. Sở Ngoại vụ
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố vận động các nguồn vốn tài trợ từ Chính phủ các nước và nguồn vốn từ các nguồn Phi Chính phủ để đầu tư xây dựng, thay thế các cây cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh theo nhiệm vụ Đề án đã đề ra.
[bookmark: _Toc154406299]6.9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
[bookmark: _Toc154406300]- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung đề án đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn, từ đó nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; vận động nhân dân tham gia, giám sát, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện, nhất là tạo điều kiện bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai các dự án giao thông trọng điểm, tham gia đóng góp triển khai các dự án đường giao thông nông thôn.
- Cập nhật, cụ thể hóa các nội dung của Đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn để chủ động phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả đề án.

- Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung đối với các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị… đã được phê duyệt trước thời điểm Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm các quy hoạch cấp dưới phải phù hợp, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh.
- Tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền quản lý (đường huyện, đường đô thị) trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai đầu tư xây dựng các dự án và xử lý điểm đen trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh. Coi nhiệm vụ giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trên địa bàn để thay đổi cách tiếp cận công việc, chủ động vào cuộc một các quyết liệt để dự án sớm được triển khai thi công, hoàn thành đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn.
- Đẩy mạnh phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Chủ động, sáng tạo trong việc áp dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn vào cuộc sống để đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn.
- Tổ chức rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các dự án giao thông được ưu tiên đầu tư trong Đề án vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để triển khai thực hiện.
6.10. Chủ đầu tư
- Đối với các chủ đầu tư được giao nhiệm vụ thực hiện các dự án cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư như: Thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế, đánh giá tác động môi trường, triển khai công tác giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng, bố trí nguồn vốn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc… 
- Tập trung chỉ đạo các nhà thầu Tư vấn nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, lập dự án, tránh phải điều chỉnh nhiều lần làm chậm tiến độ dự án… Đối với nhà thầu thi công yêu cầu bố trí máy móc, thiết bị, nhân sự, triển khai nhiều mũi thi công trên công trường để đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa công trình vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư và hoàn thành mục tiêu của Đề án đề ra.
- Thường xuyên rà soát, kiện toàn nhân sự, bảo đảm bố trí nhân sự có đủ năng lực, kinh nghiệm để tham gia công tác quản lý dự án, bảo đảm các dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư.
(Nội dung chi tiết theo Đề án đính kèm)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
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Phụ lục
DANH MỤC THỨ TỰ ƯU TIÊN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
(Kèm theo Quyết định số 687/UBND ngày 13//4/2024 của UBND tỉnh Sơn La)

	TT
	Danh mục dự án
	Chiều dài
	Quy mô
	Tổng mức đầu tư dự kiến
(tỷ đồng)

	
	Tổng cộng
	1.301 km
	 
	51.790

	A
	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
	733,7 km
	 
	46.525

	I
	Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đầu tư
	202,2 km
	 
	35.325

	1
	Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Mộc Châu - thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	105,0 km
	Cao tốc 04 làn xe
	31.800

	2
	Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 43 đoạn Km 86 - Km 112 (Mộc Châu - Cửa khẩu Lóng Sập), huyện Mộc Châu
	32,0 km
	Cấp IIImn
	900

	3
	Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn Gia Phù - Cò Nòi (giai đoạn 2, trừ đoạn qua đèo Chẹn)
	63,7 km
	Cấp IVmn
	1.425

	4
	Đầu tư xây dựng cầu Vạn Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
	1,5 km
	Cầu BTCT HL-93;  Bn = 12 m
	1.200

	II
	Tỉnh Sơn La đầu tư
	531,5 km
	 
	11.200

	1
	Đầu tư xây dựng ĐT.120C (Yên Châu - Tạ Khoa)
	34,0 km
	Hướng tuyến, bình đồ, trắc dọc cấp IV; nền, mặt đường cấp V
	700

	2
	Tăng cường hạ tầng kết nối trọng điểm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững tỉnh Sơn La (hạng mục giao thông)
	74,6 km
	Cấp IVmn; Cấp IIImn; Đường đô thị 04 làn xe
	1.721

	2.1
	Tuyến đường kết nối QL.6 mới đến nút giao Chiềng Yên (Yên Châu) thuộc tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu
	11,7 km
	Cấp IIImn
	333

	2.2
	Đường nối trung tâm huyện Vân Hồ đến nút giao Vân Hồ (giao ĐT.101) thuộc tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu
	5,6 km
	Cấp IIImn;                      đường đô thị
	167

	2.3
	Tuyến đường T1 (N7-N8): Đường kết nối Mộc Châu với TT huyện Vân Hồ
	4,8 km
	Đường đô thị 04 làn xe (Bn = 30 m; Bm = 15 m)
	312

	2.4
	Nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT.101 (Mộc Châu - Vân Hồ - Quang Minh)
	52,5 km
	  Cấp IVmn; đường đô thị
	910

	3
	Cải tạo, nâng cấp ĐT.104 (Mộc Châu - Tân Lập)
	19,0 km
	Cấp III mn
	600

	4
	Cải tạo, nâng cấp ĐT.112 (Bắc Yên - Làng Chếu)
	20,0 km
	Cấp IV mn
	350

	5
	Cải tạo, nâng cấp ĐT.109 (Nằm Păm - Ngọc Chiến)
	21,0 km
	Cấp IV mn
	368

	6
	Đường Chiềng Xôm - Chiềng Ngần - Mường Bằng - Hát Lót
	30,0 km
	Đường đô thị 04 làn xe; Bn = 24 – 25 m;               cấp III mn
	1.450

	7
	Đường từ cầu Cóng Nọi (nút G381) - Công an phường Quyết Tâm (G416)
	2,0 km
	Đường đô thị 04 làn xe; Bn = 25m;
	820

	8
	Cải tạo, nâng cấp ĐT.102 (Tân Xuân - QL.43)
	49,0 km
	Cấp IVmn
	858

	9
	Cải tạo, nâng cấp ĐT.105 (Mường Lèo - Mường Lói)
	4,7 km
	Nền cấp IV, mặt cấp V
	63

	10
	Cải tạo, nâng cấp ĐT.114 (Huy Hạ - Suối Tre; Mường Bang - Đông Nghê)
	33,5 km
	Cấp IVmn
	586

	11
	ĐT.117C (Chiềng Sơ - Púng Bánh), bao gồm cầu Chiềng Sơ bắc qua Sông Mã
	33,5 km
	Cấp Vmn
	251

	12
	Đường đô thị: Đường nối Trung tâm huyện Mộc Châu đến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (nút giao xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu)
	1,7 km
	Đường đô thị 04 làn xe
	139

	13
	Đường Chiềng Khừa - Chiềng Tương
	12,0 km
	Cấp Vmn
	90

	14
	Đường Mường Cai - Mường Và
	25,5 km
	Cấp Vmn
	191

	15
	Cải tạo, nâng cấp ĐT.108 (Co Tòng - Bó Sinh)
	20,0 km
	Cấp Vmn
	150

	16
	Đường Mường Hung - Chiềng Khương
	13,0 km
	Cấp Vmn
	148

	17
	Đường Suối Tọ - Háng Đồng
	18,0 km
	Cấp Vmn
	135

	18
	Cải tạo, nâng cấp ĐT.108 (Thuận Châu - Co Mạ)
	40,0 km
	Cấp Vmn
	300

	19
	Dự án đường liên vùng kết nối 04 huyện Yên Châu - Phù Yên; Mộc Châu - Bắc Yên (bao gồm cầu Bắc qua Sông Đà tại khu vực xã Đá Đỏ, huyện Phù Yên) (giai đoạn I: Đoạn Mộc Châu (Tân Lập) - Bắc Yên)
	80,0 km
	Nền cấp IV, mặt cấp V
	2.280

	B
	PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN
	304,2 km
	 
	805

	1
	Đầu tư cứng hóa 90% đường đến trung tâm bản, kết hợp với cứng hóa 70% hệ thống đường xã
	304,2 km
	Theo tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM
	553

	2
	Đầu tư xây dựng 10% (26 cầu) cầu treo dân sinh
	 
	Cầu GTNT
	252

	C
	ĐẦU TƯ XÃ HỘI HÓA
	                -   
	 
	2.666

	1
	Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT
	 
	Cấp 4C (ICAO);                   1,0 triệu HK
	2.586

	2
	Xây dựng bến xe khách mới huyện Mộc Châu
	 
	Loại 2
	20

	3
	Đầu tư xây dựng mới bến xe khách Vân Hồ 
	 
	Loại 5
	3

	4
	Đầu tư xây dựng mới bến xe khách Chiềng Pha
	 
	Loại 3
	17

	5
	Đầu tư xây dựng mới bến xe khách Lóng Phiêng
	 
	Loại 6
	2

	6
	Cải tạo, sửa chữa bến xe khách Phù Yên 
	 
	Loại 4
	4

	7
	Cải tạo, sửa chữa bến xe khách Bắc Yên 
	 
	Loại 4
	4

	8
	Đầu tư xây dựng bãi đỗ xe tĩnh tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu 
	 
	Theo đề xuất                               của Nhà đầu tư
	29

	9
	Đầu tư xây dựng nhà chờ tại các điểm đón trả khách của các tuyến xe buýt nội tỉnh
	 
	Loại 4
	1

	D
	BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ
	263,0 km
	 
	1.795

	I
	Kiến nghị Bộ GTVT bố trí vốn
	213,0 km
	 
	1.421

	1
	Sửa chữa các đoạn hư hỏng nặng, mở rộng toàn bộ các đoạn tuyến có Bm = 3,5 m lên Bm = 5,5 m và kết cấu mặt đường láng nhựa lên mặt đường BTN
	213,0 km
	Giữ nguyên cấp đường
	1.241

	2
	Xử lý 100% điểm đen và từng bước xử lý các vị trí tiềm ẩn TNGT
	 
	51 vị trí
	175

	3
	Rà soát, tổ chức kiểm định 17 cầu yếu, hạn chế về tải trọng khai thác
	 
	17 cầu
	5

	II
	Tỉnh Sơn La bố trí vốn
	50,0 km
	 
	374

	1
	Sửa chữa các đoạn hư hỏng nặng, mở rộng toàn bộ các đoạn tuyến có Bm = 3,5 m lên Bm = 5,5 m và kết cấu mặt đường láng nhựa lên mặt đường BTN
	50,0 km
	Giữ nguyên cấp đường
	292

	2
	Xử lý 100% điểm đen và từng bước xử lý các vị trí tiềm ẩn TNGT
	 
	58 vị trí
	70

	3
	Rà soát, tổ chức kiểm định 36 cầu yếu, hạn chế về tải trọng khai thác
	 
	36 cầu
	12


Ghi chú: Phạm vi đầu tư, kinh phí của các dự án được xác định tại thời điểm lập Đề án. Trong quá trình triển khai lập dự án cần rà soát, cập nhật phạm vi, quy mô đầu tư và các đơn giá, định mức để phù hợp với thực tế và tuân thủ quy định./.
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THUYẾT MINH ĐỀ ÁN
PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỈNH SƠN LA 
THEO HƯỚNG ĐỒNG BỘ GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
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[bookmark: _Toc154406230]SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
[bookmark: _Toc154406231]I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Sơn La là một tỉnh miền núi cao, có vị trí địa lý nằm ở trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc, địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh của Tổ quốc với 274 km đường biên giới giáp với nước CHDCND Lào và hơn 900 km tiếp giáp với 06 tỉnh lân cận trong nước như: Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên. Với nhiều tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, khí hậu, thổ nhưỡng, bản sắc văn hóa…, tỉnh Sơn La đã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành Trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc; trọng điểm về du lịch, chế biến nông sản, phát triển nông nghiệp hữu cơ và thành phố Sơn La trở thành một cực tăng trưởng, hạt nhân quan trọng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ[footnoteRef:1]. Để thực hiện mục tiêu trên, việc đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đóng vai trò đặc biệt quan trọng, cần được ưu tiên đầu tư “đi trước một bước” theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, tạo tiền đề thuận lợi để kết nối và lưu thông hàng hóa, mở rộng không gian phát triển, liên kết các thị trường tiêu thụ, giảm thiểu chi phí vận tải, logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành kinh tế, nhất là các ngành kinh tế mũi nhọn và các sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Sơn La. [1:  Mục tiêu được xác định trong Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.] 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La đã và đang được đầu tư phát triển tương đối mạnh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng cơ bản nhu cầu đi lại của Nhân dân. Tuy nhiên, về cơ bản mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn còn nhiều hạn chế, chưa được đầu tư đồng bộ như: quy mô các tuyến đường còn nhỏ hẹp (chủ yếu 01 làn xe), tỷ lệ cứng hóa thấp, nhiều tuyến đường được đầu tư đã lâu chưa được cải tạo, nâng cấp; việc kết nối vùng, kết nối liên tỉnh, liên huyện, kết nối đến các vùng nguyên liệu và khu vực sản xuất của các phương tiện vận tải lớn (xe đầu kéo, container…) còn nhiều khó khăn; xe khách giường nằm 2 tầng chỉ lưu thông được trên một số tuyến quốc lộ có quy mô từ đường cấp IV (02 làn xe) trở lên… Thực trạng trên đang là điểm nghẽn, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cần được xem xét và có giải pháp tháo gỡ một cách tổng thể, toàn diện trong thời gian tới. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do thiếu nguồn kinh phí đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt.
Để khắc phục điểm nghẽn nêu trên, quy hoạch mạng lưới hạ tầng giao thông đã được nghiên cứu xây dựng và tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2023), theo đó đã xác định rõ mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh, đồng thời đặt ra mục tiêu đầu tư cho thời kỳ 2021 - 2030. Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư của tỉnh còn nhiều khó khăn, kỳ đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 sắp hết, việc lập Đề án: “Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Sơn La theo hướng đồng bộ giai đoạn 2026 - 2030” nhằm rà soát, đánh giá lại thực trạng phát triển; đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lựa chọn các công trình, dự án quan trọng, cấp bách, có tính lan tỏa để ưu tiên đầu tư; làm cơ sở để phân bổ nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả nguồn vốn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết.
[bookmark: _Toc154406232]II. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;
- Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;
- Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045;
- Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 - 2025;
- Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025;
- Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 04 tháng 5 năm 2022; Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045;
- Chương trình hành động số 1857/CTr-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Sơn La về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045;
- Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc Quốc lộ 6 trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc lòng hồ sông Đà trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng cao, biên giới tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Kết luận số 914-KL/TU ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tại cuộc làm việc với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Sơn La về công tác phát triển ngành Giao thông vận tải Sơn La;
- Công văn số 4948-CV/TU ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Tỉnh ủy Sơn La về việc cho ý kiến đối với Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Sơn La theo hướng đồng bộ, giai đoạn 2026 - 2030;
- Nghị quyết số 98-NQ/BCSĐ ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về phiên họp thứ 74 Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Công văn số 3047/UBND-KT ngày 09 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh về việc triển khai Kết luận số 914-KL/TU ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Công văn số 1378/UBND-KT ngày 03 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, hoàn thiện Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Sơn La theo hướng đồng bộ, giai đoạn 2026 - 2030;
- Các Quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn tỉnh Sơn La;
- Các văn bản khác có liên quan.
[bookmark: _Toc154406233]III. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI LẬP ĐỀ ÁN
[bookmark: _Toc154406234]1. Mục tiêu lập Đề án
- Đánh giá thực trạng kết quả phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; kết quả huy động nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2023, dự ước kết quả thực hiện đến hết năm 2025.
- Chỉ ra những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn cần giải quyết trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Từ đó, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.
[bookmark: _Toc154406235]2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu lập Đề án
- Đối tượng nghiên cứu: (1) Hệ thống đường bộ, bao gồm: đường cao tốc, quốc lộ đi qua địa bàn; đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường xã, đường GTNT khác (theo tiêu chí số 02 về giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới); hệ thống bến xe khách, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ…; (2) Đường thủy nội địa, bao gồm: Cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa; (3) Đường hàng không, bao gồm: Cảng hàng không Nà Sản.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Về không gian: Nghiên cứu trong phạm vi địa bàn tỉnh Sơn La (có xem xét nghiên cứu tính kết nối với các tỉnh lân cận trong khu vực).
+ Về thời gian: Nghiên cứu kết quả thực hiện giai đoạn 2016 - 2023, dự ước kết quả thực hiện đến hết năm 2025; đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, danh mục dự án ưu tiên cho giai đoạn 2026 - 2030 (có xem xét, tính toán đến tầm nhìn 2050).
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[bookmark: _Toc154406237][bookmark: _Toc154406238][bookmark: _Toc154406239]TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ THỰC TRẠNG                         PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỈNH SƠN LA                           GIAI ĐOẠN 2016 - 2025
[bookmark: muc_1_1][bookmark: _Toc154406240]I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
[bookmark: dieu_1_2][bookmark: _Toc154406241]1. Tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Tỉnh Sơn La có diện tích tự nhiên 1.410.889 ha, đứng thứ 3 trong tổng số 63 tỉnh thành, dân số trên 1.300 nghìn người, có 12 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 83,74%. Toàn tỉnh có 11 huyện và 01 thành phố với 204 xã, phường, thị trấn, 2.247 thôn, bản, tiểu khu. Địa hình, kinh tế không thuận lợi, không có cảng biển, chưa có sân bay, đường sắt, đường cao tốc, rất khó khăn trong việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. 
Liên tiếp trong các năm 2021 - 2023, tỉnh đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đã đề ra. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân 3 năm (2021 - 2023) ước đạt 6,71%. GRDP bình quân năm 2023 đạt 51,70 triệu đồng/người/ năm (tăng 7,6 triệu đồng so với năm 2020). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng hướng và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. Công nghiệp, xây dựng chiếm 27%; các ngành dịch vụ chiếm 41,6%; nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 24,5%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 6,9%. Thu ngân sách trên địa bàn bình quân 4.471 tỷ đồng/năm, tỷ lệ tăng 6,13%/năm.
[bookmark: dieu_2_2][bookmark: _Toc154406242]2. Đầu tư xã hội
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 - 2025; tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình quan trọng, thiết yếu liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin, hạ tầng đô thị và nông thôn mới, khu, cụm công nghiệp; tăng cường đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Nhiều công trình lớn đã được hoàn thành, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Đường tránh thành phố Sơn La, Chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường Điện Biên, tuyến đường từ QL6 đi trung tâm xã Chiềng Đen, Trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Sơn La; triển khai xây dựng Tuyến đường 31 m từ Quảng trường - Trung tâm xã Hua La, Tuyến đường 25 m từ Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh, Hạ tầng khu dân cư 1A, Tuyến đường Lò Văn Giá - Điện lực, dự án Công viên vĩnh hằng, dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La, kênh thoát lũ Chiềng Sinh - Nậm La, kè suối Nậm La, Đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu; đường giao thông từ Tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi đến Tiểu khu 10 xã Hát Lót, huyện Mai Sơn; đường nối QL.37, huyện Bắc Yên với QL.279D, huyện Mường La... và một số công trình, dự án khác. Đến nay, 199/204 xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo tiêu chuẩn và cấp kỹ thuật theo quy định, đạt 97,5% (ước đến hết năm 2024 đạt 100%, sau khi dự án đường nối QL.37, huyện Bắc Yên với QL.279D, huyện Mường La hoàn thành); 1.636/2.247 bản có đường đến bản được cứng hóa, đạt 72,81%; 99,2% hộ được sử dụng điện sinh hoạt; 93,68% dân số đô thị được sử dụng nước sạch, tăng 0,48% so với năm 2020; 98% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, tăng 3% so với năm 2020; 42% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 72,9%, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 63,6%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 17,89%. Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng và phát triển thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại I và phát triển xanh, nhanh, bền vững.
[bookmark: dieu_3][bookmark: _Toc154406243]3. Phát triển xã hội
Trong những năm qua công tác giảm nghèo, các lĩnh vực văn hóa xã hội được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt và có hiệu quả. Kết quả công tác xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm đã đạt được những thành tựu khá toàn diện, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được nâng lên rõ rệt. Đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 14,83%, vượt kế hoạch đề ra; có 03 huyện được công nhận thoát nghèo (Bắc Yên, Mường La, Vân Hồ). Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án "Huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025", từ năm 2021-2023, toàn tỉnh đã huy động được 250,944 tỷ đồng (chủ yếu là nguồn xã hội hóa) hỗ trợ 3.792 nhà cho hộ nghèo (3.579 nhà xây mới; 213 nhà sửa chữa). Hoàn thành việc xóa nhà tạm tại 08 huyện, thành phố (Vân Hồ, Sốp Cộp, Sông Mã, Quỳnh Nhai, Mường La, Bắc Yên, Mộc Châu, Thành phố). Khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực được tập trung thực hiện; chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp THPT tăng qua các năm, năm 2021, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,35%, tăng 1,25% so với năm 2020, năm 2022 đạt 99,6%, tăng 1,25% so với năm 2021, năm 2023 đạt 99,68%, tăng 0,08% so với năm 2022; tỉnh đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng lao động trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện. Trong giai đoạn 2021 - 2023 đã chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho 53.002 lao động, đạt 53% kế hoạch; 383 người lao động tham gia xuất khẩu sang các thị trường các nước đạt 76,6% kế hoạch giai đoạn, đến nay tỷ lệ số lao động được đào tạo trong tổng số lao động là 61%, trong đó lao động được đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 26%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục được đẩy mạnh. Tổ chức thành công Liên hoan " Nghệ thuật Xoè Thái"  và vinh danh "  Nghệ thuật Xoè Thái"   được UNESCO ghi danh là di sản văn hoá phi vật thể đại diện cho nhân loại; các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa - Du lịch năm 2022 tại tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Ngày hội Du lịch Văn hóa tỉnh Sơn La "Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới" năm 2023 tại Khu lịch quốc gia Mộc Châu; Lễ hội Cà phê Sơn La năm 2023. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm soát tốt dịch bệnh, tỷ lệ tiêm vắc xin đạt cao. Đến nay toàn tỉnh đã có 64/188 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 12,35 tiêu chí/xã.
[bookmark: _Toc154406244]II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2016 - 2025
Là một tỉnh miền núi cao, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc trọng yếu về quốc phòng, an ninh, hệ thống giao thông vận tải tỉnh Sơn La luôn giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Sơn La nói riêng và cả khu vực Tây Bắc nói chung. Với điều kiện địa hình khó khăn, phức tạp, chia cắt mạnh, trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có ba loại hình GTVT, bao gồm: Đường bộ, đường thủy nội địa và đường hàng không. Tuy nhiên, giao thông đường bộ đang là loại hình phát triển chủ đạo.
Được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương, cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Sơn La thời gian qua đã được đầu tư phát triển tương đối mạnh cả về số lượng và chất lượng với nhiều công trình giao thông trọng điểm, có tính lan tỏa được đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới góp phần hình thành và từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông theo quy hoạch. Đến nay mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh đã cơ bản phủ kín từ trung tâm tỉnh, huyện đến trung tâm các xã, bản, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; kết nối đến các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch, cửa khẩu, vùng trồng nguyên liệu, nhà máy sản xuất… đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển sản xuất, giao thương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu lớn về xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 
Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, tốc độ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh còn tương đối chậm so với các tỉnh trong vùng và cả nước, chưa theo kịp với yêu cầu và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Mạng lưới hạ tầng giao thông của tỉnh chưa được đầu tư kết nối đồng bộ, khép kín (mới phát triển chủ yếu theo dạng hướng tâm), nhiều trục đường quan trọng còn ở trạng thái độc đạo; quy mô các tuyến đường còn nhỏ, hẹp (chủ yếu là 01 làn xe) chưa tạo thuận lợi cho các phương tiện vận tải lớn như xe container, xe đầu kéo, xe khách giường nằm… tiếp cận sâu đến khu vực nông thôn, vùng sản xuất và hiện mới chỉ lưu thông được trên hệ thống quốc lộ và một số tuyến đường tỉnh trọng yếu; nhiều tuyến đường được đầu tư đã lâu chưa được cải tạo, nâng cấp, còn nhiều đèo, dốc quanh co nguy hiểm, tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Hệ thống đường thủy nội địa chưa phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có; đường hàng không đang được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp đưa vào khai thác trở lại trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu phát triển. Kết quả phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2023 và ước đến hết năm 2025 cụ thể như sau:
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[bookmark: _Toc157408481][bookmark: _Toc154406245]Hình II-1: Hiện trạng mạng lưới quốc lộ và đường tỉnh tỉnh Sơn La năm 2023
1. Hệ thống đường bộ 
Hệ thống giao thông đường bộ tỉnh Sơn La đã có bước phát triển mạnh về số lượng và chất lượng. Hiện toàn tỉnh có tổng số 9.738km đường các loại (tăng 8,82% so với năm 2010), mật độ đường ô tô tăng từ 0,65km/km2 năm 2010 lên 0,70km/km2 năm 2023 (mật độ cả nước là 1,79km/km2) trong đó chưa kể các tuyến đường trục bản, ngõ xóm, trục chính nội đồng. Quy mô các tuyến quốc lộ, đường tỉnh cơ bản đạt tiêu chuẩn đường từ cấp VImn-IIImn (riêng các đoạn qua thị trấn, thành phố mở rộng theo quy hoạch đô thị hoặc nâng lên một cấp), các tuyến đường huyện chủ yếu đạt tiêu chuẩn đường GTNT đến cấp Vmn. Chất lượng các đường còn nhiều hạn chế, mặt đường cấp cao chiếm tỷ lệ thấp, mặt đường quá độ, chạy trực tiếp trên nền đất còn chiếm tỷ lệ cao; tỷ lệ cứng hóa mới đạt 56,2% (tỷ lệ này của cả nước là 78%), cụ thể: 
[bookmark: _Toc98679790][bookmark: _Toc157408607]Bảng II-1: Hiện trạng hệ thống đường bộ tỉnh Sơn La năm 2023 
	TT
	Loại đường
	Số tuyến
	Chiều dài (km)
	Phân loại theo kết cấu mặt đường (km)
	Tỷ lệ cứng hóa (%)

	
	
	
	
	BTN
	BTXM
	LN
	CP
	Đất
	

	1
	Đường quốc lộ
	10
	903,8
	598,4
	38,9
	262,8
	3,7
	-
	99,6

	2
	Đường tỉnh
	19
	1.006,5
	48,9
	13,2
	920,5
	-
	23,9
	97,6

	3
	Đường huyện
	134
	1.954,9
	0,9
	349,6
	1.080,9
	49,9
	473,6
	73,2

	4
	Đường đô thị
	324
	235,7
	22,9
	59,8
	153,0
	-
	-
	100,0

	5
	Đường xã
	1.481
	5.327,8
	-
	1.315,6
	550,7
	164,4
	3.297,1
	35,0

	6
	Đường chuyên dùng
	53
	309,1
	-
	54,7
	-
	80,8
	173,7
	17,7

	Tổng cộng
	2.021
	9.738
	671
	1.832
	2.968
	299
	3.968
	56,2


[bookmark: _Toc154406246]1.1. Về cao tốc
a) Hiện trạng đến năm 2023 và ước đến hết năm 2025: Đến nay và dự kiến đến hết năm 2025, trên địa bàn tỉnh Sơn La chưa có tuyến đường bộ cao tốc đưa vào khai thác. Đây hiện được xem là một trong những điểm nghẽn về phát triển trên địa bàn tỉnh. Để tháo gỡ điểm nghẽn trên, đồng thời tạo động lực, đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa Thủ đô Hà Nội với tỉnh Sơn La, phá thế độc đạo và giảm tải cho Quốc lộ 6 thì việc đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc kết nối Thủ đô đến khu vực Tây Bắc nói chung và kết nối đến tỉnh Sơn La nói riêng là rất cần thiết.
b) Quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 01 tuyến cao tốc CT.03 (Hòa Bình - Mộc Châu - TP. Sơn La - Điện Biên) với chiều dài 231 km, điểm đầu tại xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ (tiếp giáp với tỉnh Hòa Bình); điểm cuối tại xã Mường Bám, huyện Thuận Châu (tiếp giáp với tỉnh Điện Biên); quy mô đầu tư tối thiểu cao tốc 04 làn xe; tiến trình đầu tư, trước năm 2030 đầu tư đoạn từ Hòa Bình - Mộc Châu - TP. Sơn La dài 137 km; còn lại 94 km từ TP. Sơn La - Điện Biên được đầu tư giai đoạn sau năm 2030.  
c) Kết quả đầu tư giai đoạn 2016 - 2023 và ước đến hết năm 2025:
- Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ trì chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La với chiều dài 32,3 km, quy mô đầu tư phân kỳ giai đoạn 1 có bề rộng nền đường Bn = 12m (02 làn xe), giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh 04 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 4.938 tỷ đồng bằng nguồn vốn đầu tư công (ngân sách Trung ương kết hợp với ngân sách tỉnh). Hiện UBND tỉnh Sơn La đang tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, phấn đấu cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025 sẽ khởi công công trình và đưa vào khai thác năm 2028.
- Ngoài ra, UBND tỉnh Sơn La cũng đã báo cáo, đề xuất với Bộ GTVT xem xét, chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị đầu tư đối với cao tốc đoạn từ Mộc Châu - TP. Sơn La dài khoảng 105 km để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của Bộ GTVT.
d) Nhiệm vụ đặt ra cho giai đoạn 2026 - 2030: Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021 đều đặt mục tiêu đến năm 2030 phải phát triển cao tốc, tiền cao tốc kết nối đến TP. Sơn La. Như vậy, trên cơ sở đánh giá hiện trạng, quá trình triển khai đầu tư thời gian qua và mục tiêu đã đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, Quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ đặt ra cho giai đoạn 2026 - 2030 là tỉnh Sơn La cần chủ động phối hợp Bộ GTVT và các Bộ ngành Trung ương trong việc huy động nguồn vốn triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:
(1) Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thành đưa đoạn tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La dài 32,3 km vào khai thác năm 2028; (2) Phối hợp với Bộ GTVT triển khai công tác chuẩn bị đầu tư để khởi công xây dựng đoạn tuyến cao tốc từ Mộc Châu - TP. Sơn La dài 105km trong giai đoạn 2026 - 2030; (3) Huy động nguồn lực để đầu tư các tuyến đường kết nối hệ thống đường địa phương với cao tốc bảo đảm phát huy hiệu quả tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Sơn La, trước mắt là đầu tư 03 đoạn tuyến kết nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La.
[bookmark: _Toc157408608]Bảng II-2: Tổng hợp nhu cầu cần đầu tư cao tốc giai đoạn 2026 - 2030
	STT
	Danh mục nhiệm vụ
	 Chiều dài/Quy mô
	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

	
	Tổng cộng
	
	15.420

	1
	Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La
	32,3 km, phân kỳ 02 làn xe
	4.938

	2
	Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Mộc Châu - TP. Sơn La
	105 km, phân kỳ 02 làn xe
	9.869

	3
	Đầu tư các tuyến đường kết nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La
	18,7 km, đường cấp III kết nối 
	613

	-
	ĐT.101: Đường nối QL.6 mới đến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (nút giao xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ)
	11,4 km,                  cấp IIImn
	316

	-
	ĐT.101: Đường nối Trung tâm Huyện Vân Hồ đến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (nút giao xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ)
	5,6 km,                 cấp IIImn
	158

	-
	Đường đô thị: Đường nối Trung tâm huyện Mộc Châu đến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (nút giao xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu)
	1,7 km,             đường đô thị (04 làn xe)
	139


[bookmark: _Toc154406247]1.2. Về quốc lộ
a) Hiện trạng đến năm 2023 và ước đến hết năm 2025
- Về chiều dài: Đến nay trên địa bàn tỉnh Sơn La có tổng số 10 tuyến/ 903,8 km quốc lộ, chiếm tỷ lệ 9,2% tổng chiều dài đường bộ toàn tỉnh, trong đó Sở Giao thông vận tải Sơn La được Bộ GTVT ủy thác quản lý bảo trì 09 quốc lộ/671 km; còn lại QL.6 dài 232 km do Khu Quản lý đường bộ I, trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam quản lý bảo trì. Hiện mật độ quốc lộ trên địa bàn tỉnh Sơn La là 6,35 km/100 km2, trong khi đó mật độ của cả nước đạt 7,3 km/100 km2; mật độ phù hợp theo khuyến cáo là 8,0 km/100 km2. Vậy cần nâng cấp thêm 177 km đường tỉnh thành quốc lộ để theo kịp mật độ trung của cả nước và 233 km để bảo đảm mật độ quốc lộ theo khuyến cáo. Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, một tuyến đường tỉnh chỉ được điều chuyển thành quốc lộ khi đã được đầu tư hoàn thành đạt quy mô tối thiểu cấp IVmn.
- Về quy mô kỹ thuật: Hệ thống quốc lộ có 86,3% chiều dài đạt tiêu chuẩn đường cấp IVmn-IIImn (02 làn xe); còn lại 13,7%, tương ứng với 123,2 km đường cấp Vmn (01 làn xe) chưa bảo đảm quy mô theo quy hoạch quốc lộ. So với cả nước và vùng thì hệ thống quốc lộ trên địa bàn tỉnh Sơn La có quy mô cấp hạng kỹ thuật còn tương đối thấp.

- Về chất lượng khai thác: Tỷ lệ mặt đường cứng hóa đạt 99,7%, trong đó thảm bê tông nhựa chiếm 65%, láng nhựa chiếm 30,6%, bê tông xi măng chiếm 4,0%, cấp phối chiếm 0,3%; tốc độ khai thác trung bình khoảng 40 km/h. So với các tỉnh trong vùng và cả nước thì tỷ lệ mặt đường bê tông nhựa của tỉnh Sơn La còn tương đối thấp. Đa số quốc lộ trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng đưa vào khai thác đã lâu (giai đoạn 2002 - 2005) đến nay chưa được cải tạo, nâng cấp, trên tuyến có nhiều đèo dốc, bán kính đường cong nằm nhỏ, đồng thời chịu tác động của mưa lũ hàng năm, kết hợp với lưu lượng phương tiện vận tải tăng cao, đặc biệt là các xe có tải trọng lớn dẫn đến nhiều đoạn tuyến quốc lộ đã hư hỏng, xuống cấp, hạn chế về năng lực khai thác, tốc độ thông hành không cao, nhất là các tuyến huyết mạch quan trọng như: QL.37 (đoạn Gia Phù - Cò Nòi), QL.43 (Gia Phù - Lóng Sập), QL.279 (Cáp Na - Pá Uôn)... Trên hệ thống quốc lộ vẫn còn 01 Bến phà Vạn Yên, 37 cầu yếu, hạn chế về tải trọng khai thác và 72 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông cần được kịp thời xử lý, khắc phục. Một số đoạn qua khu đông dân cư chưa được đầu tư đồng bộ đồng bộ hệ thống rãnh thoát nước dọc nên hay xảy ra ngập úng khi mưa lớn.
[bookmark: _Toc98679791][bookmark: _Toc157408609]Bảng II-3: Hiện trạng hệ thống quốc lộ tỉnh Sơn La năm 2023
	STT
	Tên đường
	Chiều dài
(km)
	Quy mô
	Kết cấu mặt đường (km)
	Năm đưa  vào khai thác
	Chất lượng
	Số liệu đếm xe
(xe/ngđ)

	
	
	
	
	BTN
	BTXM
	Láng nhựa
	Cấp phối
	
	
	

	Tổng cộng
	903,8
	V-III
	598,4
	38,9
	262,8
	3,7
	
	
	

	1
	Quốc lộ 6
	213,3
	III-IV
	213,3
	-
	-
	-
	2005,2018
	Tốt
	6.417

	
	QL.6 tránh
	19,0
	III
	19,0
	
	
	
	2023
	Tốt
	

	2
	QL.4G
	122,9
	III-IV
	 98,4   
	 0,5   
	 24,0  
	 -      
	2003
	TB-Xấu
	1.492

	3
	QL.279
	55,2
	IV
	 17,5   
	 -      
	 37,7   
	 -      
	2005
	Tốt
	1.062

	4
	QL.6B
	33,0
	III-V
	 20,6   
	 -      
	 12,4   
	 -      
	2013
	TB
	1.671

	5
	QL.279D
	77,5
	IV-V
	 58,3   
	2,4      
	 16,8   
	 -      
	2006
	TB-Xấu
	3.402

	6
	QL.32B
	11,0
	III-V
	 11,0   
	 -      
	 -      
	 -      
	2002
	TB
	414

	7
	QL.37
	139,5
	III-IV
	 98,1   
	 5,0   
	 36,4   
	 -      
	2005,2018
	Tốt-TB
	939

	8
	QL.43
	112,9
	IV-V
	 46,3   
	 -      
	 66,6   
	 -      
	2002
	TB-Rất xấu
	1.438

	9
	QL.6C
	69,2
	V
	 16,0   
	 -      
	 53,2   
	 -      
	2015
	TB-Xấu
	692

	10
	QL.12
	50,3
	III-IV
	 -      
	 31,03   
	 15,6   
	3,7   
	2011
	TB-Xấu
	485


b) Quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 13 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài là 1.173 km đạt quy mô tối thiểu cấp IV - III (02 làn xe). Như vậy theo quy hoạch, năng lực quốc lộ trên địa bàn tỉnh sẽ được tăng thêm 03 quốc lộ và 288 km so với hiện tại, cụ thể: (1) QL.279C kéo dài thêm 64 km (nâng cấp từ ĐT.105 đoạn Sốp Cộp - Mường Lèo); (2) QL.32D dài 101 km (nâng cấp từ ĐT.112 đoạn Bắc Yên - Trạm Tấu và ĐT.114 đoạn Huy Hạ - Suối Tre - Mường Bang); (3) QL.37 kéo dài thêm 43 km (nâng cấp từ ĐT.113 đoạn Nà Ớt - Thị trấn Sông Mã); (4) QL.4G kéo dài thêm 31 km (nâng cấp từ ĐT.105A đoạn Sốp Cộp - Cửa khẩu Nậm Lạnh); (5) QL.16 kéo dài thêm 49 km (nâng cấp từ ĐT.102 đoạn Tân Xuân - QL.43). Các tuyến đường tỉnh chỉ được nâng cấp thành quốc lộ khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng với quy mô tối thiểu cấp IVmn.
c) Kết quả đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 - 2023 và ước đến hết năm 2025:
- Giai đoạn 2016 - 2020: Đã hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp 158,7 km, bao gồm: QL.6 đoạn Vân Hồ - TP. Sơn La dài 150 km và QL.37 đoạn Km 446 - Km 454 + 500 (Đèo Chẹn) dài 8,7 km.
- Giai đoạn 2021 - 2025: Đã hoàn thành đưa vào khai thác tuyến QL.6 đoạn tránh thành phố Sơn La dài 19,5 km đạt quy mô cấp IIImn.
Trong giai đoạn 2016 - 2023, Sở GTVT, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, cử tri và Nhân dân tỉnh Sơn La đã nhiều lần kiến nghị với Bộ GTVT quan tâm, đầu tư cải tạo, nâng cấp một số đoạn tuyến quốc lộ đã hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh như: QL.37, QL.43, QL.279, xây dựng cầu Vạn Yên... Tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn đến nay các dự án chưa được triển khai thực hiện. 
d) Công tác bảo trì quốc lộ
- Hàng năm hệ thống quốc lộ được bố trí nguồn vốn sự nghiệp đường bộ (trước đây là Quỹ BTĐB Trung ương) để thực hiện công tác quản lý bảo trì. Trong điều kiện nguồn vốn dành cho đầu tư cải tạo, nâng cấp còn hạn chế thì nguồn vốn bảo trì đường bộ đã góp phần quan trọng trong việc kịp thời sửa chữa, duy trì tình trạng khai thác và hạn chế xuống cấp các quốc lộ trên địa bàn. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí này còn thấp so với định mức bảo trì (được cấp 50 triệu đồng/km/ năm, đáp ứng được 30% so với định mức) nên công tác bảo trì quốc lộ còn gặp nhiều khó khăn.
- Kết quả giai đoạn 2016 - 2023 đã triển khai sửa chữa 414,5km quốc lộ, trong đó: thảm mặt đường bê tông nhựa 304,3 km, láng nhựa 110,2 km (trung bình mỗi năm sửa chữa được khoảng 52 km); đã kiểm định 18 cầu; xử lý 21 điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên 09 quốc lộ do Sở GTVT quản lý. 
đ) Nhiệm vụ đặt ra cho giai đoạn 2026 - 2030: 
- Tập trung kiến nghị với Bộ GTVT bố trí kinh phí để ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới một số đoạn tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh, theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau: Quốc lộ 37 đoạn Gia Phù - Cò Nòi (trừ đoạn qua Đèo Chẹn); Quốc lộ 43 đoạn Mộc Châu - Cửa khẩu Lóng Sập; đặc biệt kiến nghị đầu tư xây dựng cầu cứng thay thế cầu Vạn Yên, tỉnh Sơn La để xóa bỏ chia cắt giữa các huyện Vân Hồ, Mộc Châu với huyện Bắc Yên, Phù Yên.
- Tiếp tục kiến nghị với Bộ GTVT cho phép sửa chữa 213 km đường láng nhựa thành đường BTN, trong đó có ưu tiên trước đối với các đoạn tuyến hư hỏng năng, hiện có bề rộng mặt đường 3,5m; xử lý 51 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; kiểm định cầu yếu; bổ sung hệ thống ATGT, kết hợp bổ sung hệ thống rãnh thoát nước dọc các đoạn qua khu dân cư. 
[bookmark: _Toc157408610]Bảng II-4: Tổng hợp nhu cầu chính cần đầu tư, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2026 - 2030 do Sở GTVT được giao quản lý
	STT
	Danh mục nhiệm vụ
	Chiều dài/               Quy mô
	Tổng mức đầu tư                 (tỷ đồng)

	
	Tổng cộng
	
	5.408

	I
	Đầu tư xây dựng
	
	3.980

	1
	Đầu tư xây dựng cầu Vạn Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
	L = 1,5 km; cầu BTCT HL- 93; Bn = 12 m
	1.200

	2
	Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn Gia Phù - Cò Nòi (giai đoạn 2, trừ đoạn qua đèo Chẹn)
	63,7 km,            Cấp IVmn
	1.425

	3
	Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 43 đoạn Km 86 - Km 112 (Mộc Châu - Cửa khẩu Lóng Sập), huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	32 km,                       Cấp IIImn
	900

	4
	Cải tạo nâng cấp QL.279 (đoạn Cáp Na - Pá Uôn), huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
	26 km,             Cấp IVmn
	455

	II
	Bảo trì đường bộ (sửa chữa định kỳ)
	
	1.428

	1
	Ưu tiên sửa chữa các đoạn hư hỏng nặng, mở rộng toàn bộ các đoạn tuyến có Bm = 3,5 m lên Bm = 5,5 m và kết cấu mặt đường láng nhựa lên mặt đường BTN (quy mô sửa chữa: Mở rộng mặt đường lên Bm = 5,5 m, tăng cường mặt đường BTN, kết hợp bổ sung rãnh dọc thoát nước và hệ thống ATGT)
	213 km                     (trong đó: 179,5 km nâng đường láng nhựa lên BTN và 33,5 km hư hỏng nặng)
	1.241
(suất đầu tư                   5,83 tỷ đồng/km)

	2
	Xử lý 51 vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông
	Vị trí
	175

	3
	Rà soát, tổ chức kiểm định 17 cầu yếu, hạn chế về tải trọng khai thác
	17 cầu
	5


[bookmark: _Toc154406248]1.3. Về đường tỉnh
a) Hiện trạng đến năm 2023 và ước đến hết năm 2025
- Về chiều dài: Đến nay trên địa bàn tỉnh có 19 tuyến/1.006,4 km đường tỉnh, chiếm tỷ lệ 10,33% chiều dài đường bộ, hiện do Sở GTVT được phân cấp quản lý bảo trì. Hiện chiều dài đường tỉnh gấp 1,11 lần so với quốc lộ (tham chiếu tỷ lệ chiều dài đường tỉnh/quốc lộ của cả nước là 1,18 lần, của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc là 1,36 lần; theo khuyến cáo thì tỷ lệ này nên đạt khoảng 2,0 lần để bảo đảm sự cân đối về cấu trúc mạng lưới đường bộ). Vì vậy trong thời gian tới cần đầu tư xây dựng mới hoặc đầu tư nâng cấp hệ thống đường huyện trở thành đường tỉnh theo quy hoạch đã được phê duyệt.
- Về quy mô, cấp hạng kỹ thuật: Hệ thống đường tỉnh có quy mô chủ yếu là đường cấp Vmn (01 làn xe) chiếm 91%, đường cấp IVmn (02 làn xe) có tổng chiều dài 72 km, chiếm 7,2%, cụ thể: ĐT.104 (3,2 km), ĐT.109 (17 km), ĐT.110 (38,4km), ĐT.111 (14,0 km); còn lại 1,8% là đường cấp VImn. Trên hệ thống đường tỉnh hiện còn 01 Bến phà Nậm Ét trên ĐT.116 qua Sông Đà, 37 cầu yếu, hạn chế tải trọng khai thác và 58 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông cần khắc phục. So với các tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc hệ thống đường tỉnh, tỉnh Sơn La có quy mô rất thấp, tỷ lệ đường tỉnh có quy mô 02 làn xe của Vùng là 17,5% trong khi tỉnh Sơn La mới đạt 7,2% (một số tỉnh trong Vùng có tỷ lệ đường tỉnh đạt quy mô 02 làn cao như: Phú Thọ 65%, Lào Cai 27% đều là những tỉnh có tốc độ tăng trưởng tương đối cao).
- Về chất lượng khai thác: Các tuyến đường tỉnh chủ yếu là đường láng nhựa (chiếm 91,1%), tốc độ khai thác trung bình khoảng 30 km/h. Một số tuyến đường được đầu tư đưa vào khai thác đã lâu, chưa được cải tạo nâng cấp như: ĐT.102, ĐT.108, ĐT.109, ĐT.110, ĐT.114; một số tuyến có lưu lượng tham gia giao thông lớn nhưng hiện bị hư hỏng nhiều như: ĐT.104, ĐT.108, ĐT.110, ĐT.112, ĐT.114, ĐT.116 dẫn đến năng lực khai thác còn hạn chế so với nhu cầu hiện nay. Ngoài ra, trên hệ thống đường tỉnh vẫn còn 03 đoạn tuyến/23,9 km đang là đường cấp phối chưa được đầu tư cứng hóa, cụ thể: ĐT.105 dài 4,7 km; ĐT.109 dài 7,8 km; ĐT.113 dài 11,4 km.
[bookmark: _Toc157408611]Bảng II-5: Hiện trạng hệ thống đường tỉnh tỉnh Sơn La năm 2023
	STT
	Tên đường
	Chiều              dài (km)
	Quy mô
	Kết cấu mặt đường (km)
	Năm                đưa vào khai thác
	Chất lượng
	Số liệu đếm xe (xe/ngđ)

	
	
	
	
	BTN
	BTXM
	Láng nhựa
	Cấp phối
	
	
	

	Tổng cộng
	1006,5
	
	48,88
	13,17
	920,53
	23,9
	
	
	

	1
	ĐT.101
	114,1
	V-VI
	-
	-
	114,1
	-
	1998, 2021
	TB-Xấu
	346

	2
	ĐT.102
	45,0
	V
	-
	-
	45,0
	-
	2003
	TB
	440

	3
	ĐT.103
	32,0
	V-VI
	-
	-
	32,0
	-
	2000
	Xấu
	284

	4
	ĐT.104
	22,0
	V
	-
	-
	22,0
	-
	2004
	Xấu
	754

	5
	ĐT.105
	60,3
	IV-V
	-
	-
	55,6
	4,7
	2019
	Xấu
	548

	6
	ĐT.105A
	27,7
	IV-V
	-
	-
	27,7
	-
	2019
	TB
	210

	7
	ĐT.106
	55,3
	V-VI
	-
	-
	55,3
	-
	2015
	TB
	57

	8
	ĐT.107
	33,9
	V
	-
	-
	33,9
	-
	2009
	Xấu
	654

	9
	ĐT.108
	98,0
	VI-V
	-
	-
	98,0
	-
	1997
	Xấu
	756

	10
	ĐT.109
	36,0
	IV-V
	-
	7,4
	20,8
	7,8
	2004,2023
	TB
	138

	11
	ĐT.110
	83,2
	IV-V
	38,4
	-
	44,8
	-
	2002
	TB-Xấu
	668

	12
	ĐT.111
	14,0
	IV
	-
	-
	14,0
	-
	2013
	TB
	-

	13
	ĐT.112
	36,7
	VI
	-
	-
	36,7
	-
	2008
	Xấu
	882

	14
	ĐT.113
	89,5
	V-VI
	-
	1,1
	77,0
	11,4
	2020,2023
	TB
	430

	15
	ĐT.114
	75,6
	V
	-
	-
	75,6
	-
	1998,2020
	TB-Xấu
	281

	16
	ĐT.115
	27,6
	V-VI
	0,48
	-
	27,1
	-
	2010
	TB
	170

	17
	ĐT.116
	75,1
	V-VI
	-
	-
	75,1
	-
	2007
	TB-Xấu
	547

	18
	ĐT.117
	59,5
	V-VI
	7,0
	-
	52,5
	-
	2008,2017
	TB-Xấu
	409

	19
	ĐT.118
	21,0
	II-IV
	3,0
	4,7
	13,3
	-
	2010
	TB
	354


b) Quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
 Theo Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 38 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài là 1.720 km. Trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 15% đường tỉnh đạt quy mô cấp IVmn (02 làn xe); còn lại đạt cấp Vmn; tầm nhìn đến năm 2050 hệ thống đường tỉnh cơ bản đạt tiêu chuẩn đường cấp IIImn (02 làn xe). Như vậy mục tiêu quy hoạch đề ra là rất lớn. Cần nghiên cứu đề ra lộ trình đầu tư phù hợp, khả thi để đạt được mục tiêu quy hoạch đã đề ra.
c) Kết quả đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 - 2023 và ước đến hết năm 2025:
- Giai đoạn 2016 - 2020: Đã hoàn thành đầu tư cải tạo, nâng cấp và đưa vào khai thác 274 km/08 đường tỉnh, bao gồm: ĐT.101 (Lóng Luông - Chiềng Yên; Vân Hồ - Chiềng Khoa); ĐT.102 (Tân Xuân - Mường Lát); ĐT.104 (Tân Lập - Tân Hợp); ĐT.105 (Sốp Cộp - Púng Bánh; Púng Bánh - Mường Lèo; Lạnh Bánh - Cửa khẩu Nậm Lạnh); ĐT.113 (Nà Ớt - Phiêng Cằm; Nậm Ty - Chiềng Phung - Co Mạ); ĐT.114 (Mường Do - Tường Phong; Mường Bang - Đông Nghê); ĐT.117 (đoạn Chiềng Bôm - Mường É); ĐT.118 (QL.6 - KCN Mai Sơn).
- Giai đoạn 2021 - 2025: HĐND tỉnh Sơn La đã phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp 199 km/06 đường tỉnh, bao gồm: ĐT.111 (Bắc Yên - Mường La) dài 69,2 km;  ĐT.109 đoạn Nặm Păm - Ngọc Chiến (giai đoạn II) dài 17 km đạt cấp IVmn; ĐT.112 (Làng Chếu - Xím Vàng), huyện Bắc Yên dài 26,85 km đạt tiêu chuẩn GTNT-A, cấp V; ĐT.113 (Phiêng Phụ - TT Sông Mã), huyện Sông Mã dài 11,4 km đạt cấp IVmn; ĐT.107C (Chiềng Khay - Nậm Sỏ) dài 22,6 km đạt cấp Vmn; ĐT.107B (QL.279 - Mường Chiên; Mường Chiên - Cà Nàng; Cà Nàng - Nậm Hăn) dài 52 km đạt cấp Vmn.
d) Công tác bảo trì đường tỉnh: Hàng năm hệ thống đường tỉnh được bố trí nguồn vốn sự nghiệp đường bộ (trước đây là Quỹ BTĐB tỉnh Sơn La) để thực hiện công tác quản lý bảo trì. Trong điều kiện nguồn vốn dành cho đầu tư cải tạo, nâng cấp còn hạn chế thì nguồn vốn bảo trì đường bộ đã góp phần quan trọng trong việc kịp thời sửa chữa, duy trì tình trạng khai thác và hạn chế xuống cấp các quốc lộ trên địa bàn. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí này còn thấp so với định mức bảo trì (được cấp 50 triệu đồng/km/năm, đáp ứng được 30% so với định mức) nên công tác bảo trì quốc lộ còn gặp nhiều khó khăn. Kết quả giai đoạn 2016 - 2023 đã triển khai sửa chữa láng nhựa được 152,2 km đường tỉnh (trung bình sửa chữa được khoảng 20km/năm), xử lý được 05 điểm đen. 
đ) Nhiệm vụ đặt ra cho giai đoạn 2026 - 2030: Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống đường tỉnh theo hướng: (i) Ưu tiên đầu tư mở mới các tuyến đường tỉnh đang là điểm nghẽn về kết nối; (ii) nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường tỉnh lên cấp IVmn có nhu cầu phục vụ phát triển du lịch, kết nối các khu đông dân cư; (iii) cải tạo, sửa chữa các tuyến đường hư hỏng nặng, thay thế các cầu yếu, xóa điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Phấn đấu cứng hóa 100% đường tỉnh và có tối thiểu 15% chiều dài đạt cấp IVmn; (iv) thực hiện tốt công tác bảo trì, trong đó nâng mức kinh phí cho công tác sửa chữa định kỳ đường tỉnh.
[bookmark: _Toc154406249]1.4. Về đường đô thị
a) Hiện trạng đến năm 2023 và ước đến hết năm 2025: Hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La cơ bản đã được đầu tư xây dựng theo quy hoạch đô thị, hiện có 324 tuyến/11 huyện, thành phố. Tổng chiều dài 237,59 km, trong đó: bê tông nhựa: 22,9 km, chiếm 9,63%; bê tông xi măng: 59,8 km, chiếm 21,16%, láng nhựa 155,0 km, chiếm 69,21% với quy mô: Bề rộng nền đường Bn = 5,0 - 5 0,0 m, bề rộng mặt đường Bm = 3,5 - 30,0 m. Do quỹ đất phát triển đô thị hạn chế nên các tuyến đường đô thị còn nhỏ, hẹp; ngoài Thành phố Sơn La mới có tuyến tránh thành phố đưa vào khai thác năm 2023, các đô thị khác chưa cho đường tránh, các quốc lộ vẫn chạy xuyên tâm; tỷ lệ đất giao thông đô thị chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ùn tắc trong tương lai.  
[bookmark: _Toc157408612][bookmark: _Toc98679794]Bảng II-6: Hiện trạng hệ thống đường đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 
	TT
	Huyện/TP
	Số tuyến
	Chiều dài (km)
	Loại kết cấu mặt đường (km) 
	Tỷ lệ cứng hóa (%)

	
	
	
	
	BTN
	BTXM
	LN
	

	1
	Vân Hồ
	       -   
	        -   
	         -   
	            -   
	        -   
	-

	2
	Mộc Châu
	      47 
	42,57 
	0,42
	7,24
	35,91
	100

	3
	Yên Châu
	        8 
	  5,35 
	-
	2,05
	3,3
	100

	4
	Mai Sơn
	      41 
	  53,7 
	-
	16,35
	35,51
	100

	5
	Thuận Châu
	      12 
	  6,20 
	0,14
	4,28
	1,78
	100

	6
	Quỳnh Nhai
	      84 
	26,49 
	0,28
	-
	26,21
	100

	7
	Mường La
	        4 
	   5,30 
	-
	-
	5,3
	100

	8
	Bắc Yên
	      14 
	  7,07 
	-
	6,53
	0,54
	100

	9
	Phù Yên
	      23 
	   14,65 
	-
	-
	14,65
	100

	10
	Sốp Cộp
	      23 
	   7,66 
	5,4
	2,25
	-
	100

	11
	Sông Mã
	      19 
	   5,6 
	-
	5,6
	-
	100

	12
	TP. Sơn La
	      49 
	  63,0 
	16,7
	15,5
	30,8
	100

	
	Tổng cộng
	    324 
	237,59 
	    22,9 
	       59,8 
	155,0 
	100 


b) Quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050:  Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Sơn La có tổng số 11 đô thị, trong đó 01 đô thị loại II (TP. Sơn La); 02 đô thị loại IV (Mộc Châu; Hát Lót) và 08 đô thị loại V (là trung tâm các huyện còn lại, riêng Vân Hồ chưa có đô thị được công nhận). Các đô thị đều đã được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo lập các Quy hoạch đô thị để đầu tư phát triển theo quy định, trong đó hệ thống đường đô thị được đầu tư theo Quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
c) Kết quả đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 - 2023 và ước đến hết năm 2025: Trong thời gian qua, hệ thống đường đô thị được quan tâm, đầu tư phát triển tương đối mạnh thông qua các dự án hạ tầng khu đô thị và một số dự án đường trục chính đô thị… theo quy hoạch. Giai đoạn từ 2016 - 2023 đã hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác 94,5 km, hiện đang tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng các tuyến đường trục chính đô thị trên địa bàn các huyện Mộc Châu (dự án đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu), Mai Sơn (dự án đường giao thông từ tiểu khu 26/3 xã Cò Nòi đến tiểu khu 10 xã Hát Lót, huyện Mai Sơn), TP. Sơn La (dự án tuyến đường từ Quảng trường - trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La; dự án tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La), Bắc Yên (dự án đường trục chính đô thị Bắc Yên)… đã được phê duyệt, góp phần mở rộng không gian phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch được phê duyệt.
đ) Nhiệm vụ đặt ra giai đoạn 2026 - 2030: Ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng các tuyến đường trục chính đô thị trọng điểm, thực sự là động lực phát triển của địa phương và của tỉnh; kêu gọi đầu tư xây dựng hệ thống bến xe khách, bãi đỗ xe theo quy hoạch để đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhân dân.
[bookmark: _Toc154406250]1.5. Về đường huyện
a) Hiện trạng đến năm 2023 và ước đến hết năm 2025: Hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La có vai trò kết nối từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã, liên xã bao gồm 134 tuyến với tổng chiều dài 1.956,0 km. Tỷ lệ mặt đường cứng hóa đạt 73,2% còn khoảng 523,5 km đường đất và cấp phối; quy mô chủ yếu đạt cấp GTNT-A (theo TCVN-10380), đường VI-V miền núi (theo TCVN 4054 - 2005); công trình thoát nước trên tuyến chủ yếu xây dựng tại các vị trí xung yếu hoặc công trình tạm, trong mùa mưa lũ nhiều tuyến bị sụt trượt, chia cắt, ảnh hưởng rất lớn tới nhu cầu đi lại của nhân dân, đời sống kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng của khu vực. Tốc độ khai thác trung bình khoảng 20 – 25 km/h.
[bookmark: _Toc98679793][bookmark: _Toc157408613]Bảng II-7: Hiện trạng hệ thống đường huyện tỉnh Sơn La năm 2023
	TT
	Huyện/TP
	Số tuyến
	Chiều dài (km)
	Kết cấu mặt đường (km)
	Tỷ lệ cứng hóa (%)

	
	
	
	
	BTN
	BTXM
	Láng nhựa
	Cấp phối
	Đất
	

	
	Tổng cộng
	134
	1.956,0
	0,90
	349,60
	1.080,90
	49,90
	473,60
	73,2

	1
	Vân Hồ
	6
	94,0
	-
	18,8
	74,5
	-
	0,7
	99,3

	2
	Mộc Châu
	9
	147,0
	0
	9
	83,6
	0
	54,4
	63,0

	3
	Yên Châu
	7
	70,0
	-
	13,80
	28,00
	-
	28,20
	59,7

	4
	Mai Sơn
	27
	350,60
	0,90
	17,50
	131,70
	-
	200,50
	42,8

	5
	Thuận Châu
	17
	248,30
	-
	5,80
	225,10
	-
	17,40
	93,0

	6
	Quỳnh Nhai
	7
	89,50
	-
	9,00
	80,50
	-
	-
	100,0

	7
	Mường La
	8
	153,10
	-
	26,00
	107,00
	-
	20,10
	86,9

	8
	Bắc Yên
	12
	190,0
	0,0
	5,0
	98,0
	0,0
	87,0
	54,2

	9
	Phù Yên
	15
	219,0
	0,0
	23,9
	140,8
	0,0
	54,3
	75,2

	10
	Sốp Cộp
	7
	186,80
	-
	159,80
	17,00
	10,00
	-
	94,6

	11
	Sông Mã
	15
	184,60
	-
	61,00
	72,70
	39,90
	11,00
	72,4

	12
	TP. Sơn La
	4
	22,0
	-
	-
	22,0
	-
	-
	100


b) Quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt ra mục tiêu đến hết năm 2030 100% đường huyện được cứng hóa, từng bước nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp Vmn, mở mới một số trục đường vành đai liên xã, dọc sông Đà để từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khép kín, liên hoàn, kết nối giao thông thủy - bộ; tầm nhìn đến năm 2050 có mạng lưới đường huyện hoàn chỉnh với quy mô tối thiểu cấp IVmn. Hiện mạng lưới quy hoạch đường huyện đã được xác định và phê duyệt trong 03 Quy hoạch vùng liên huyện trên địa bàn tỉnh (Quy hoạch vùng liên huyện dọc Quốc lộ 6; Quy hoạch vùng liên huyện dọc lòng hồ Sông Đà; Quy hoạch vùng liên huyện vùng cao, biên giới), theo đó đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 124 tuyến với tổng chiều dài 1.972 km.
c) Đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 - 2023 và ước đến hết năm 2025:
- Giai đoạn 2016 - 2020: Toàn tỉnh đã tập trung ưu tiên nguồn lực để đầu tư thực hiện mục tiêu cứng hóa 100% đường đến trung tâm xã (đây là phần lõi của hệ thống đường huyện); theo đó đã hoàn thành đầu tư cải tạo, nâng cấp 27 dự án với tổng chiều dài 504,3 km, giải quyết được thêm 36 xã có đường đến trung tâm được cứng hóa. Đến hết năm 2020 còn 07 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa.
- Giai đoạn 2021 - 2025: Tiếp tục được quan tâm, bố trí kinh phí để đầu tư 03 dự án còn lại với tổng chiều dài 87,1km đến trung tâm 07 xã còn lại. Đến nay đã hoàn thành 02 dự án; còn 01 dự án đang thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024. Ngoài ra, HĐND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 15 dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống đường huyện với tổng chiều dài 317,2 km, tổng mức đầu tư khoảng 2.067 tỷ đồng bằng nguồn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và Chương trình ổn định dân cư và phát triển kinh tế - xã hội vùng di dân tái định cư thủy điện Sơn La (Đề án 666).
d) Quản lý bảo trì: Hiện nay hệ thống đường huyện được phân cấp cho UBND các huyện, thành phố tổ chức quản lý bảo trì. Hàng năm, tỉnh Sơn La bố trí vốn từ nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ địa phương (trước đây là Quỹ BTĐB tỉnh Sơn La) để thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên là 15 triệu đồng/km/năm (từ năm 2021 trở về trước là 05 triệu đồng/km/năm). Mặc dù đã được quan tâm nâng mức kinh phí bảo trì, nhưng do các tuyến đường huyện có chiều dài lớn, chất lượng thấp, chịu tác động thường xuyên của mưa lũ sạt lở nên công tác duy tu, bảo dưỡng còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu.
đ) Nhiệm vụ đặt ra giai đoạn 2026 – 2030: Tiếp tục huy động nguồn lực để đầu tư hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh theo hướng: Ưu tiên mở mới các tuyến đường phục vụ kết nối hiệu quả mạng lưới giao thông và được quy hoạch trở thành đường tỉnh đạt tiêu chuẩn cấp Vmn; tiếp tục cứng hóa 100% hệ thống đường huyện theo mục tiêu quy hoạch đã đề ra.
[bookmark: _Toc154406251]1.6. Về đường xã và đường GTNT khác (đường thôn, bản, ngõ xóm…)
a) Hiện trạng đến năm 2023 và ước đến hết năm 2025: Bao gồm 1.481 tuyến với chiều dài 5.327,8 km chiếm 54%, tỷ lệ cứng hóa đạt 35%, trong đó: Mặt đường láng nhựa 550,7 km; mặt đường BTXM 1.315,6 km, còn lại là đường đất và cấp phối; công trình thoát nước trên hệ thống đường xã cơ bản chưa được đầu tư kiên cố hóa. 
[bookmark: _Toc98679795][bookmark: _Toc157408614]Bảng II-8: Hiện trạng hệ thống đường xã tỉnh Sơn La năm 2023
	TT
	Tên địa phương
	Số tuyến
	Chiều dài (km)
	Loại kết cấu mặt đường (km)
	Tỷ lệ cứng hóa (%)

	
	
	
	
	BTN
	BTXM
	LN
	CP
	Đất
	

	1
	Vân Hồ
	120,0
	394,3
	-
	151,3
	45,3
	9,8
	187,9
	49,9

	2
	Mộc Châu
	99,0
	408,7
	-
	132,5
	58,5
	-
	217,6
	46,7

	3
	Yên Châu
	97,0
	271,3
	-
	94,4
	24,5
	18,6
	133,8
	43,8

	4
	Mai Sơn
	182,0
	607,2
	-
	134,6
	73,6
	46,0
	353,1
	34,3

	5
	Thuận Châu
	286,0
	576,1
	-
	130,7
	68,4
	-
	377,0
	34,6

	6
	Quỳnh Nhai
	178,0
	597,5
	-
	218,1
	86,5
	73,7
	219,2
	51,0

	7
	Mường La
	96,0
	454,6
	-
	36,6
	87,6
	8,5
	321,9
	27,3

	8
	Bắc Yên
	76,0
	442,6
	-
	162,2
	2,0
	-
	278,4
	37,1

	9
	Phù Yên
	125,0
	447,4
	-
	140,1
	26,5
	-
	280,9
	37,2

	10
	Sốp Cộp
	65,0
	424,9
	-
	42,7
	32,1
	7,8
	342,2
	17,6

	11
	Sông Mã
	115,0
	601,5
	-
	13,4
	14,2
	-
	573,9
	4,6

	12
	TP. Sơn La
	42,0
	101,7
	-
	59,0
	31,5
	-
	11,2
	89,0

	
	Tổng cộng
	1.481,0
	5.327,8
	-
	1.315,6
	550,7
	164,4
	3.297,1
	35,0


b) Về quy hoạch: Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đặt ra mục tiêu: Đến năm 2030 có 70 - 85% đường xã và đường bản được nhựa hóa hoặc bê tông xi măng hóa. Các tuyến đường xã được đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng nông thôn theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
c) Đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 - 2023  
- Thời gian qua, hệ thống đường xã trên địa bàn tỉnh được quan tâm, tập trung đầu tư cứng hóa gắn với nhiều chương trình mục tiêu như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình giảm nghèo bền vững; Chương trình ổn định dân cư và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Hòa Bình, Sơn La (Đề án 666). Kết quả đã cứng hóa được 1.925 km mặt đường với tổng kinh phí đầu tư là 2.304,08 tỷ đồng, trong đó: ngân sách Nhà nước hỗ trợ 1.153,54 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 1.150,54 tỷ đồng.
- Đến nay đã có 1.636/2.247 bản có đường đến trung tâm được cứng hóa, đạt tỷ lệ 72,81%; còn lại 611 bản với tổng chiều dài 2.353 km chưa được cứng hóa. Giai đoạn 2023 - 2025 dự kiến hoàn thành cứng hóa đường đến trung tâm khoảng 327 bản/925 km. Như vậy còn 284 bản/1.427 km cần phải tiếp tục giải quyết trong thời gian tới.  
d) Quản lý bảo trì: Từ năm 2022, hệ thống đường xã đã được UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí là 02 triệu đồng/km/năm để thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên nhằm hạn chế tình trạng hư hỏng, xuống cấp của các tuyến đường sau đầu tư xây dựng (trước đây kinh phí này không có).
đ) Nhiệm vụ đặt ra giai đoạn 2026 - 2030: Tập trung nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư hệ thống đường GTNT theo hướng: Ưu tiên cứng hóa 90% đường đến trung tâm bản; cứng hóa được 60 - 70% đường xã; nghiên cứu xây dựng Nghị quyết hỗ trợ của HĐND tỉnh gắn với nhu cầu và nguồn lực thực tế để điều chỉnh mức hỗ trợ cho phù hợp với từng đối tượng nhằm phát huy hiệu quả.
[bookmark: _Toc154406252]1.7. Về kết cấu hạ tầng hỗ trợ dịch vụ vận tải đường bộ
a) Bến xe khách: Tính đến hết năm 2022, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 11 bến xe ô tô khách đã được công bố xếp loại và đưa vào khai thác theo quy chuẩn quy định của Bộ Giao thông vận tải (trong đó: 01 bến xe đạt quy chuẩn loại 2, 03 bến xe đạt quy chuẩn loại 3; 03 bến đạt tiêu chuẩn loại 4; 02 bến đạt tiêu chuẩn loại 5, 01 bến đạt tiêu chuẩn loại 6) do 07 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quản lý, khai thác; các trang thiết bị tại các bến xe khách mới chỉ được đầu tư ở mức độ phục vụ nhu cầu tối thiểu của hành khách theo quy chuẩn.
Phần lớn bến xe khách ở các huyện đều có nhu cầu đi lại ít nên phương tiện ra vào bến không nhiều, do đó doanh thu của các bến còn thấp, việc quản lý, khai thác và bảo trì bến xe gặp nhiều khó khăn. Đa số các bến xe khách được đầu tư từ rất lâu giai đoạn 2000 - 2010 và trước đó, chỉ có 03 bến được đầu tư thời gian gần đây (Bến xe khách Hồng Tiên, Cò Nòi, Sông Mã).  Sau nhiều năm đưa vào khai thác, các hạng mục công trình của một số bến xe đã xuống cấp nhưng chưa được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp. Ngoài ra còn 03 huyện chưa có bến xe khách là huyện Thuận Châu, Yên Châu, Vân Hồ dẫn đến việc tổ chức các tuyến vận tải hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trên địa bàn các huyện này gặp khó khăn. Để nâng cao chất lượng phục vụ vận tải hành khách đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại của Nhân dân và khách du lịch thì việc huy động kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm đầu tư, xây dựng bến xe khách mới, cải tạo nâng cấp các bến xe khách hiện tại từ nguồn vốn xã hội hóa là hết sức cần thiết. Trong đó ưu tiên đầu tư mới Bến xe khách Mộc Châu, Bến xe khách Vân Hồ, Bến xe khách Chiềng Pha, Bến xe khách Lóng Phiêng và cải tạo nâng cấp: Bến xe khách Phù Yên, Bến xe khách Bắc Yên.
[bookmark: _Toc157408615]Bảng II-9: Hiện trạng hệ thống bến xe khách tỉnh Sơn La năm 2023
	STT
	Tên bến xe khách
	Loại bến
	Diện tích (m2)

	I
	Tổng cộng
	
	49.100,8

	1
	Bến xe khách TP. Sơn La
	Loại 2
	9.785,0

	2
	Bến xe khách số 1, huyện Sông Mã
	Loại 3
	5.000,0

	3
	Bến xe khách huyện Quỳnh Nhai
	Loại 3
	6.890,8

	4
	Bến xe khách Cò Nòi, huyện Mai Sơn
	Loại 3
	6.853,0

	5
	Bến xe khách huyện Mường La
	Loại 4
	4.409,0

	6
	Bến xe khách Hồng Tiên, TP. Sơn La
	Loại 4
	3.986,0

	7
	Bến xe khách huyện Mộc Châu
	Loại 4
	2.508,0

	8
	Bến xe khách huyện Phù Yên
	Loại 4
	2.869,0

	9
	Bến xe khách huyện Sốp Cộp
	Loại 4
	2.400,0

	10
	Bến xe khách huyện Bắc Yên
	Loại 5
	2.000,0

	11
	Bến xe khách Tà Hộc, huyện Mai Sơn
	Loại 6
	2.400,0


b) Bãi đỗ xe tĩnh 
Bãi đỗ xe tĩnh trên địa bàn toàn tỉnh được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 05 bãi đỗ xe (01 bãi đỗ xe tại tổ 01 phường Quyết Tâm Km 296 + 450, QL.6; 01 bến tại Km 273 + 300, QL.6, huyện Mai Sơn; 03 bãi đỗ xe trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai). Một số nơi xuất phát từ nhu cầu thực tế, tự hình thành điểm, bãi trông giữ xe ô tô tư nhân.
Đến hết năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 730.081 phương tiện giao thông đường bộ, trong đó: ô tô 30.957 chiếc (4,22%); xe máy 699.124 chiếc (95,41%). Tốc độ tăng trưởng phương tiện tương đối nhanh, đặc biệt là xe ô tô (tăng trưởng bình quân 2016 - 2022 là 11,5%). Với hiện trạng bãi đỗ xe tĩnh hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu đỗ xe của Nhân dân cũng như chưa theo kịp tốc độ phát triển phương tiện, dẫn đến ách tắc cục bộ trong khu vực trung tâm các đô thị. Để giải quyết tình trạng trên cần kêu gọi đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe, trong đó ưu tiên các bãi đỗ xe tại Trung tâm thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn, huyện Mộc Châu, huyện Quỳnh Nhai, huyện Phù Yên, huyện Vân Hồ.
c) Điểm đón, trả khách, biển báo, nhà chờ xe buýt
Đến nay toàn tỉnh có: 512 biển báo dừng, đón trả khách, 23 nhà chờ, 01 nhà điều hành phục vụ xe buýt (Nhà điều hành cấp IV; 01 tầng 04 gian diện tích S=185 m2; từ năm 2018 nhà điều hành đã được bàn giao lại để đầu tư, xây dựng Bến xe khách Cò Nòi; ngân sách nhà nước đầu tư 86 biển báo dừng đón, trả khách; 17 nhà chờ và 01 nhà điều hành; các đơn vị kinh doanh vận tải khai thác tuyến đầu tư xây dựng 426 biển báo, 06 nhà chờ). 
Điểm đón, trả khách, biển báo xe buýt đã cơ bản phục vụ đầy đủ nhu cầu đón xe của Nhân dân trên địa bàn tỉnh, số lượng nhà chờ còn hạn chế chủ yếu bố trí ở điểm đầu, điểm cuối của tuyến xe buýt. Thời gian tới cần tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng thêm nhà chờ xe buýt góp phần thu hút và tăng cường khả năng tiếp cận của người dân đối với dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đảm bảo thuận tiện, an toàn với hành khách đi xe, nâng cao chất lượng phục vụ vận tải. Nguồn vốn đầu tư kêu gọi từ các đơn vị kinh doanh vận tải có tuyến xe buýt hoạt động. Tập trung đầu tư nhà chờ tại các vị trí trong đô thị nếu có bề rộng hè đường từ 05 mét trở lên và ngoài đô thị nếu có bề rộng lề đường từ 2,5 mét trở lên với điều kiện bảo đảm cự ly khoảng cách giữa các điểm đón trả khách; tại các khu vực đông dân cư, có mật độ người dân tham gia sử dụng dịch vụ cao, có đủ điều kiện mặt bằng để lắp đặt …
d) Điểm dừng đón, trả khách tuyến cố định: Trên địa bàn toàn tỉnh chưa có điểm dừng đón, trả khách tuyến cố định được công bố đưa vào khai thác. Theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 18 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT quy định: “đ) Điểm dừng đón, trả khách được đầu tư, xây dựng theo nguyên tắc sau: đối với các tuyến đường bộ xây dựng mới hoặc nâng cấp, mở rộng, chủ đầu tư có trách nhiệm đưa vào thành một hạng mục trong dự án đầu tư xây dựng; đối với các tuyến đường bộ hiện đang khai thác, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa hoặc từ nguồn ngân sách nhà nước;”. Trước mắt cần quan tâm đầu tư, xây dựng các điểm dừng đón, trả khách, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, khu vực đô thị nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông cũng như nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. 
đ) Đối với trạm dừng nghỉ: Trên địa bàn toàn tỉnh chưa có trạm dừng nghỉ cho các phương tiện và người tham gia giao thông được công bố hoạt động theo quy định. Hiện đang triển khai đầu tư xây dựng 02 trạm dừng nghỉ tại huyện Vân Hồ và Phù Yên. Ngoài ra, trên một số trục quốc lộ có phát sinh một số điểm dừng nghỉ do người dân xây dựng, khai thác, tuy nhiên chưa đảm bảo theo quy chuẩn. Trong giai đoạn 2026 - 2030 tới cần chú trọng xã hội hóa đầu tư, từng bước xây hoàn thiện các trạm dừng nghỉ đặc biệt là các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (khi cao tốc được đưa vào khai thác), các trạm dừng nghỉ trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ, huyện Thuận Châu... góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải.
[bookmark: _Toc154406253]2. Hệ thống đường thủy nội địa 
- Về tuyến đường thủy nội địa: Hiện trên địa bàn tỉnh có 01 tuyến đường thủy nội địa quốc gia trên Sông Đà với chiều dài 234 km (trong đó, lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình dài 160 km, lòng hồ thuỷ điện Sơn La dài 74 km) đạt tiêu chuẩn cấp III, do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam quản lý. Trên Sông Mã chưa hình thành tuyến giao thông đường thuỷ, do đây là đoạn thượng nguồn Sông Mã với địa hình khó khăn, dòng chảy hẹp, nhiều thác ghềnh.
- Về cảng thủy nội địa: Hiện nay đã đầu tư xây dựng 04/15 cảng thủy nội địa (đạt tỷ lệ 27% theo quy hoạch). Trong đó: 02 cảng Tà Hộc, Bản Két đang hoạt động, cảng Vạn Yên hiện nay không hoạt động và cảng Pá Uôn hiện mới hoàn thiện công tác xây dựng đạt tiêu chuẩn Bến hành khách và được cấp giấy phép hoạt động năm 2018.
- Về bến thủy nội địa: Hiện trên địa bàn tỉnh có 82/185 bến thủy nội địa (đạt tỷ lệ 44,3% theo quy hoạch) trong đó có 01 Bến hành khách (Bến Pá Uôn thuộc xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai do Công ty cổ phần Cơ khí Sơn La quản lý) và 81 bến khách ngang sông (03 bến được đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp, 73 bến được đầu tư theo quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ bằng nguồn vốn di dân tái định cư thủy điện Sơn La, 05 bến nhân dân tự xây dựng). Thực hiện quy định tại Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2022 giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa (bến khách ngang sông) cho UBND cấp huyện (Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu) quản lý.
Trong thời gian qua, việc đầu tư xây dựng các bến, cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh được định hướng thực hiện theo hình thức kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng, vận hành và khai thác. Tuy nhiên, kết quả đầu tư xây dựng các bến, cảng thủy nội địa còn rất hạn chế do việc các bến, cảng có nhu cầu vốn lớn trong khi nhu cầu thực tế vận tải thủy nội địa chưa cao nên tính thương mại của các dự án còn thấp, chưa hấp dẫn các nhà đầu tư tham gia đầu tư, vận hành và khai thác các bến, cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch được phê duyệt.
[bookmark: _Toc154406254]3. Đường hàng không
- Hiện trạng: Trên địa bàn tỉnh có 01 Cảng hàng không Nà Sản được đầu tư cải tạo đưa vào khai thác giai đoạn 1978 - 1979, đến năm 2004 thì dừng khai thác do cơ sở hạ tầng xuống cấp không đáp ứng được điều kiện bay. 
- Quy hoạch: Cảng hàng không Nà Sản nằm trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2023, theo đó Cảng hàng không Nà Sản được quy hoạch là cảng hàng không quốc nội với quy mô cấp 4C, công suất dự kiến đến năm 2030 là 1,0 triệu HK/năm, đến năm 2050 là 2,0 triệu HK/năm. Hiện UBND tỉnh Sơn La đã kiến nghị với Bộ GTVT tổ chức lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Nà Sản để triển khai công tác đầu tư xây dựng theo quy định.
- Tình hình đầu tư: Thời gian qua (từ 2018 - 2023), tỉnh Sơn La đã tích cực nhiều lần làm việc và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương đề xuất các phương án cải tạo, nâng cấp Cảng hàng không Nà Sản. Đến nay, UBND tỉnh Sơn La đã trình Bộ GTVT thẩm định Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Nà Sản, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở để giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan có thẩm quyền triển khai đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT.
- Nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030: Tiếp tục phối hợp với Bộ GTVT trong việc kêu gọi đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT. Huy động nguồn lực khoảng 1.200 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để tham gia dự án PPP.
[bookmark: _Toc154406255]III. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2016-2025
Nguồn vốn dành cho hạ tầng giao thông tỉnh Sơn La bao gồm: Vốn dành để đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và vốn dành cho công tác bảo trì đường bộ. Kết quả trong giai đoạn 2016-2023 và dự ước đến hết năm 2025, tỉnh Sơn La huy động được khoảng 18.395 tỷ đồng (trung bình 1.840 tỷ đồng/năm).
[bookmark: _Toc157408616]Bảng II-10: Tổng hợp kết quả huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng                                   và bảo trì hệ thống đường bộ tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2025
Đơn vị: Tỷ đồng
	STT
	Tên nguồn vốn
	2016-2020
	2021-2025
	Tổng cộng

	
	TỔNG CỘNG
	6.759
	11.636
	18.395

	I
	Đầu tư xây dựng cơ bản
	5.140
	9.560
	14.699

	1
	Vốn theo Chương trình đầu tư công
	3.005
	6.128
	9.133

	2
	Vốn theo Chương trình 1719 (phát triển vùng DTTS và MN)
	
	1.891
	1.891

	3
	Vốn theo Chương trình giảm nghèo bền vững (chương trình 30a, 135)
	630
	104
	734

	4
	Vốn theo Chương trình XD NTM
	1.505
	850
	2.354

	5
	Vốn Đề án 666 (di dân TĐC thủy điện Sơn La)
	
	587
	587

	II
	Bảo trì đường bộ
	1.619
	2.077
	3.696

	1
	Vốn bảo trì quốc lộ
	1.209
	1.435
	2.644

	2
	Vốn bảo trì đường tỉnh
	362
	472
	834

	3
	Vốn bảo trì đường huyện
	49
	127
	176

	4
	Vốn bảo trì đường xã
	-
	43
	43


[bookmark: _Toc157408482]Hình II-2: Biểu đồ cơ cấu huy động vốn giai đoạn 2016 - 2025

Nhìn vào biểu đồ cơ cấu huy động nguồn vốn cho hạ tầng giao thông tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2025 cho thấy việc huy động nguồn vốn do Bộ GTVT quản lý gặp rất nhiều khó khăn, chỉ chiếm tỷ lệ 20,2% trong tổng nguồn vốn cho hạ tầng giao thông toàn tỉnh, trong đó chủ yếu tập trung cho công tác bảo trì quốc lộ với tỷ lệ 71%, còn lại 29% dành cho xây dựng cơ bản (nâng cấp QL.6 đoạn Vân Hồ - TP. Sơn La và xây dựng tuyến QL.6 tránh thành phố Sơn La). Ngược lại với hệ thống quốc lộ, hệ thống đường địa phương được bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản với tỷ lệ tương đối lớn so với bảo trì, cụ thể: đã dành 92,8% kinh phí cho công tác đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp và 7,2% cho công tác bảo trì đường bộ.
Căn cứ thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua, để bảo đảm kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh được phát triển theo hướng đồng bộ, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh huy động nguồn vốn cho hạ tầng giao thông tăng về giá trị tuyệt đồng, nhưng đồng thời cần cơ cấu bảo đảm hài hòa giữa từng loại vốn theo hướng: (1) Kiến nghị với Bộ GTVT quan tâm, ưu tiên cải tạo, nâng cấp một số quốc lộ trọng yếu được đầu tư đã lâu, đến nay chưa được cải tạo, nâng cấp, đồng thời tiếp tục, bố trí kinh phí để bảo trì quốc lộ; (2) Kiến nghị với UBND tỉnh tiếp tục ưu tiên bố trí vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, nhưng đồng thời tăng tỷ lệ bố trí kinh phí cho bảo trì đường bộ lên khoảng 15 - 20% để bảo đảm các tuyến đường sau đầu tư được bảo trì, hạn chế các hư hỏng và gây áp lực lên công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp.
[bookmark: _Toc154406256]1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản
- Trong giai đoạn 2016 - 2025, nguồn vốn dành cho đầu tư xây dựng cơ bản các công trình giao thông được huy động bằng các nguồn vốn như: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn ngân sách tỉnh (vốn bổ sung cân đối, vốn chi đầu tư, vốn thu từ sử dụng đất); vốn ngân sách huyện, vốn theo chương trình giảm nghèo bền vững (chương trình 30a, 135 trước đây); vốn theo chương trình di dân tái định cư thủy điện Hòa Bình, Sơn La; vốn theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… Mặc dù được bố trí bằng nhiều loại vốn khác nhau và có xu hướng tăng dần theo từng giai đoạn. Tuy nhiên tổng cơ cấu vốn bố trí cho lĩnh vực giao thông chỉ chiếm khoảng 30% tổng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2025. Các nguồn vốn được lồng ghép, điều hành linh hoạt để triển khai các dự án bảo đảm phù hợp với điều kiện tình hình thực tế, cơ bản được bố trí theo nguyên tắc như sau: (i) Các tuyến đường chính địa phương như: đường tỉnh, đường huyện, đường trục chính đô thị chủ yếu sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung (ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, ngân sách tỉnh) để thực hiện; (ii) hệ thống đường đô thị được bố trí vốn từ ngân sách cấp huyện.
- Trong giai đoạn 2026 - 2030, cần tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn vốn cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đầu tư các dự án giao thông quan trọng, có tính lan tỏa, kết nối liên vùng để tập trung đầu tư sớm hoàn thành đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả nguồn vốn; tránh phân nhỏ thành nhiều dự án dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý, điều hành, theo dõi, giám sát và làm giảm hiệu quả đầu tư.
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- Giai đoạn 2016 - 2023 đã huy động được tổng số 2.354 tỷ đồng để tập trung xây dựng phát triển đường GTNT gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước được bố trí linh hoạt từ Ngân sách Trung ương, Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện. Nhìn một cách tổng thể, việc huy động nguồn vốn để xây dựng đường GTNT đang có xu thế giảm rõ rệt so với giai đoạn 2016 - 2017, nhất là tỷ trọng Nhân dân tham gia đóng góp ngày càng giảm. 
- Trong giai đoạn 2026 - 2030, cần nghiên cứu xây dựng, thiết kế lại chính sách hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, góp phần huy động được nhiều hơn nguồn lực từ Nhân dân để tham gia đầu tư phát triển hệ thống đường GTNT. Bên cạnh việc quy định mức hỗ trợ theo từ khu vực (khu vực I, II, III) như hiện nay, cần thiết phải nghiên cứu quy định thêm mức hỗ trợ từ Nhà nước phù hợp đối với từng loại đường (đường đến bản, liên bản, đường ngõ xóm…) để huy động tối đa sự tham gia đóng góp của Nhân dân, không thực hiện hỗ trợ cào bằng giữa các loại đường như hiện nay.
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[bookmark: _Toc154406258]3. Vốn thực hiện công tác bảo trì đường bộ
- Giai đoạn 2016 - 2025, tỉnh Sơn La được bố trí 3.644 tỷ đồng để thực hiện công tác bảo trì đường bộ, trong đó kinh phí bảo trì dành cho quốc lộ là 2.646 tỷ đồng (chiếm 72,6%); đường tỉnh là 780 tỷ đồng (chiếm 21,5%); đường huyện là 176 tỷ đồng (chiếm 4,8%); đường xã là 43 tỷ đồng (chiếm 1,1%). 
- Nguồn vốn bảo trì đường bộ đã từng bước được quan tâm bố trí tăng dần theo từng năm, tuy nhiên chưa đáp ứng được so với định mức quy định, cụ thể: Quốc lộ mới bố trí được 30% so với định mức; đường tỉnh mới bố trí được 25% so với định mức.
[bookmark: _Toc154406259]- Đối với nguồn vốn bảo trì quốc lộ, cơ cấu vốn dành cho công tác sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất trung bình gấp 6,7 lần so với vốn dành cho công tác bảo dưỡng thường xuyên. Tuy nhiên đối với hệ thống đường tỉnh, vốn dành cho sửa chữa định kỳ, đột xuất chỉ bằng 0,9 lần so với vốn dành cho bảo dưỡng thường xuyên; đối với đường huyện, đường xã không có kinh phí để sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất. Đây là một trong những khó khăn trong công tác bảo trì hệ thống đường địa phương. 
4. Nguồn vốn huy động xã hội hóa
- Trong thời gian qua, việc đầu tư xây dựng các đầu mối hạ tầng giao thông tĩnh như: Hệ thống bến xe khách, bãi đỗ xe, điểm dừng đỗ, cảng hàng không, bến thủy nội địa, cảng thủy nội địa được định hướng huy động từ nguồn vốn xã hội hóa. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2016 - 2023, việc huy động nguồn vốn này gặp rất nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được so với quy hoạch và yêu cầu thực tế.
- Thực hiện Nghị định số 33/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, rà soát, xây dựng Đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng nên việc huy động nguồn vốn từ khai thác quỹ đất 2 bên đường gặp nhiều khó khăn.
- Trong thời gian tới, cần tiếp tục nghiên cứu, kêu gọi đầu tư và hỗ trợ các Nhà đầu tư để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các công trình có tính đột phá như: Cảng hàng không Nà Sản; hệ thống bến xe khách, trong đó Nhà nước cần hỗ trợ công tác GPMB để thu hút các Nhà đầu tư (công tác GPMB đang là điểm nghẽn trong thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh nói chung và thu hút đầu tư vào lĩnh vực GTVT nói riêng).
[bookmark: _Toc154406260]IV. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VẬN TẢI VÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2016 - 2023
[bookmark: _Toc154406261]1. Thực trạng phát triển vận tải
Trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có 02 phương thức vận tải là đường bộ và đường thủy (phương thức vận tải đường hàng không hiện dừng đang hoạt động). Tuy nhiên, do hạ tầng đường thủy chưa được đầu tư kết nối đồng bộ nên hoạt động vận tải chủ yếu được thực hiện trên hệ thống đường bộ (vận tải đường thủy chỉ chiếm thị phần 9,35% đối với vận tải khách và 1,26% đối với vận tải hàng hóa trong giai đoạn 2016 - 2022), cụ thể:
- Về vận tải đường bộ: Công tác vận tải hành khách, hàng hóa trên đường bộ thời gian qua đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp như: siết chặt công tác quản lý vận tải; tăng cường đôn đốc, kiểm tra giám sát hành trình, camera; giám sát công tác tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho các lái xe và nhân viên phục vụ trên xe; cấp giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu vận tải theo quy định; thực hiện đa dạng hóa các loại hình kinh doanh vận tải, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, hiện đại hóa các phương tiện, đảm bảo an toàn, thuận tiện, thân thiện với môi trường, mỹ quan đô thị và giảm thiểu tai nạn giao thông. Hiện trên địa bàn tỉnh có 111 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Sơn La đi 23 tỉnh, thành phố với 65 đơn vị vận tải trong và ngoài tỉnh tham gia khai thác; riêng tỉnh Sơn La có 10 đơn vị tham gia vận tải hành khách tuyến cố định khai thác trên 89 tuyến (60 tuyến liên tỉnh, 29 tuyến nội tỉnh) với 262 xe; 02 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt trên 06 tuyến xe buýt với 94 xe; 08 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi với 595 xe; 16 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng với 267 xe; 956 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa với 1.244 phương tiện.
Hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh hiện nay mới chỉ kết nối từ bến xe khách trên các tuyến quốc lộ tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La đến các tỉnh, thành phố khác; xe giường nằm hai tầng chỉ hoạt động được khoảng 305,73 km đường quốc lộ đạt cấp IV trở lên, chiếm 34% tổng chiều dài quốc lộ trên địa bàn tỉnh (bao gồm: QL.6, QL.37 (Lũng Lô - Thị trấn Phù Yên), QL.279D (TP. Sơn La - Mường La), QL.6B), nhiều huyện chưa thể đưa xe giường nằm 2 tầng vào khai thác như Bắc Yên, Sông Mã, Sốp Cộp; tuyến QL.4G, QL.37 (Phù Yên - Nà Ớt), QL.279, QL.279D (Mường La - Lai Châu), QL.12, QL.6C, QL.43, QL.32B và các đường tỉnh với tổng chiều dài 1.585 km, chiếm 83,84% tổng chiều dài quốc lộ, đường tỉnh đã đưa vào khai thác chưa đáp ứng cho xe giường nằm hoạt động được do các tuyến đường có một số đoạn chỉ đạt cấp V miền núi, mặt đường nhỏ, hẹp (chủ yếu 01 làn xe), đèo, dốc quanh co, một số vị trí có bán kính đường cong nhỏ, nhiều điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Thực trạng trên đang gây khó khăn cho công tác phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động vận tải hành khách, đặc biệt là đầu tư, phát triển hoạt động xe giường nằm hai tầng để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của Nhân dân.
Hoạt động vận tải hàng hóa: Hiện nay các xe vận tải hàng hóa có tải trọng lớn (xe container, xe đầu kéo) rất khó khăn để tiếp cận sâu đến khu vực nông thôn, bản, vùng sản xuất, mới chỉ lưu thông được trên hệ thống quốc lộ và một số tuyến đường tỉnh trọng yếu dẫn đến giá thành vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản tăng cao, làm giảm năng lực cạnh tranh và gây khó khăn cho người nông dân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm.
- Vận tải thủy: Đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định về điều kiện kinh doanh, thủ tục, trình tự thành lập các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải đường thủy nội địa. Tuy nhiên đến nay chưa có tổ chức, cá nhân đề nghị chấp thuận kinh doanh vận tải thủy nội địa. Trên thực tế hiện nay có một số tổ chức, cá nhân đang sử dụng các phương tiện vận tải thủy tự thiết kế, tự đóng, chưa có đăng ký, đăng kiểm... theo quy định để vận chuyển hành khách qua sông, vận tải hành khách tuyến cố định, vận tải hành khách du lịch mà chưa được cơ quan chức năng chấp thuận. Ngoài ra, để đảm bảo giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn tỉnh đang duy trì hoạt động của 02 bến phà: Bến phà Vạn Yên (Phù Yên) trên QL.43 và Bến phà Nậm Ét (Quỳnh Nhai) trên ĐT.116. Hàng năm sản lượng đạt khoảng 40.000 lượt hành khách và 100.000 tấn hàng hóa.
[bookmark: _Toc157408617]Bảng II-11: Số liệu khối lượng vận tải tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2022
	STT
	Năm
	Vận chuyển hành khách
	Vận chuyển hàng hóa

	
	
	Triệu lượt người
	Triệu lượt người.km
	Triệu tấn
	Triệu tấn.km

	[bookmark: _Hlk324150439]1
	2016
	3,300
	317,000
	4,204
	470,900

	2
	2017
	3,800
	340,000
	5,259
	592,600

	3
	2018
	4,400
	374,830
	5,189
	576,000

	4
	2019
	4,800
	412,300
	5,637
	629,500

	5
	2020
	3,600
	242,800
	6,098
	692,900

	6
	2021
	2,600
	241,860
	5,299
	649,900

	7
	2022
	3,900
	371,800
	5,969
	742,100

	Tăng trưởng bình quân 2016 - 2022
	2,59%
	2,46%
	6,0%
	8,22%


[bookmark: _Toc154406262]2. Thực trạng phát triển phương tiện vận tải
Đến hết năm 2022, trên địa bàn tỉnh có tổng số 732.751 phương tiện, trong đó: Xe ô tô 30.957 chiếc, chiếm 4,22%; mô tô 699.124 chiếc, chiếm 95,41%; phương tiện thủy 2.670 chiếc, chiếm 0,37%. Tốc độ tăng trưởng các phương tiện tương đối nhanh, đặc biệt là xe ô tô.
[bookmark: _Toc157408618]Bảng II-12: Số liệu phương tiện giao thông tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2022
	STT
	Năm
	Xe Mô tô
	Xe Ô tô
	Phương tiện thuỷ
	Tổng cộng

	1
	2016
	436.557
	17.155
	2.315
	456.027

	2
	2017
	458.315
	18.893
	2.388
	479.596

	3
	2018
	542.053
	21.872
	2.425
	566.350

	4
	2019
	577.470
	23.742
	2.498
	603.710

	5
	2020
	615.543
	25.832
	2.560
	643.935

	6
	2021
	658.213
	28.294
	2.560
	689.067

	7
	2022
	699.124
	30.957
	2.670
	732.751

	Tăng trưởng bình quân 2016 - 2022
	8,6%
	11,5%
	2,19%
	8,66%


3. Dự báo nhu cầu phát triển vận tải
3.1. Dự báo nhu cầu vận tải đường bộ 
- Dự báo nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa theo phương thức vận tải đường bộ đến năm 2030 ước đạt khoảng 7,92 triệu lượt HK/năm, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt khoảng 11,75 triệu tấn/năm, cụ thể:
[bookmark: _Toc157408619]Bảng II-13: Dự báo nhu cầu vận tải đường bộ tỉnh Sơn La 2026 - 2030
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2026
	Năm 2030
	Tăng trưởng bình quân 2026 - 2030

	1
	Vận tải hành khách
	Triệu HK
	5,93
	7,92
	7,5%

	2
	Luân chuyển hành khách
	Triệu HK.Km
	668,04
	925,82
	8,5%

	3
	Vận tải hàng hóa
	Triệu tấn
	8,56
	11,75
	8,2%

	4
	Luân chuyển hàng hóa
	Triệu tấn.Km
	1028,36
	1441
	8,8%


- Dự báo phát triển phương tiện giao thông đường bộ tăng 7-9% mỗi năm.
3.2. Dự báo nhu cầu vận tải đường thủy nội địa 
- Dự báo nhu cầu vận tải hành khách theo phương thức vận tải đường thủy nội địa đến năm 2030 ước đạt: 874 nghìn lượt người/năm, khối lượng hàng hóa thông qua cảng, bến thủy nội địa 166 nghìn tấn/năm
[bookmark: _Toc157408620]Bảng II-14: Dự báo nhu cầu vận tải thủy nội địa giai đoạn 2026 - 2030
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2026
	Năm 2030
	Tăng trưởng bình quân 2026 - 2030

	1
	Số lượt hành khách thông qua bến thủy nội địa
	Nghìn HK
	655
	874
	7,5%

	2
	Khối lượng hàng hóa thông qua bến thủy nội địa
	Nghìn tấn
	115,7
	166
	9,5%


- Dự báo phát triển phương tiện giao thông đường thủy nội địa tăng khoảng 7% - 10% mỗi năm.
3.3. Dự báo nhu cầu vận tải đường hàng không 
Cập nhật theo số liệu dự báo nhu cầu vận tải đường hàng không trong Quy hoạch tổng thể mạng lưới cảng hàng không, sân bay thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Dự báo đến năm 2030 khối lượng vận tải hành khách tại Cảng hàng không Nà Sản đạt 1,0 triệu HK/năm.
[bookmark: _Toc154406263]V. ĐÁNH GIÁ CHUNG
[bookmark: _Toc154406264]1. Kết quả đạt được
- Mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được quan tâm đầu tư phát triển theo hướng đồng bộ với nhiều công trình, dự án quan trọng được đầu tư hoàn thành và đưa vào khai thác thời gian qua, nhất là hệ thống đường GTNT, trọng tâm là chương trình cứng hóa đường đến trung tâm xã đã góp phần tăng cường kết nối, nâng cao năng lực hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh; hình thành cơ bản mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối từ trung tâm tỉnh, huyện đến trung tâm xã, bản, vùng sâu, vùng xa, biên giới; kết nối đến các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch, cửa khẩu, vùng sản xuất, nhà máy chế biến… phục vụ nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

- Trong điều kiện chưa có kinh phí để đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, công tác quản lý, bảo trì đường bộ thời gian qua đã luôn được coi trọng, triển khai thực hiện ngày một hiệu quả và nâng cao chất lượng. Nhiều đoạn tuyến quốc lộ đã được Bộ GTVT quan tâm bố trí kinh phí để sửa chữa, thảm bê tông nhựa, mở rộng mặt đường đến mép rãnh, bổ sung hệ thống thoát nước, cắt cua, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai giao thông…; UBND tỉnh đã quan tâm, từng bước nâng mức kinh phí bảo trì đường tỉnh, đường huyện, đường xã nâng cao chất lượng công tác bảo trì đường bộ, kịp thời sửa chữa hư hỏng, khắc phục sạt lở do mưa lũ, bảo đảm giao thông luôn được thông suốt, an toàn đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.
[bookmark: _Toc154406265]2. Những tồn tại, hạn chế và điểm nghẽn của mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Sơn La
Mặc dù được quan tâm đầu tư, tuy nhiên kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Sơn La vẫn chưa đáp ứng kịp so với yêu cầu phát triển, cụ thể: (1) Quy mô các tuyến đường còn nhỏ, hẹp: Quy mô các tuyến đường còn nhỏ, hẹp (chủ yếu 01 làn xe); nhiều tuyến đường được đầu tư đưa vào khai thác đã lâu chưa được cải tạo, nâng cấp theo quy định đã hư hỏng, xuống cấp gây áp lực lớn lên công tác duy tu, sửa chữa; trên tuyến còn nhiều đèo dốc quanh co, bán kính còn nằm nhỏ, nhiều điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, cầu yếu, hạn chế về tải trọng khai thác; nhiều đoạn tuyến chưa được đầu tư đồng bộ kiên cố hệ thống thoát nước, nhất là các đoạn qua khu dân cư. (2) Chất lượng khai thác còn hạn chế: Tỷ lệ cứng hóa toàn tỉnh mới đạt 56,2%, các đoạn đã cứng hóa chủ yếu là mặt đường láng nhựa nên chất lượng khai thác còn hạn chế, tốc độ thông hành trung bình trên các tuyến quốc lộ đạt 40km/h; đường tỉnh đạt 30 km/h, đường huyện từ 20 – 25 km/h, đi lại gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ. (3) Kết nối liên tỉnh, nội tỉnh còn thiếu và yếu: Là một tỉnh Trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc tiếp giáp với 06 tỉnh (Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên) và 02 tỉnh của nước CHDCND Lào, tuy nhiên kết nối liên tỉnh của tỉnh Sơn La với các tỉnh chủ yếu thông qua Quốc lộ 6. Các trục còn lại rất hạn chế, do chưa được đầu tư kết nối và năng lực thông hành thấp hoặc đã hư hỏng, xuống cấp. Chưa có các công trình giao thông hiện đại, kết nối nhanh như: đường bộ cao tốc, cảng hàng không. Đối với kết nối nội tỉnh, do xuất phát điểm thấp, thời gian qua chủ yếu tập trung phát triển hệ thống đường giao thông theo hướng tâm nên thiếu các trục đường kết nối ngang, liên huyện, liên xã, cụ thể:
- Về kết nối liên tỉnh: Giai đoạn 2016 - 2025 đã đầu tư xóa được một số điểm nghẽn liên tỉnh như: ĐT.112 kết nối huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La với huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái; ĐT.107B, ĐT.107C kết nối huyện Quỳnh Nhai với huyện Tân Uyên, Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 06 điểm nghẽn kết nối giữa Sơn La với Thanh Hóa, Hòa Bình, Yên Bái, Điện Biên cần đầu tư giải quyết, tạo kết nối liên thông, cụ thể: (i) Hiện chưa có tuyến đường bộ cao tốc kết nối từ Thủ đô Hà Nội đến Thành phố Sơn La; (ii) Cảng hàng không Nà Sản chưa được đầu tư xây dựng để kết nối Sơn La với các tỉnh trong cả nước; (iii) kết nối giữa Sơn La với Thanh Hóa (vành đai biên giới cửa khẩu) chưa được liên thông do đoạn từ xã Mường Lát, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La chưa được đầu tư hoàn chỉnh; ĐT.102 có quy mô còn nhỏ, hẹp (01 làn xe) đã hư hỏng, xuống cấp; (iv) kết nối giữa Sơn La (các huyện Phù Yên, Bắc Yên) với Hòa Bình (huyện Đà Bắc) chưa liên thông do cây cầu bắc qua suối Nánh, ranh giới giữa 2 tỉnh Hòa Bình - Sơn La chưa được đầu tư; ĐT.114 (đoạn Mường Bang - Đông Nghê) có quy mô nhỏ 01 làn xe, trên tuyến có cây cầu Bản Khoáng đã hư hỏng, hiện chỉ xe máy có thể lưu thông qua; (v) kết nối giữa Sơn La (huyện Mường La) với Yên Bái (huyện Mù Căng Chải) còn gặp nhiều khó khăn do ĐT.109 từ đoạn từ Nậm Păm - Ngọc Chiến dài khoảng 14 km chưa được đầu tư, hiện đã hư hỏng, xuống cấp đi lại rất khó khăn; (vi) kết nối giữa Sơn La (huyện Sốp Cộp) với Điện Biên (huyện Điện Biên Đông) chưa được liên thông do còn 4,7 km đường đất từ trung tâm xã Mường Lèo đến ranh giới giữa 2 tỉnh chưa được đầu tư, hiện đường nhỏ, hẹp đi lại rất khó khăn, nhất là mùa mưa. 
- Về kết nối liên huyện, vùng liên huyện: Hiện còn 08 điểm nghẽn kết nối giữa các huyện chưa được giải quyết: (i) kết nối giữa Mộc Châu - Yên Châu: Hiện còn khoảng 12 km đường đất từ Chiềng Khừa - Chiềng Tương cần đầu tư để kết nối liên thông giữa Mộc Châu với Yên Châu; (ii) kết nối giữa Sông Mã - Sốp Cộp: Hiện còn khoảng 26,5 km đường đất từ Mường Cai - Mường Và để kết nối liên thông giữa Sông Mã - Sốp Cộp; (iii) kết nối giữa Thành phố Sơn La - Thuận Châu - Sông Mã - Sốp Cộp: Hiện còn đoạn từ Chiềng Sơ, Sông Mã - Púng Bánh, Sốp Cộp dài 33,5 km chưa được đầu tư kết nối (đây là đoạn tuyến đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận ưu tiên đầu tư để phá thế độc đạo QL.4G kết nối đến Sốp Cộp tại Kết luận số 913-KL/TU ngày 02 tháng 8 năm 2023); (iv) kết nối giữa Bắc Yên - Phù Yên: Hiện còn đoạn từ Suối Tọ - Háng Đồng dài 18km chưa được đầu tư để kết nối liên thông giữa 2 huyện; (v) kết nối giữa Yên Châu - Bắc Yên: Hiện chưa có kết nối trực tiếp từ Yên Châu đến Bắc Yên, việc kết nối hiện đang phải đi qua huyện Mai Sơn theo hướng QL.37, cần đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.120C (Thị trấn Yên Châu - Cầu Tạ Khoa) để rút ngắn khoảng cách kết nối giữa 2 huyện; (vi) kết nối giữa Mộc Châu, Vân Hồ với Phù Yên, Bắc Yên: Hiện cần xây dựng cầu Vạn Yên để thay thế Bến phà Vạn Yên, xóa chia cắt về giao thông giữa 2 vùng dọc QL.6 và vùng lòng hồ Sông Đà; (vii) kết nối giữa Thuận Châu - Sông Mã: Hiện ĐT.108 (đoạn Co Mạ - Bó Sinh) đã hư hỏng, xuống cấp cần được đầu tư nâng cấp để kết nối thuận lợi giữa huyện Thuận Châu với huyện Sông Mã; (viii) kết nối 04 huyện vùng dọc QL.6 với vùng lòng hồ sông Đà gồm: Mộc Châu, Yên Châu, Bắc Yên, Phù Yên: Hiện 04 huyện trên đang kết nối với nhau thông qua QL.37 và QL.43. Tuy nhiên, cả QL.37 và QL.43 đều đang xuống cấp, quy mô nhỏ, hẹp, trên QL.43 còn bị chia cắt bởi Bến phà Vạn Yên (mỗi năm thường dừng hoạt động khoảng 03 tháng). Trong bối cảnh đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ khó khăn, do phụ thuộc rất lớn vào Trung ương. Vì vậy rất cần thiết đầu tư 02 trục đường chéo chiến lược với quy mô 02 làn xe kết nối trực tiếp từ Mộc Châu đến Bắc Yên và Yên Châu đến Phù Yên (trong đó có 01 cây cầu bắc qua sông Đà) để rút ngắn khoảng cách di chuyển, kết nối khu du lịch Mộc Châu với Bắc Yên và vùng lòng hồ sông Đà, mở ra hành lang phát triển kinh tế mới, khai thác tiềm năng khu vực. Đồng thời là tiền đề để kết nối nhanh huyện Bắc Yên, Phù Yên đến cao tốc Mộc Châu - TP. Sơn La thông qua trục đường nay. 
- Về kết nối đến khu du lịch, cửa khẩu: Để kết nối khu du lịch, cửa khẩu cần tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng và mở mới, giải quyết đối với 06 trục điểm nghẽn như sau: (i) kết nối đến khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện Vân Hồ cần đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng ĐT.101 đạt cấp IVmn (02 làn xe); (ii) kết nối đến khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện Mộc Châu cần đầu tư nâng cấp, mở rộng ĐT.104 đạt cấp IIImn (02 làn xe) để đáp ứng nhu cầu vận tải; (iii) kết nối đến điểm du lịch Tà Xùa, Bắc Yên cần đầu tư nâng cấp ĐT.112 đoạn Bắc Yên - Làng Chếu đạt cấp IVmn (02 làn xe); (iv) kết nối đến điểm du lịch Ngọc Chiến, huyện Mường La cần đầu tư nâng cấp ĐT.109 đoạn Nậm Păm - Ngọc Chiến dài khoảng 14 km đạt cấp IVmn (02 làn xe); (v) kết nối đến cửa khẩu Lóng Sập, cần đầu tư nâng cấp, mở rộng QL.43 đoạn Mộc Châu - Lóng Sập; (vi) kết nối đến cửa khẩu Chiềng Khương, cần đầu tư ĐT.115 (đoạn Mường Hung - Chiềng Khương) dài khoảng 13km hiện đang là đường đất.
- Về kết nối đô thị: Hiện đô thị Thành phố Sơn La và Mai Sơn chỉ có 01 trục kết nối thông qua QL.6 (hiện đang có dấu hiệu quá tải). Cần thiết phải đầu tư xây dựng trục đường đô thị ĐT.118 (Chiềng Xôm - Chiềng Ngần - Mường Bằng - Hát Lót) với quy mô quy hoạch (qua đô thị 04 làn xe; ngoài đô thị đạt cấp IIImn) để tăng cường kết nối, mở rộng không gian, tạo thêm động lực mới cho phát triển các đô thị thời gian tới. Ngoài ra cần đầu tư thêm 01 đoạn tuyến từ cầu Coóng Nọi - Trụ sở Công an phường Quyết Tâm dài khoảng 2km để tạo thêm hành lang và không gian phát triển cho đô thị TP. Sơn La. 
(4) Kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh chưa phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có; kết nối đường thủy với các tỉnh lân cận bị hạn chế bởi 03 đập thủy điện Hòa Bình, Sơn La và Lai Châu. Mặt khác mực nước trên lòng hồ sông Đà có mức độ dao động, chênh lệch lớn ảnh hưởng đến khai thác tuyến vận tải thủy nội địa và vận hành các bến, cảng thủy nội địa trên địa bàn. Bên cạnh đó, kết nối giữa đường thủy với đường bộ trên địa bàn tỉnh chưa được đầu tư đồng bộ.
[bookmark: _Toc154406266]3. Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại và điểm nghẽn
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- Do điều kiện địa hình miền núi nên việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gặp nhiều khó khăn cả về kỹ thuật và kinh tế (khó khăn trong việc mở rộng quy mô, nâng cấp hạng kỹ thuật; suất đầu tư xây dựng công trình thường rất lớn). Mặt khác thường xuyên chịu tác động của mưa lũ gây sạt lở, hư hỏng công trình, hàng năm tốn nhiều kinh phí cho công tác khắc phục để thông tuyến.
- Là tỉnh có mạng lưới giao thông trải rộng, xuất phát điểm thấp, nhu cầu đầu tư rất lớn, trong khi đó điều kiện kinh tế của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Việc huy động nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông chủ yếu là nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong đó phụ thuộc rất lớn vào sự hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Việc huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân và sự đóng góp của Nhân dân ngày càng khó khăn. Việc bố trí nguồn vốn bảo trì để sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất chưa đáp ứng được so với yêu cầu thực tế và định mức kỹ thuật đã ban hành. 
- Chưa được bố trí nguồn vốn bảo trì theo tỷ lệ cố định hàng năm để kịp thời sửa chữa định kỳ, đột xuất các tuyến đường tỉnh, đường huyện.
- Các quy định về đầu tư xây dựng còn nhiều phức tạp, chồng chéo, nhất là trong công tác GPMB, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nên quá trình chuẩn bị đầu tư các dự án gặp nhiều khó khăn.
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- Chưa có kế hoạch đầu tư được tổ chức nghiên cứu tổng thể, dài hạn nên việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc lựa chọn các dự án ưu tiên để đầu tư; nhiều dự án bị trùng lặp, chưa đồng bộ về quy mô. Việc bố trí vốn còn dàn trải với nhiều dự án nhỏ dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi, quản lý, giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện.
- Do kinh phí được phân bổ cho các dự án thấp nên trong quá trình thực hiện phải châm chước một số chỉ tiêu kỹ thuật, cắt phải giảm về quy mô, một số hạng mục công trình phụ trợ để phù hợp với nguồn vốn được bố trí dẫn đến các công trình chưa được đầu tư đồng bộ.
- Sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và chủ đầu tư chưa được nhịp nhàng, đồng bộ. Một số chủ đầu tư chưa quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện dự án dẫn đến nhiều dự án còn chậm tiến độ, chất lượng hồ sơ chưa đạt yêu cầu, phải điều chỉnh thiết kế nhiều lần. Một số UBND các huyện, thành phố chưa vào cuộc quyết liệt trong công tác GPMB thực hiện các dự án. Cần coi công tác GPMB để triển khai thực hiện các dự án sớm đưa vào khai thác là yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn để chung tay cùng các chủ đầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
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Trên cơ sở đánh giá quá trình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua, rút ra một số bài học kinh nghiệm cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới như sau:
Thứ nhất, luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, sự vào cuộc quyết liệt với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, nhất là của Người đứng đầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; huy động và phát huy mạnh mẽ nội lực, đồng thời tranh thủ, tận dụng các ngoại lực từ sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Xây dựng mục tiêu, kế hoạch, lộ trình bảo đảm rõ ràng, khả thi để tập trung tổ chức triển khai thực hiện.
Thứ hai, trong điều kiện nguồn lực của tỉnh còn nhiều khó khăn cần rà soát đề xuất đầu tư các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông phải bảo đảm tính tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tập trung vào một số công trình, dự án cấp bách, giải quyết các điểm nghẽn về kết nối giao thông đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ các mục tiêu chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, bảo đảm sử dụng và phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư.
Thứ ba, công tác chuẩn bị đầu tư cần được quan tâm đúng mức và triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, sát với thực tế và dự báo được các khó khăn, thách thức của dự án để bảo đảm dự án được triển khai hoàn thành đúng tiến độ, hạn chế tối đa việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, tổng mức đầu tư… làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án. Việc lựa chọn quy mô đầu tư tính toán phân kỳ theo hướng các chỉ tiêu kỹ thuật đạt cấp quy hoạch, bề rộng mặt đường đầu tư theo nhu cầu hiện trạng, ưu tiên sử dụng kết cấu mặt đường bê tông nhựa đối với các trục đường chính yếu để bảo đảm êm thuận, nâng cao tốc độ thông hành của tuyến đường, phù hợp với điều kiện địa hình, thủy văn.
Thứ tư, việc tổ chức triển khai thi công phải bảo đảm đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian để đưa công trình vào khai thác, phát huy được hiệu quả nguồn vốn; việc triển khai công tác GPMB phải được các cấp ủy, chính quyền nơi dự án đi qua nhận thức đầy đủ và coi là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương để phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ GPMB bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công góp phần sớm khởi công xây dựng và đưa tuyến đường vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế - xã hội trước mắt là của Nhân dân địa phương, sau đó là phát triển kinh tế - xã hội của vùng, của tỉnh.
Thứ năm, việc huy động nguồn lực từ Nhân dân để phát triển đường GTNT là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu xây dựng đường GTNT rất lớn, nguồn kinh phí của tỉnh đang tập trung để đầu tư các công trình, dự án giao thông trọng điểm. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm, chỉ đạo, tuyên truyền và vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng đường GTNT gắn với mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ nguồn vốn từ Nhà nước để xây dựng đường GTNT theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” cần bảo đảm phù hợp với thực tiễn theo hướng, đối với các tuyến đường kết nối đến bản, liên bản thì Nhà nước sẽ hỗ trợ với mức cao hơn đối với các tuyến đường nội bộ bản.
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1. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông cần ưu tiên “đi trước một bước” nhằm mục tiêu kết nối, mở rộng không gian, hành lang phát triển, tạo động lực thu hút đầu tư khai thác tiềm năng, thế mạnh, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh theo hướng nhanh, xanh và bền vững. 
2. Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông không phải là nhiệm vụ riêng của Ngành GTVT, Chủ đầu tư mà cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt, đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể Nhân dân trong tỉnh, nhất là sự chủ động của các địa phương nơi được hưởng lợi trực tiếp từ các dự án hạ tầng giao thông. 
3. Tiếp tục ưu tiên nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên xóa bỏ các điểm nghẽn, nâng cao năng lực khai thác, khả năng kết nối và bảo đảm an toàn giao thông. Việc bố trí vốn và triển khai đầu tư cần bảo đảm tính tập trung, mục tiêu rõ ràng, khẩn trương, quyết liệt, hoàn thành dứt điểm các dự án để đưa vào khai thác theo phương châm “làm đúng - làm nhanh - làm tốt”; tránh đầu tư manh mún, dàn trải, kéo dài, làm giảm hiệu quả nguồn vốn.
4. Việc đầu tư các dự án giao thông cần tính toán phân kỳ theo hướng các yếu tố hình học đạt cấp quy hoạch, bề rộng mặt đường phân kỳ đầu tư theo nhu cầu hiện trạng, ưu tiên sử dụng kết cấu mặt đường bê tông nhựa đối với các trục đường chính yếu để bảo đảm êm thuận và nâng cao tốc độ thông hành của các tuyến đường.
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1. Mục tiêu tổng quát
Tập trung hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Sơn La theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, trong đó ưu tiên xóa bỏ các điểm nghẽn, tăng cường khả năng kết nối liên tỉnh, liên huyện, các khu công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch, cửa khẩu, kết hợp với từng bước nâng cấp, mở rộng để nâng cao năng lực khai thác hệ thống hạ tầng giao thông; xây dựng một số công trình đầu mối giao thông; cứng hóa đường đến trung tâm bản; nâng cao chất lượng công tác bảo trì đường bộ… góp phần rút ngắn khoảng cách, thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Về đường bộ
- Cao tốc: Hoàn thành đưa vào khai thác tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La dài 32,3 km và khởi công xây dựng đoạn cao tốc Mộc Châu - TP. Sơn La dài khoảng 105 km theo quy mô phân kỳ cao tốc 02 làn xe. 
- Quốc lộ: Xây dựng cầu Vạn Yên; cải tạo, nâng cấp khoảng 95 km quốc lộ đạt tiêu chuẩn cấp IV-IIImn; sửa chữa, thảm BTN, mở rộng mặt đường đến mép rãnh khoảng 213 km quốc lộ; xử lý 100% điểm đen và từng bước xử lý các điểm tiềm ẩn TNGT; kiểm định 17 cầu yếu, hạn chế tải trọng khai thác.
- Đường tỉnh: Nâng cấp thêm 15% chiều dài đường tỉnh đạt quy mô cấp III-IVmn (02 làn xe), trong đó ưu tiên các tuyến phục vụ du lịch, kết nối liên tỉnh, liên vùng, liên huyện, khu công nghiệp…; sửa chữa, thảm BTN khoảng 50 km đường tỉnh; xử lý 100% điểm đen và từng bước xử lý các điểm tiềm ẩn TNGT; kiểm định 36 cầu yếu để quản lý bảo trì.
- Đường huyện: Xóa bỏ các điểm nghẽn liên huyện (Mộc Châu - Yên Châu, Mai Sơn - Thuận Châu; Sông Mã - Sốp Cộp; Bắc Yên - Phù Yên; Mộc Châu - Bắc Yên; Yên Châu - Phù Yên); mở mới một số tuyến đường kết nối liên xã; tiếp tục nâng cấp, cứng hóa các tuyến đường huyện đạt tiêu chuẩn cấp Vmn, ưu tiên các đoạn tuyến kết nối các khu đông dân cư, điểm du lịch cộng động.
- Đường đô thị: Đầu tư xây dựng khoảng 30 km đường trục chính đô thị để kết nối và mở rộng không gian, động lực phát triển các đô thị, trong đó tiếp tục ưu tiên trục đô thị TP. Sơn La - Mai Sơn.
- Đường GTNT: Phát động phong trào xây dựng đường GTNT trên địa bàn tỉnh gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, trong đó ưu tiên cứng hóa 60 - 70% hệ thống đường xã và 90% đường đến trung tâm bản; đầu tư xây dựng 10% cầu dân treo sinh.
- Kết cấu hạ tầng hỗ trợ dịch vụ vận tải đường bộ: Kêu gọi đầu tư hệ thống bến xe khách, nhà chờ xe buýt, bãi đỗ xe tĩnh nơi có nhu cầu lớn như: Thành phố Sơn La, Mộc Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Vân Hồ, Thuận Châu…
2.2. Về đường thủy nội địa
Tập trung kêu gọi, hỗ trợ đầu tư xây dựng các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn đáp ứng yêu cầu phát triển.
2.3. Về hàng không
Tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT đưa vào khai thác giai đoạn 2026 - 2030.
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Để đầu tư toàn bộ mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt thời kỳ 2021 - 2030 cần nhu cầu vốn rất lớn khoảng 90.830 tỷ đồng (trong đó riêng kinh phí để hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch thuộc thẩm quyền đầu tư của địa phương là 34.606 tỷ đồng; kinh phí còn lại để hoàn thiện cao tốc 04 làn xe và quốc lộ đạt tối thiểu cấp IV, 02 làn xe là 56.224 tỷ đồng). Trong điều kiện nguồn lực đầu tư của tỉnh còn rất nhiều khó khăn, chỉ đáp ứng được khoảng 26% nhu cầu cần đầu tư. Vì vậy, để bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn vốn, cần thiết phải đưa ra các nguyên tắc, tiêu chí để lựa chọn đúng, trúng các dự án để ưu tiên đầu tư, để vừa bảo đảm được lộ trình hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời phát huy được tối đa hiệu quả nguồn vốn hữu hạn trong giai đoạn 2026 - 2030.
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- Tuân thủ quy định pháp luật; phù hợp với quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn trong Quy hoạch tỉnh Sơn La, phương án phát triển các ngành, địa phương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; phù hợp với nhu cầu vận tải và bảo đảm tính hiệu quả, khả thi về kinh tế, kỹ thuật.
- Lựa chọn dự án phải có trọng tâm, trọng điểm, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp bách trước nhưng đồng thời phải bảo đảm cân đối với các mục tiêu, tầm nhìn dài hạn đến năm 2050 bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn. 
- Các tiêu chí để lựa chọn dự án ưu tiên đầu tư bao gồm: (1) Ưu tiên 1: Tập trung giải quyết các điểm nghẽn liên tỉnh, liên vùng, liên huyện (hiện nay có nhiều đoạn ranh giới giữa các địa phương chỉ cần đầu tư 01 cây cầu hoặc 1 đoạn tuyến là có thể kết nối liên thông, giúp xóa bỏ đường cụt, phát huy hiệu quả khai thác các tuyến đường - kinh phí đầu tư thấp nhưng hiệu quả mang lại rất lớn); (2) Ưu tiên 2: Đầu tư các tuyến đường tạo kết nối thuận lợi đến các khu du lịch, cửa khẩu, đô thị, khu công nghiệp, nông nghiệp tập trung (việc đầu tư các tuyến đường này sẽ góp phần đáp ứng ngay nhu cầu về giao thông phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh, phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh); (3) Ưu tiên 3: Đầu tư các tuyến đường tạo ra động lực mới, mở rộng không gian, hành lang phát triển, phá vỡ thế độc đạo kết nối giữa các địa phương (việc đầu tư xây dựng các tuyến đường này sẽ mở ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh, đồng thời cơ động bảo đảm giao thông, an ninh, quốc phòng và công tác tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra các tình huống khẩn nguy); (4) Ưu tiên 4: Đầu tư các tuyến đường kết nối qua khu đông dân cư sinh sống (việc đầu tư xây dựng các tuyến đường trên góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải thực tế tại địa phương, giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn); (5) Ưu tiên 5: Đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường đã hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của nhân dân (việc đầu tư xây dựng các tuyến đường trên nhằm khắc phục các hư hỏng, xuống cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân được an toàn, thuận lợi, giảm thiểu tai nạn giao thông).
- Các nguyên tắc ưu tiên bố trí các nguồn vốn:(i) Nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh quản lý (bao gồm: Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu; bổ sung cân đối; thu từ sử dụng đất; chi đầu tư phát triển…) bố trí cho các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng tăng cường năng lực kết nối giao thông; (ii) nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ODA kết hợp với huy động sự đóng góp từ Nhân dân bố trí cho phát triển hệ thống đường GTNT; (iii) nguồn vốn sự nghiệp kinh tế bố trí cho công tác sửa chữa định kỳ; xử lý điểm tiềm ẩn TNGT; kiểm định cầu; (iv) huy động nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư các bến xe khách, bãi đỗ xe, bến, cảng thủy nội địa... Ngoài ra, có thể xem xét, bố trí lồng ghép, điều hòa linh hoạt giữa các nguồn vốn để đáp ứng các mục tiêu đã đề ra. 
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Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, nhu cầu đầu tư, khả năng cân đối vốn và dự trên các nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn danh mục ưu tiên đầu tư. Để hoàn thành mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Sơn La theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại giai đoạn 2026 - 2030, đề xuất lựa chọn ưu tiên đầu tư các dự án giao thông sau:
2.1. Về đầu tư xây dựng cơ bản
Ưu tiên kiến nghị và thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp khởi công mới 23 dự án, trong đó: kiến nghị với Trung ương đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 04 dự án trên cao tốc, quốc lộ; tỉnh Sơn La triển khai đầu tư khởi công mới 19 dự án, cụ thể như sau:
2.1.1. Nhóm dự án kiến nghị với Trung ương đầu tư
(1) Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc đoạn Mộc Châu - thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
a) Hiện trạng: Hiện chưa có tuyến đường bộ cao tốc kết nối đến TP. Sơn La. 
b) Quy hoạch: Theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 01 tuyến cao tốc CT.03 (Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên) chạy qua với chiều dài đoạn chạy qua địa bàn tỉnh là 231km, quy mô 04 làn xe, trong đó phân kỳ thành 02 giai đoạn đầu tư: (1) Giai đoạn trước năm 2030: Đầu tư đoạn từ Hòa Bình - Mộc Châu - thành phố Sơn La dài khoảng 137 km; (2) giai đoạn sau năm 2030: Đầu tư tiếp đoạn từ Thành phố Sơn La - Điện Biên dài khoảng 94km. 
Đến nay, đoạn từ Hòa Bình - Mộc Châu đang được UBND tỉnh Hòa Bình và UBND tỉnh Sơn La tích cực triển khai thực hiện, dự kiến sẽ được vào khai thác năm 2028. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công xây dựng đoạn tuyến cao tốc từ Mộc Châu - TP. Sơn La trong giai đoạn 2026 - 2030 là rất cần thiết.
c) Mục tiêu đầu tư: Thực hiện mục tiêu tại Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị đã đề ra; từng bước hoàn thiện quy hoạch đường bộ cao tốc kết nối đến thành phố Sơn La theo quy hoạch đã phê duyệt; giải quyết điểm nghẽn, đồng thời tạo động lực, đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như du lịch, công nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La và khu vực Tây Bắc nói chung.
d) Phạm vi đầu tư 
- Điểm đầu: Km 85 + 300 (kết nối vào đoạn cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu)
- Điểm cuối: Km 190 + 500 (giao với QL.4G tại khu vực xã Chiềng Mai);
- Chiều dài: 105 km
đ) Quy mô đầu tư: Đầu tư đạt quy mô hoàn chỉnh 04 làn xe (theo tiêu chuẩn  đường bộ cao tốc TCVN 5729:2012).
e) Tổng mức đầu tư: 31.800 tỷ đồng
f) Quá trình triển khai dự án: Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo UBND tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất việc tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đề xuất phương án đầu tư bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và tiến độ theo mục tiêu tại Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị đã đề ra. UBND tỉnh Sơn La đã có văn bản kiến nghị Bộ GTVT hỗ trợ việc chuẩn bị đầu tư dự án tại Công văn số 3010/UBND-KT ngày 06 tháng 8 năm 2023.
g) Đánh giá đáp ứng các tiêu chí ưu tiên: Dự án đáp ứng 02 tiêu chí (tiêu chí số 1 - giải quyết điểm nghẽn; tiêu chí 2 - thúc đẩy phát triển du lịch; tiêu chí 3 - tạo động lực mới cho phát triển).
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(2) Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 43 đoạn Km 86 – Km 118 (Mộc Châu - Cửa khẩu Lóng Sập), huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 
a) Hiện trạng: Quốc lộ 43 (Gia Phù - Mộc Châu - Lóng Sập) có chiều dài 112 km; có điểm đầu giao với Quốc lộ 37 tại Km 391 + 800, điểm cuối tại Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập. Tuyến đường được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác giai đoạn 2001 - 2002 đạt tiêu chuẩn cấp Vmn (riêng các đoạn qua khu dân cư được mở rộng đạt cấp IVmn và đường đô thị); mặt đường đá dăm láng nhựa. Do trước đây nguồn vốn đầu tư hạn hẹp nên nhiều đoạn đèo dốc phải châm trước về độ dốc dọc (Ict=10%) và sử dụng nhiều đường cong bán kính nhỏ (R=25m). Bên cạnh đó, do tuyến đi qua khu vực địa hình hiểm trở, điều kiện địa chất, thuỷ văn khó khăn phức tạp nên hàng năm thường xuyên xảy ra sạt lở khi mùa mưa lũ. Mặt khác do tuyến đường đã nhiều năm đưa vào khai thác nên nền, mặt đường đã bị hư hỏng, xuống cấp ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu đi lại của nhân dân.
b) Quy hoạch: Theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì Quốc lộ 43 được quy hoạch từ Quốc lộ 37, xã Gia Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đến cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La với quy mô tối thiểu đạt cấp IV-IIImn (02 - 04 làn xe).
c) Mục tiêu đầu tư: Hoàn chỉnh đoạn tuyến theo quy hoạch được phê duyệt; kết nối cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu với cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, khu du lịch quốc gia Mộc Châu; đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội, kịp thời khắc phục hư hỏng, bảo đảm an toàn giao thông, củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới Việt Nam - Lào.
d) Phạm vi đầu tư
- Điểm đầu: Km 86 (ngã ba - giao với Quốc lộ 6 tại Km 191 + 239);
- Điểm cuối: Km 118 (Cửa khẩu Lóng Sập);
- Chiều dài: 32 km
đ) Quy mô đầu tư: Đạt tiêu chuẩn cấp IIImn (đoạn qua đô thị, khu dân cư được đầu tư theo Quy hoạch xây dựng), mặt đường bê tông nhựa.
e) Tổng mức đầu tư: 900 tỷ đồng
f) Quá trình triển khai dự án: Trước đây dự án đã được Bộ Giao thông vận tải cho phép lập dự án đầu tư tại Quyết định số 1795/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 6 năm 2010 và giao cho Sở Giao thông vận tải Sơn La làm chủ đầu tư. Thời gian qua, nhiều lần Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, UBND tỉnh, Sở GTVT và cử tri Nhân dân kiến nghị với Trung ương. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên dự án chưa được triển khai đầu tư.
g) Đánh giá đáp ứng các tiêu chí ưu tiên: Dự án đáp ứng 02 tiêu chí (tiêu chí 2 - thúc đẩy phát triển du lịch, cửa khẩu; tiêu chí 5 - tuyến đường nhỏ, hẹp đã hư hỏng, xuống cấp).
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[bookmark: _Toc163114485]Hình III-2: Sơ họa hướng tuyến dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 43 đoạn
Km 86 – Km 118 (Mộc Châu - Cửa khẩu Lóng Sập), huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
(3) Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn Gia Phù - Cò Nòi (giai đoạn 2, trừ đoạn qua đèo Chẹn), tỉnh Sơn La
a) Hiện trạng
- Quốc lộ 37 đi qua địa bàn tỉnh Sơn La có chiều dài 139,5km, có điểm đầu tại Km 357 (Đèo Lũng Lô, huyện Phù Yên - giáp ranh với tỉnh Yên Bái), điểm cuối tại Km 499 + 621, xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, đạt tiêu chuẩn cấp IVmn. Đây là tuyến đường gắn liền với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, có vai trò kết nối vùng Đông Bắc với Tây Bắc của đất nước, đồng thời là tuyến đường đảm bảo giao thông từ Hà Nội lên Tây Bắc khi Quốc lộ 6 xảy ra ách tắc.
- Quốc lộ 37 đoạn từ Km 391 – Km 464 (Gia Phù - Cò Nòi) được đầu tư đưa vào khai thác giai đoạn 2003 - 2005. Sau thời gian dài đưa vào khai thác, đặc biệt sau thời gian khai thác phục vụ thi công Quốc lộ 6 đến nay nền, mặt đường đoạn tuyến đã hư hỏng, xuống cấp. Ngày 13 tháng 12 năm 2012, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 (giai đoạn 2), đoạn Gia Phù - Cò Nòi, tỉnh Sơn La tại Quyết định số 3217/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 12 năm 2012 với chiều dài 68,5 km, đạt tiêu chuẩn đường cấp IVmn, tổng mức đầu tư là 2.655 tỷ đồng và phân kỳ đầu tư thành 02 giai đoạn, trong đó: 
+ Giai đoạn 1: Đoạn Km 446 - Km 454 + 500 (đoạn qua đèo Chẹn) dài 8,7 km: Đoạn tuyến đã được thi công hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng năm 2018.  
+ Giai đoạn 2: Gồm đoạn Km 91 + 800 - Km 446 (Gia Phù - Đèo Chẹn); Km 454 + 500 - Km 464 + 050 (Đèo Chẹn - Cò Nòi): Chưa được bố trí vốn thực hiện.
b) Quy hoạch: Theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì Quốc lộ 37 được quy hoạch từ Cảng Diêm Điền, tỉnh Thái Bình đến Quốc lộ 4G, thị trấn Sông Mã, tỉnh Sơn La với quy mô tối thiểu đạt cấp IV-IIImn (02 - 04 làn xe).
c) Mục tiêu đầu tư: Hoàn chỉnh đoạn tuyến theo quy hoạch được phê duyệt; kết nối cao tốc Mộc Châu - thành phố Sơn La với các huyện Phù Yên, Bắc Yên, tỉnh Sơn La; kịp thời khắc phục hư hỏng bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
d) Phạm vi đầu tư: Bao gồm 02 đoạn với tổng chiều dài 63,7km:
- Đoạn 1: Từ Km 391 + 800 – Km 446, Quốc lộ 37 (Gia Phù - Đèo Chẹn): Điểm đầu tại Km 391 + 800 (ngã ba Gia Phù, giao với Quốc lộ 43 tại Km 0); điểm cuối Km 446, Quốc lộ 37; chiều dài: L=54,2km.
- Đoạn 2: Từ Km 454 + 500 – Km 464 + 050, Quốc lộ 37 (Đèo Chẹn - Còi Nòi): Điểm đầu tại Km 454 + 500, Quốc lộ 37; điểm cuối tại Km 464 + 050 (ngã ba Cò Nòi giao với Quốc lộ 6 tại Km 260 + 900); chiều dài: L=9,5 km.
đ) Quy mô đầu tư: Đạt tiêu chuẩn cấp IVmn (đoạn qua đô thị, khu dân cư được đầu tư theo quy hoạch xây dựng), mặt đường bê tông nhựa.
e) Tổng mức đầu tư: 1.425 tỷ đồng
f) Quá trình triển khai dự án: Trước đây dự án đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án tại Quyết định số 3217/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 12 năm 2012 và giao cho Sở Giao thông vận tải Sơn La làm chủ đầu tư. Dự án mới hoàn thành giai đoạn I (đoạn qua Đèo Chẹn); giai đoạn II (các đoạn còn lại) chưa được đầu tư. Thời gian qua, nhiều lần Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, UBND tỉnh, Sở GTVT và cử tri Nhân dân kiến nghị với Trung ương. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên dự án chưa được triển khai đầu tư.
g) Đánh giá đáp ứng các tiêu chí ưu tiên: Dự án đáp ứng 03 tiêu chí (tiêu chí 1 - điểm nghẽn kết nối; tiêu chí 4 - đông dân cư, nhu cầu đi lại rất lớn; tiêu chí 5 - tuyến đường nhỏ, hẹp đã hư hỏng, xuống cấp).
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[bookmark: _Toc163114486]Hình III-3: Sơ họa hướng tuyến dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn
Gia Phù - Cò Nòi (giai đoạn 2, trừ đoạn qua đèo Chẹn), tỉnh Sơn La
 (4) Dự án đầu tư xây dựng cầu Vạn Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
a) Hiện trạng: Khu vực dự kiến xây dựng Cầu Vạn Yên tại Km 26, Quốc lộ 43, huyện Phù Yên. Hiện nay, việc lưu thông trên Quốc lộ 43 đang bị chia cắt bởi Sông Đà và phải thực hiện lưu thông bằng Phà Vạn Yên. Do điều kiện mực nước Sông Đà thay đổi với độ chênh lệch tương đối lớn nên về mùa nước cạn (từ 03 - 04 tháng) hầu như không thể lưu thông bằng phà qua sông Đà dẫn đến việc đi lại của nhân dân bị chia cắt, gặp rất nhiều khó khăn.
b) Quy hoạch: Theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì Cầu Vạn Yên nằm trên Quốc lộ 43 được quy hoạch với quy mô tối thiểu đạt cấp IV-IIImn (02 - 04 làn xe).
c) Mục tiêu đầu tư: Xây dựng cầu Vạn Yên qua Sông Đà nhằm thay thế cho Phà Vạn Yên bảo đảm giao thông luôn thông suốt, liên tục trên Quốc lộ 43, xóa bỏ tình trạng chia cắt, giúp kết nối thuận lợi giữa các huyện Bắc Yên, Phù Yên với các huyện Mộc Châu, Vân Hồ; đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy phát triển du lịch, cơ động bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
d) Phạm vi đầu tư: Khu vực Km 26, Quốc lộ 43, xã Vạn Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; chiều dài cầu khoảng 1,5 km.
đ) Quy mô đầu tư:  Xây dựng cầu vĩnh cửu B=12m, tải trọng HL93; đường dẫn 2 đầu cầu đạt tiêu chuẩn cấp IVmn; mặt đường bê tông nhựa.
e) Tổng mức đầu tư: 1.200 tỷ đồng
f) Quá trình triển khai dự án: Thời gian qua, nhiều lần Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, UBND tỉnh, Sở GTVT và cử tri Nhân dân đã kiến nghị với Trung ương. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên dự án chưa được triển khai đầu tư.
g) Đánh giá đáp ứng các tiêu chí ưu tiên: Dự án đáp ứng 03 tiêu chí (tiêu chí 1 - điểm nghẽn; tiêu chí 2 - phát triển du lịch; tiêu chí 3 - tạo động lực mới).
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[bookmark: _Toc163114487]Hình III-4: Vị trí dự kiến xây dựng cầu Vạn Yên trên QL.43
2.1.2. Nhóm dự án do tỉnh Sơn La đầu tư
(11) Đầu tư xây dựng ĐT.120C (Yên Châu - Tạ Khoa), tỉnh Sơn La
a) Hiện trạng: Hiện nay, giữa huyện Yên Châu và Bắc Yên (giáp ranh nhau), tuy nhiên chưa có tuyến đường kết nối trực tiếp với nhau, việc đi lại giữa Yên Châu đến Bắc Yên và ngược lại phải đi qua huyện Mai Sơn thông qua tuyến đường độc đạo QL.37. Để rút ngắn khoảng cách giữa Yên Châu và Bắc Yên cần thiết đầu tư xây dựng, mở mới tuyến đường kết nối từ thị trấn Yên Châu - Cầu Tạ Khoa để phá thế độc đạo QL.37, đồng thời mở ra hướng đi, động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bắc Yên và Yên Châu nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung.     
b) Quy hoạch: Theo Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đoạn tuyến được quy hoạch là ĐT.120C với định hướng nâng cấp đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp Vmn, tầm nhìn đến năm 2050 đạt cấp IIImn.
c) Mục tiêu đầu tư: Nhằm giải quyết điểm nghẽn, kết nối liên thông giữa huyện Yên Châu và Bắc Yên, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; từng bước hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt. 
d) Phạm vi đầu tư 
- Điểm đầu: Khu vực Km 240 + 450, QL.6 (Thị trấn Yên Châu)
- Điểm cuối: Kết nối vào cầu Tạ Khoa, huyện Bắc Yên (Km 426, QL.37)
- Chiều dài: Khoảng 34 km
đ) Quy mô đầu tư: Các yếu tố hình học (bình đồ, trắc dọc) đạt quy mô cấp IVmn; nền, mặt đường đạt cấp Vmn.
e) Tổng mức đầu tư: 700 tỷ đồng
f) Quá trình triển khai dự án: Tuyến đường chưa được lập dự án đầu tư
g) Đánh giá đáp ứng các tiêu chí ưu tiên: Dự án đáp ứng 02 tiêu chí (tiêu chí 1 - giải quyết điểm nghẽn kết nối liên thông giữa huyện Yên Châu và Bắc Yên; tiêu chí 3 - tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội).
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[bookmark: _Toc163114488]Hình III-5: Sơ họa hướng tuyến dự án đầu tư xây dựng ĐT.120C   
                                  (Yên Châu - Tạ Khoa), tỉnh Sơn La
(2) Tăng cường hạ tầng kết nối trọng điểm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững tỉnh Sơn La (hạng mục giao thông)
Tuyến đường được cập nhật theo dự án: Tăng cường hạ tầng kết nối trọng điểm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững tỉnh Sơn La (hạng mục giao thông) sử dụng nguồn vốn ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) theo Tờ trình số 923-TTr/BCSĐ ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh.
Các thông tin chính của dự án như sau: Dự án gồm 02 hợp phần (hợp phần 1: Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng; hợp phần 2: Hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả dự án. Trong đó, hạng mục về giao thông bao gồm: 04 tiểu dự án (nằm trong hợp phần 1), với tổng chiều dài 74,6 km; tổng mức đầu tư là 1.721 tỷ đồng, cụ thể như sau:
a) Tiểu dự án 2.1: Tuyến đường kết nối QL.6 mới đến nút giao Chiềng Yên (Yên Châu) thuộc tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu
- Hiện trạng: Tuyến đường kết nối từ QL.6 đến nút giao Chiềng Yên của cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La có quy mô nhỏ, đường dốc lớn, đã hư hỏng nhiều đoạn không đáp ứng được yêu cầu kết nối khi đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đưa vào khai thác. Hiện trạng, tuyến gồm 03 đoạn: Đoạn 1 (từ ranh giới với tỉnh Hòa Bình cách QL.6 mới 400 m đến QL.6 cũ) mặt đường láng nhựa, chiều rộng mặt đường Bm=3,0 m, chiều dài đoạn tuyến L=6,5 km; Đoạn 2 (trùng với QL.6 cũ) chiều rộng mặt đường Bm=3,5m, chiều dài đoạn tuyến L=1,3 km; Đoạn 3 (từ QL.6 cũ đến cuối tuyến giao với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu) mặt đường BTXM, chiều rộng mặt đường Bm=3,0m, chiều dài đoạn tuyến L=3,9 km.
- Quy hoạch: Theo Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường nối QL.6 đến nút giao Chiềng Yên (nút giao IC5, thuộc cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu) được quy hoạch như sau: Đoạn 1 (từ QL.6 đến QL.6 cũ) và đoạn 3 (từ QL.6 cũ đến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu): Được quy hoạch là hệ thống đường huyện. Đoạn 2 (trùng với QL.6 cũ): Được quy hoạch là ĐT.101B (Phiêng Luông - Chiềng Yên).
- Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo kết nối liên thông giữa cao tốc với hệ thống đường giao thông địa phương, góp phần khai thác hiệu quả tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La sau khi đưa vào khai thác.
- Phạm vi đầu tư: Điểm đầu: Tại QL.6 (ranh giới tỉnh Sơn La và tỉnh Hòa Bình). Điểm cuối: Kết nối vào nút giao Chiềng Yên, cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Chiều dài: Khoảng 11,7 km
- Quy mô đầu tư: Đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp IIImn (TCVN 4054-05)
- Tổng mức đầu tư: 333 tỷ đồng
b) Tiểu dự án 2.2: Đường nối trung tâm huyện Vân Hồ đến nút giao Vân Hồ (Giao ĐT.101) thuộc tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu
- Hiện trạng: Đoạn tuyến dài 5,6 km, có quy mô nhỏ, độ dốc lớn không đáp ứng yêu cầu kết nối khi đường cao tốc HB-MC đưa vào khai thác.
+ Đoạn 1: Từ trung tâm hành chính huyện Vân Hồ đến nút giao Vân Hồ: Đường cấp Vmn, bề rộng mặt đường Bm=3.5m, chiều dài đoạn tuyến L=3.2 km
+ Đoạn 2: Từ nút giao Vân Hồ đến lý trình Km8+400 lý trình ĐT.101: Đường cấp Vmn, Bề rộng mặt đường Bm=3,5m, chiều dài đoạn tuyến L=2.4 km.
- Quy hoạch: Tuyến đường nằm trong Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2023 (ĐT.101); Quy hoạch chung đô thị Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến năm 2040 được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2023.
- Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo kết nối liên thông giữa cao tốc với hệ thống đường giao thông địa phương, góp phần khai thác hiệu quả tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La sau khi đưa vào khai thác.
- Quy mô đầu tư: Đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp IIImn (TCVN 4054-05), đoạn qua đô thị, khu dân cư đầu tư theo quy hoạch xây dựng được duyệt.
- Tổng mức đầu tư: 167 tỷ đồng
c) Tiểu dự án 2.3: Tuyến đường T1 (N7-N8): Đường kết nối Mộc Châu với TT huyện Vân Hồ
- Hiện trạng: Tuyến mở mới, một số đoạn đi theo đường mòn hoặc đường BTXM dân sinh.
- Quy hoạch: Tuyến đường nằm trong Quy hoạch chung đô thị Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến năm 2040 được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2023; Quy hoạch phân khu xây dựng Trung tâm du lịch trọng điểm và vùng đệm phía Nam thuộc Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021.
- Mục tiêu đầu tư: Nhằm kết nối, phát huy hiệu quả đô thị Mộc Châu với Đô thị Vân Hồ, hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch phục vụ phát triển du lịch của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. 
- Quy mô đầu tư: Chiều dài L= 4,8 km (điểm đầu tại nút giao N7 với đường nối Mộc Châu đến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; Điểm cuối là nút giao N8 với đường tỉnh 101). Đầu tư hoàn thiện theo quy hoạch Đường trục chính đô thị, mặt cắt ngang 30 m: Phần xe chạy 2 x 7,5 m; Gpc 3,0 m; Hè 2 x 6,0 m. Đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật. Mặt đường cấp cao A1.
- Tổng mức đầu tư: 312 tỷ đồng.
d) Tiểu dự án 2.4: Nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT.101 (Mộc Châu - Vân Hồ - Quang Minh): Đường tỉnh 101 là tuyến giao thông quan trọng kết nối các trung tâm kinh tế, các điểm du lịch trên địa bàn huyện Vân Hồ, cũng như kết nối với QL.6 với tổng chiều dài khoảng 102 km. Đây là tuyến đường được đầu tư đã lâu mặt đường nhỏ (quy mô đạt cấp VI-V miền núi) hiện đã xuống cấp, ảnh hưởng đến khả năng khai thác. Một số đoạn hư hỏng nặng trên tuyến đã được UBND tỉnh Sơn La và huyện Vân Hồ đầu tư nâng cấp bằng nguồn vốn ngân sách, nhưng còn hạn chế chưa thể nâng cấp, cải tạo đồng bộ. Đặc biệt trong đó còn 02 đoạn Nhánh 1: Nhánh Kết nối khu vực vùng đệm phía nam Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu (đoạn tuyến đi trùng Quốc lộ 6 cũ) và Nhánh 2: Chiềng Khoa - Quang Minh quy mô nhỏ, hiện đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân cũng như nhu cầu cho phát triển kinh tế của khu vực (du lịch, nông - công nghiệp...) cần phải được đầu tư nâng cấp, cải tạo.
* Nhánh 01 - Nhánh Kết nối khu vực vùng đệm phía nam Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu:
- Hiện trạng: ĐT.101 đoạn từ đường đôi hành chính huyện Vân Hồ đến giao QL43 chiều dài khoảng 10,5km là tuyến quốc lộ 6 cũ, đường cấp VI miền núi, chất lượng mặt đường trung bình. Đây là tuyến đường kết nối khu vực vùng đệm phía nam Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.
- Quy hoạch: Tuyến đường nằm trong Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2023 (ĐT.101B); Quy hoạch chung đô thị Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến năm 2040 được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2023.
- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài khoảng 10,5 km, nâng cấp đạt quy mô đường cấp IVmn, cấp Vmn 02 làn xe (tùy theo điều kiện quỹ đất), theo TCVN 4054:2005 về đường giao thông, thiết kế bổ sung rãnh dọc thoát nước và các hạng mục phụ trợ, tận dụng tối đa mặt đường cũ, chiều dày kết cấu theo mặt đường hiện có. Mặt đường cấp cao A1; đoạn qua khu dân cư, đô thị xem xét mở rộng theo quy hoạch xây dựng.
* Nhánh 02: Chiềng Khoa - Quang Minh.
- Hiện trạng: ĐT.101 đoạn từ Chiềng Khoa (Vân Hồ) đến bến thủy Hang Miếng xã Quang Minh (Vân Hồ) có chiều dài khoảng 42 km kết nối các xã Quang Minh, Mường Tè, Tô Múa, Chiềng Khoa với trung tâm huyện Vân Hồ. Đây là các xã miền núi đặc biệt khó khăn và có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. ĐT.101 là tuyến giao thông đối ngoại chính và đặc biệt quan trọng được đầu tư đã lâu, mặt đường nhỏ, độ dốc lớn, mặt đường xuống cấp, hư hỏng không còn đáp ứng nhu cầu lưu thông của người dân bản địa, nhất là trong các mùa mưa lũ.
- Quy hoạch: Tuyến đường nằm trong Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2023 (ĐT.101); 
- Quy mô đầu tư: Đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp IVmn (TCVN 4054-05), đoạn qua đô thị, khu dân cư đầu tư theo quy hoạch xây dựng được duyệt. Tổng chiều dài 42 km.
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[bookmark: _Toc163114489]Hình III-6: Sơ họa hướng tuyến dự án Tăng cường hạ tầng kết nối trọng điểm tạo                         động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững tỉnh Sơn La (hạng mục giao thông)
(3) Cải tạo, nâng cấp ĐT.104 (Mộc Châu - Tân Lập), huyện Mộc Châu
a) Hiện trạng: Đường tỉnh 104 (Mộc Châu - Tân Lập) có chiều dài 22 km, điểm đầu tại Km 77 + 810, QL.43, điểm cuối tại trung tâm xã Tân Lập, được đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp Vmn, mặt đường láng nhựa, hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2004. Đây là trục đường có ý nghĩa quan trọng, kết nối từ Thị trấn Nông Trường Mộc Châu đến trung tâm 04 xã: Chờ Lồng, Tân Lập, Tà Lại, Tân Hợp của huyện Mộc Châu, đồng thời kết nối ra QL.43 (xã Nà Mường); phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển các địa điểm du lịch như: Đồi chè trái tim, Thung lũng Mận Nà Ka; Ngũ động Bản Ôn… thuộc quần thể Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu. Tuy nhiên, sau nhiều năm đưa vào khai thác do ảnh hưởng của mưa lũ, sự gia tăng của các phương tiện vận tải khiến tuyến đường hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu đi lại của nhân dân. Năm 2021, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng đoạn từ Km0 - Km 3 + 254 (trong đó: Đoạn Km 0 - Km 0 + 934 được đầu tư Bn=13,5m, Bm=7,5m, Bh=2 x 3m, mặt đường thảm BTN; đoạn từ Km 0 + 934 – Km 3 + 254 được đầu tư với Bn=15,5m, Bm=10,5m, Bh=2 x 2,5 m, mặt đường thảm BTN). Đoạn Km 3 - Km 22 được cạp lề, mở rộng mặt đường từ Bm=3,5m lên Bm=5,5m để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, chưa có kinh phí để đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường.
b) Quy hoạch: Theo Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đoạn tuyến được quy hoạch là ĐT.104 với định hướng nâng cấp đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp IV-IIImn (02 làn xe).
c) Mục tiêu đầu tư: Nhằm mở rộng tuyến đường theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân; giải quyết điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, thúc đẩy giao thương, thu hút khách du lịch đến với các điểm du lịch trên địa bàn huyện Mộc Châu; từng bước hoàn thiện hạ tầng Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu theo quy hoạch đã được phê duyệt.
d) Phạm vi đầu tư  
- Điểm đầu: Km 3 + 254, ĐT.104 (Thị trấn Nông trường Mộc Châu).
- Điểm cuối: Trung tâm xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.
- Chiều dài: Khoảng 19 km
đ) Quy mô đầu tư: Đạt tiêu chuẩn cấp IIImn (đoạn qua đô thị, khu dân cư được đầu tư theo Quy hoạch xây dựng), mặt đường bê tông nhựa.
e) Tổng mức đầu tư: 600 tỷ đồng
f) Quá trình triển khai dự án:Tuyến đường đã được tổng hợp vào dự án: Hạ tầng kỹ thuật khung xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La và được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2023. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn, đến nay dự án chưa được triển khai thực hiện.
g) Đánh giá đáp ứng các tiêu chí ưu tiên: Dự án đáp ứng 03 tiêu chí (tiêu chí 1 - giải quyết điểm nghẽn; tiêu chí 2 - thúc đẩy phát triển du lịch; tiêu chí 5 - tuyến đường nhỏ, hẹp đã hư hỏng, xuống cấp).
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[bookmark: _Toc163114490]Hình III-7: Sơ họa hướng tuyến dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.104                                                    (Mộc Châu - Tân Lập), huyện Mộc Châu
(4) Cải tạo, nâng cấp ĐT.112 (Bắc Yên - Làng Chếu), huyện Bắc Yên
a) Hiện trạng: Tuyến đường Bắc Yên - Trạm Tấu có chiều dài 47 km, điểm đầu tại Km 414, QL.37 (thị trấn Bắc Yên); điểm cuối tại ranh với huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Đây là tuyến đường huyết mạch, kết nối trung tâm huyện Bắc Yên với 05 xã: Làng Chiếu, Tà Xùa, Háng Đồng, Xím Vàng, Hang Chú, của huyện Bắc Yên, liên thông sang huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của huyện Bắc Yên. Hiện nay, đoạn từ Km 20 - Km 47 (Làng Chếu - Xím Vàng) kết nối sang Yên Bái đang được UBND huyện Bắc Yên triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025. Còn đoạn từ Km 0 - Km 20 (Bắc Yên - Làng Chếu) chưa được đầu tư xây dựng nâng cấp, hiện đoạn tuyến có quy mô nhỏ, hẹp (01 làn xe), mặt đường láng nhựa, đi lại gặp nhiều khó khăn.  
b) Quy hoạch: Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021, tuyến đường ĐT.112 được quy hoạch là QL.32D với quy mô tối thiểu đạt cấp IVmn (02 làn xe).
c) Mục tiêu đầu tư: Nhằm giải quyết điểm nghẽn, kết nối liên thông giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Yên Bái, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển du lịch; từng bước hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch để nâng cấp tuyến đường thành QL.32D. 
d) Phạm vi đầu tư:
- Điểm đầu: Km 0, ĐT.112 (thị trấn Bắc Yên)
- Điểm cuối: Tại Km 20, ĐT.112 (Làng Chếu - Xím Vàng)
- Chiều dài: Khoảng 20 km
đ) Quy mô đầu tư: Đạt tiêu chuẩn cấp IVmn (đoạn qua đô thị, khu dân cư được đầu tư theo Quy hoạch xây dựng), mặt đường bê tông nhựa.
e) Tổng mức đầu tư: 350 tỷ đồng
f) Quá trình triển khai dự án: Tuyến đường chưa được lập dự án đầu tư
g) Đánh giá đáp ứng các tiêu chí ưu tiên: Dự án đáp ứng 03 tiêu chí (tiêu chí 1 - giải quyết điểm nghẽn kết nối liên thông giữa tỉnh Sơn La với tỉnh Yên Bái; tiêu chí 2 - thúc đẩy phát triển du lịch; tiêu chí 5 - đã hư hỏng, xuống cấp).
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[bookmark: _Toc163114491]Hình III-8: Sơ họa hướng tuyến dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.112                                        (Bắc Yên - Làng Chếu), huyện Bắc Yên 
(5) Cải tạo, nâng cấp ĐT.109 (Nằm Păm - Ngọc Chiến), huyện Mường La
a) Hiện trạng: ĐT.109 (Mường La - Ngọc Chiến) có chiều dài 37 km, điểm đầu tại QL.279D (thị trấn Ít Ong, huyện Mường La); điểm cuối ranh giới giữa tỉnh Sơn La với tỉnh Yên Bái (xã Ngọc Chiến, huyện Mường La). Tuyến đường gồm 03 đoạn: Đoạn Km 0 – Km 9 (Mường La – Nậm Păm) đã được UBND huyện Mường La đầu tư đường cấp IVmn, mặt đường BTXM, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác năm 2024; đoạn từ Km 30 – Km 37 (Ngọc Chiến - ranh giới Sơn La, Yên Bái) đã được đầu tư đưa vào khai thác giai đoạn 2016 - 2020. Còn đoạn từ Km 9 – Km 30 (Nậm Păm - Ngọc Chiến) dài 21 km chưa được đầu tư xây dựng, mặt đường còn nhỏ, hẹp (01 làn xe), đã hư hỏng, xuống cấp, việc đi lại của Nhân dân gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn huyện Mường La.     
b) Quy hoạch: Theo Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đoạn tuyến được quy hoạch là ĐT.109 với định hướng nâng cấp đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp IVmn (02 làn xe).
c) Mục tiêu đầu tư: Nhằm giải quyết điểm nghẽn, kết nối liên thông giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Yên Bái, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển du lịch; từng bước hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch đã được phê duyệt. 
d) Phạm vi đầu tư
- Điểm đầu: Km 9, ĐT.109 (xã Nậm Păm, huyện Mường La)
- Điểm cuối: Tại Km 30 (xã Ngọc Chiến, huyện Mường La)
- Chiều dài: Khoảng 21 km
đ) Quy mô đầu tư: Đạt tiêu chuẩn cấp IVmn (đoạn qua đô thị, khu dân cư được đầu tư theo Quy hoạch xây dựng), mặt đường bê tông nhựa.
e) Tổng mức đầu tư: 368 tỷ đồng
f) Quá trình triển khai dự án: Đoạn tuyến đã được tổng hợp vào dự án “Tăng cường hạ tầng kết nối trọng điểm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững tỉnh Sơn La” sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và được UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa được các bên ký kết để triển khai thực hiện.
g) Đánh giá đáp ứng các tiêu chí ưu tiên: Dự án đáp ứng 03 tiêu chí (tiêu chí 1 - giải quyết điểm nghẽn kết nối liên thông giữa tỉnh Sơn La với tỉnh Yên Bái; tiêu chí 2 - thúc đẩy phát triển du lịch; tiêu chí 5 - đoạn tuyến đã hư hỏng, xuống cấp, đi lại khó khăn).
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[bookmark: _Toc163114492]Hình III-9: Sơ họa hướng tuyến dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.109 
(Nặm Păm - Ngọc Chiến), huyện Mường La
(6) Đường Chiềng Xôm - Chiềng Ngần - Mường Bằng - Hát Lót
a) Hiện trạng: Đường Chiềng Xôm - Chiềng Ngần - Mường Bằng - Hát Lót là trục đường có ý nghĩa chiến lược kết nối 02 đô thị TP. Sơn La với đô thị Hát Lót, huyện Mai Sơn và Khu công nghiệp Mai Sơn. Hiện nay việc kết nối giữa đô thị TP. Sơn La với đô thị Hát Lót, Mai Sơn và Khu công nghiệp Mai Sơn chủ yếu thông qua QL.6 (02 làn xe). Thời gian gần đây, QL.6 đã bắt đầu có những dấu hiệu của sự quá tải, việc đi lại của Nhân dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn mất ATGT. Việc đầu tư xây dựng trục đường từ Chiềng Xôm - Chiềng Ngần - Mường Bằng - Hát Lót có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ mở ra không gian, hướng đi mới, động lực mới, dư địa mới cho phát triển 2 đô thị lớn trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo thêm sự kết nối, lan tỏa và tính cộng hưởng trong phát triển kinh tế - xã hội, gắn với phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Phá bỏ thế độc đạo của QL.6 kết nối 2 đô thị như hiện nay.
b) Quy hoạch: Theo Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Sơn La đến năm 2045 được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2022, tuyến đường được quy hoạch với 02 mặt cắt 1B-1B và mặt cắt 2-2 có quy mô 04 làn xe (Bn=24-25 m); theo Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2023 thì đoạn tuyến được thuộc quy hoạch ĐT.118 với quy mô tối thiểu cấp III, 02 làn xe.
c) Mục tiêu đầu tư: Nhằm giải quyết điểm nghẽn, kết nối liên thông giữa đô thị thành phố Sơn La và đô thị Hát Lót, huyện Mai Sơn, mở ra không gian, tạo động lực mới cho phát triển đô thị, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; từng bước hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt. 
d) Phạm vi đầu tư:
- Điểm đầu: Tại QL.279D (bản Hụm, xã Chiềng Xôm, TP. Sơn La)
- Điểm cuối: Kết nối vào ĐT.110, huyện Mai Sơn.
- Chiều dài: Khoảng 30 km
đ) Quy mô đầu tư: Đầu tư đạt quy mô theo quy hoạch đô thị (04 làn xe, Bn = 24 - 25m); đoạn ngoài đô thị đầu tư đạt cấp IIImn.
e) Tổng mức đầu tư: 1.450 tỷ đồng
f) Quá trình triển khai dự án: Giai đoạn 2000 - 2001, UBND tỉnh đã phê duyệt đầu tư xây dựng tuyến đường bằng 02 dự án (dự án: Đường nội thị Chiềng Sinh - Chiềng Ngần - Huổi Hin dài 9,5 km và dự án: Đường Chiềng Ngần - Mường Bằng - Hát Lót dài 27,6 km), riêng đoạn từ Chiềng Xôm - Huổi Hin dài khoảng 3km chưa được lập dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện do gặp một số khó khăn, đặc biệt là khó khăn về nguồn vốn nên dự án chỉ hoàn thành được 5,5/9,5 km dự án Chiềng Sinh - Chiềng Ngần - Huổi Hin; hoàn thành phần nền đường dự án Chiềng Ngần - Mường Bằng - Hát Lót. Đến năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 chấm dứt thực hiện đối với 02 dự án trên.
g) Đánh giá đáp ứng các tiêu chí ưu tiên: Dự án đáp ứng 03 tiêu chí (tiêu chí 1 - giải quyết điểm nghẽn kết nối liên thông giữa 2 đô thị TP. Sơn La, Hát Lót; tiêu chí 2 - tạo kết nối phát triển đô thị; tiêu chí 3 - tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội).
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[bookmark: _Toc163114493]Hình III-10: Sơ họa hướng tuyến dự án đường 
Chiềng Xôm - Chiềng Ngần - Mường Bằng - Hát Lót
 (7) Đường từ cầu Cóng Nọi (nút G381) - Công an phường Quyết Tâm (G416), thành phố Sơn La
a) Hiện trạng: Hiện nay việc kết nối trong nội thị thành phố Sơn La phụ thuộc rất lớn vào trục đường QL.6, để giảm tải cho QL.6, mở rộng không gian phát triển, giảm ùn tắc giao thông đô thị nhất là vào các giờ cao điểm, cần thiết đầu tư tuyến đường kết nối từ cầu Cóng Nọi (nút G381) đến Công an phường Quyết Tâm.
b) Quy hoạch: Theo Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Sơn La đến năm 2045 được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2022 tuyến đường được quy hoạch với bề rộng nền đường Bn = 25 m; 04 làn xe.
c) Mục tiêu đầu tư: Nhằm giảm tải cho QL.6 đoạn qua đô thị thành phố Sơn La, giảm ùn tắc giao thông đô thị nhất là vào các giờ cao điểm; tạo động lực mới cho phát triển đô thị, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; từng bước hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt. 
d) Phạm vi đầu tư 
- Điểm đầu: Tại nút G381 (cầu Cóng Nọi)
- Điểm cuối: Tại nút G416 (Công an phường Quyết Tâm)
- Chiều dài: Khoảng 2 km
đ) Quy mô đầu tư: Theo Quy hoạch đô thị (04 làn xe, Bn = 25m).
e) Tổng mức đầu tư: 820 tỷ đồng
f) Quá trình triển khai dự án: Tuyến đường chưa được lập dự án đầu tư.
g) Đánh giá đáp ứng các tiêu chí ưu tiên: Dự án đáp ứng 02 tiêu chí (tiêu chí 2 - tạo kết nối phát triển đô thị; tiêu chí 3 - tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội).
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[bookmark: _Toc163114494]Hình III-11: Sơ họa hướng tuyến dự án Đường từ cầu Cóng Nọi                                    (nút G381) - Công an phường Quyết Tâm (G416), thành phố Sơn La
(8) Cải tạo, nâng cấp ĐT.102 (Tân Xuân - Chiềng Sơn, QL.43)
a) Hiện trạng: Đường liên kết vùng kết nối tỉnh Sơn La với tỉnh Thanh Hóa có tổng chiều dài 49km, được hình thành với 02 tuyến đường: Đường huyện Xuân Nha - Tân Xuân và ĐT.102 (Xuân Nha - Chiềng Sơn, QL.43). Tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối 02 huyện Vân Hồ, Mộc Châu với tỉnh Thanh Hóa, tạo thành tuyến đường vành đai biên giới Việt Nam - Lào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực. Tuyến đường được đầu tư, đưa vào khai thác đã lâu, có quy mô nhỏ, hẹp (01 làn xe), thường xuyên chịu tác động bởi mưa, lũ gây sạt lở nên tuyến đường đã hư hỏng, xuống cấp, việc đi lại kết nối giữa 2 tỉnh gặp nhiều khó khăn.
b) Quy hoạch: Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021, tuyến đường được quy hoạch là QL.16 với quy mô tối thiểu đạt cấp IVmn (02 làn xe).
c) Mục tiêu đầu tư: Nhằm mở rộng tuyến đường theo quy hoạch để nâng cấp thành QL.16; giải quyết điểm nghẽn kết nối liên tỉnh, thúc đẩy giao thương, thu hút khách du lịch giữa Sơn La với Thanh Hóa; từng bước hình thành tuyến đường vành đai biên giới để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.
d) Phạm vi đầu tư  
- Điểm đầu: Tại xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ (ranh giới giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Thanh Hóa)
- Điểm cuối: Kết nối vào Quốc lộ 43, tại Km 99 + 800 (xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu)
- Chiều dài: Khoảng 49 km
đ) Quy mô đầu tư: Đạt tiêu chuẩn cấp IVmn (đoạn qua đô thị, khu dân cư được đầu tư theo Quy hoạch xây dựng), mặt đường bê tông nhựa.
e) Tổng mức đầu tư: 858 tỷ đồng
f) Quá trình triển khai dự án: Tuyến đường chưa được lập dự án đầu tư
g) Đánh giá đáp ứng các tiêu chí ưu tiên: Dự án đáp ứng 03 tiêu chí (tiêu chí 1 - giải quyết điểm nghẽn; tiêu chí 2 - thúc đẩy phát triển du lịch, biên giới; tiêu chí 5 - tuyến đường nhỏ, hẹp đã hư hỏng, xuống cấp).
	[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\DT.102.jpeg]


[bookmark: _Toc163114495]Hình III-12: Sơ họa hướng tuyến dự án cải tạo, nâng cấp đường                                         liên kết vùng kết nối tỉnh Sơn La với tỉnh Thanh Hóa
(9) Cải tạo, nâng cấp ĐT.105 (Mường Lèo - Mường Lói), huyện Sốp Cộp
a) Hiện trạng: Đường tỉnh 105 (Sốp Cộp - Mường Lèo - Mường Lói) có chiều dài 60,3 km, điểm đầu tại Km 122, QL.4G thị trấn Sốp Cộp; điểm cuối tuyến tại ranh giới giữa hai tỉnh Sơn La và Điện Biên thuộc xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, hiện. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối liên vùng dân cư khu vực biên giới thuộc các xã Mường Lèo, Púng Bánh, Sam Kha với Quốc lộ 4G đi trung tâm thành phố; đồng thời kết nối đến cửa khẩu Huổi Puốc, tỉnh Điện Biên; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị khu vực biên giới. Hiện nay đoạn từ Km 0 – Km 55 + 343 (Sốp Cộp - Trung tâm xã Mường Lèo) dài 55,3 km đã được đầu tư đưa vào khai thác giai đoạn 2018 - 2019. Còn 4,7 km từ Trung tâm xã Mường Lèo đến ranh giới giữa 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên hiện đang là đường đất, chưa được đầu tư để kết nối liên thông giữa 2 tỉnh, việc đi lại của Nhân dân gặp nhiều khó khăn.
b) Quy hoạch: Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021, tuyến ĐT.105 được quy hoạch là QL.279C với quy mô tối thiểu đạt cấp IVmn (02 làn xe).
c) Mục tiêu đầu tư: Nhằm giải quyết điểm nghẽn, kết nối liên thông giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới; từng bước hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch để nâng cấp tuyến đường thành QL.279C. 
d) Phạm vi đầu tư 
- Điểm đầu: Trung tâm xã Mường Lèo (Km 55 + 600, ĐT.105).
- Điểm cuối: Ranh giới hai tỉnh Sơn La, Điện Biên (Km 60 + 343, ĐT.105)
- Chiều dài: Khoảng 4,7km
đ) Quy mô đầu tư: Các yếu tố hình học (bình đồ, trắc dọc) và nền đường đạt quy mô cấp IVmn; mặt đường đạt cấp Vmn.
e) Tổng mức đầu tư: 63 tỷ đồng
f) Quá trình triển khai dự án: Dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất đầu tư tại Kết luận số 913-KL/TU ngày 02 tháng 8 năm 2023.
g) Đánh giá đáp ứng các tiêu chí ưu tiên: Dự án đáp ứng 02 tiêu chí (tiêu chí 1 - giải quyết điểm nghẽn kết nối liên thông giữa tỉnh Sơn La với tỉnh Điện Biên; - tiêu chí 2 – kết nối đến cửa khẩu Huổi Puốc, tỉnh Điện Biên).
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[bookmark: _Toc163114496]Hình III-13: Sơ họa hướng tuyến dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.105                                              (Mường Lèo - Mường Lói), huyện Sốp Cộp
 (10) Cải tạo, nâng cấp ĐT.114 (Huy Hạ - Suối Tre; Mường Bang - Đông Nghê), huyện Phù Yên
a) Hiện trạng: Đường tỉnh 114 có tổng chiều dài 83 km, bao gồm: 01 tuyến chính (Tân Lang - Mường Bang - Suối Tre - Huy Hạ) dài 70km và tuyến nhánh (Mường Bang - Đông Nghê) dài 13 km; đây là trục đường chính kết nối khu vực phía Đông của huyện Phù Yên, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân vùng tái định cư thủy điện Hòa Bình; đảm bảo kết nối giữa tuyến thủy nội địa quốc gia lòng hồ thủy điện Hòa Bình với mạng lưới giao thông đường bộ khu vực. Đồng thời giúp kết nối tỉnh Sơn La (huyện Phù Yên) với tỉnh Hòa Bình (huyện Đà Bắc). 
- Hiện trạng tuyến chính (Tân Lang - Mường Bang - Suối Tre - Huy Hạ), gồm 03 đoạn: (1) Đoạn Km 0 - Km 20 (Tân Lang - Mường Do) dài 20 km đã được đầu tư đưa vào khai thác năm 2005 với quy mô đường cấp Vmn, sau thời gian dài đưa vào khai thác, đến nay, tuyến đường đã hư hỏng, xuống cấp; (2) Đoạn Km 20 - Km 46 (Mường Do - Mường Bang - Suối Tre) dài 26 km đã hoàn thành việc đầu tư cải tạo nâng cấp đưa vào khai thác năm 2019; (3) Đoạn Km 46 - Km 70 (Suối Tre - Huy Hạ) dài 24 km đã được đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp Vmn đưa vào khai thác năm 2008, sau thời gian dài đưa vào khai thác, đến nay đoạn tuyến đã hư hỏng, xuống cấp, việc đi lại của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.
- Hiện trạng tuyến nhánh (Mường Bang - Đông Nghê) dài 13 km được đầu tư đạt tiêu chuẩn đường GTNT-A, hoàn thành đưa vào khai thác năm 2015. Sau nhiều năm đưa vào khai thác, do ảnh hưởng của mưa lũ, đến nay, đoạn tuyến đã hư hỏng, trên tuyến có 01 cầu Suối Khoáng đã bị lũ cuốn trôi, chỉ lưu thông được xe máy qua đoạn tuyến. 
- Hiện nay tại ranh giới giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hòa Bình còn 1 cây cầu bắc qua Suối Nánh chưa được đầu tư. Thời gian qua, UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cầu. Dự kiến cây cầu sẽ được hoàn thành trong thời gian tới để kết nối thuận lợi với tỉnh Sơn La.
b) Quy hoạch: Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021, tuyến đường Huy Hạ - Suối Tre - Mường Bang - Đông Nghê sẽ được quy hoạch là QL.32D với quy mô tối thiểu đạt cấp IVmn (02 làn xe).
c) Mục tiêu đầu tư: Nhằm giải quyết điểm nghẽn, kết nối liên thông giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hòa Bình, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; từng bước hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch để nâng cấp tuyến đường thành QL.32D. 
d) Phạm vi đầu tư 
- Điểm đầu: Tại Km 382 + 960, QL.37, huyện Phù Yên.
- Điểm cuối: Ranh giới 2 tỉnh Sơn La (xã Mường Bang) và tỉnh Hòa Bình.
- Chiều dài: Khoảng 33,5 km
đ) Quy mô đầu tư: Đạt tiêu chuẩn cấp IVmn (đoạn qua đô thị, khu dân cư được đầu tư theo Quy hoạch xây dựng), mặt đường bê tông nhựa.
e) Tổng mức đầu tư: 586 tỷ đồng
f) Quá trình triển khai dự án: Tuyến đường chưa được lập dự án đầu tư
g) Đánh giá đáp ứng các tiêu chí ưu tiên: Dự án đáp ứng 02 tiêu chí (tiêu chí 1 - giải quyết điểm nghẽn kết nối liên thông giữa tỉnh Sơn La với tỉnh Hòa Bình; tiêu chí 5 - đoạn tuyến đã hư hỏng, xuống cấp, đi lại khó khăn).
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[bookmark: _Toc163114497]Hình III-14: Sơ họa hướng tuyến dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.114 
(Huy Hạ - Suối Tre; Mường Bang - Đông Nghê), huyện Phù Yên
(11) Đầu tư xây dựng ĐT.117C (đoạn từ xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã – xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp)
a) Hiện trạng: ĐT.117C kết nối TP. Sơn La - Thuận Châu - Sông Mã - Sốp Cộp có chiều dài khoảng 63,4 km, có điểm đầu tại Km 316, QL.6 đi qua các xã Muổi Nọi - Nậm Lầu - Nậm Ty - Chiềng Sơ - Nậm Mằn - Púng Bánh kết nối vào Km 22 + 500, ĐT.105 (Sốp Cộp - Mường Lèo). Tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối liên huyện từ TP. Sơn La đến Thuận Châu, Sông Mã, Sốp Cộp, phá thế độc đạo của QL.4G kết nối đến huyện Sốp Cộp. Hiện nay, trên tuyến đã được đầu tư các đoạn từ QL.6 đến xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã. Còn lại đoạn từ xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã - xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp chưa được đầu tư xây dựng nên chưa kết nối liên thông được từ Sông Mã - Sốp Cộp.  
b) Quy hoạch: Theo Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đoạn tuyến được quy hoạch là ĐT.117C với định hướng nâng cấp đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp Vmn.
c) Mục tiêu đầu tư: Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo kết nối liên thông giữa TP. Sơn La đến các huyện Thuận Châu, Sông Mã và Sốp Cộp, phá thế độc đạo QL.4G kết nối đến huyện Sốp Cộp, góp phần phát huy hiệu quả khai thác các tuyến đường, tạo thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông, phát triển kinh tế - xã hội của Nhân dân; từng bước hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt. 
d) Phạm vi đầu tư:
- Điểm đầu: Tại ĐT.113 (xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã)
- Điểm cuối: Tại Km 22 + 500, ĐT.105 (xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp)
- Chiều dài: Khoảng 33,5 km
đ) Quy mô đầu tư: Đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp Vmn (TCVN 4054-05), trong đó bao gồm đầu tư xây dựng 01 cây cầu bắc qua Sông Mã.
e) Tổng mức đầu tư: 251 tỷ đồng
f) Quá trình triển khai dự án: Dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất đầu tư tại Kết luận số 913-KL/TU ngày 02/8/2023.
g) Đánh giá đáp ứng các tiêu chí ưu tiên: Dự án đáp ứng 02 tiêu chí (tiêu chí 1- giải quyết điểm nghẽn về kết nối giữa 2 huyện Sông Mã, Sốp Cộp; tiêu chí 3 - tạo động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội 2 huyện Sông Mã và Sốp Cộp).
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[bookmark: _Toc163114498]Hình III-15: Sơ họa hướng tuyến dự án đầu tư xây dựng ĐT.117C                                       (đoạn từ xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã - Púng Bánh, huyện Sốp Cộp)
(12) Đường nối Trung tâm huyện Mộc Châu đến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (nút giao xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu)
a) Hiện trạng: Hiện tại khu vực chưa có đường kết nối với cao tốc.
b) Quy hoạch: Theo Quy hoạch đô thị tuyến đường được quy hoạch với bề rộng mặt cắt ngang là Bn = 22 m = 2 x 7,5 m + 2 x 2,0 m + 3,0 m. 
c) Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo kết nối liên thông giữa cao tốc với hệ thống đường giao thông địa phương, góp phần khai thác hiệu quả tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La sau khi đưa vào khai thác.
d) Phạm vi đầu tư:
- Điểm đầu: Tại thị trấn Mộc Châu
- Điểm cuối: Kết nối vào nút Phiêng Luông, cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.
- Chiều dài: Khoảng 1,7km
đ) Quy mô đầu tư: Đầu tư đạt tiêu chuẩn đường đô thị có bề rộng mặt cắt ngang là Bn = 22 m = 2 x 7,5 m + 2 x 2,0 m + 3,0 m.
e) Tổng mức đầu tư: 139 tỷ đồng
f) Quá trình triển khai dự án: Đoạn tuyến đã được tổng hợp vào dự án “Tăng cường hạ tầng kết nối trọng điểm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững tỉnh Sơn La” sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và được UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa được các bên ký kết để triển khai thực hiện.
g) Đánh giá đáp ứng các tiêu chí ưu tiên: Dự án đáp ứng 01 tiêu chí (tiêu chí 1- tạo kết nối giữa cao tốc với hệ thống đường địa phương).
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[bookmark: _Toc163114499]Hình III-16: Sơ họa hướng tuyến dự án đường nối Trung tâm huyện Mộc Châu                             đến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (nút giao xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu)
(13) Đường từ xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu - xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu
a) Hiện trạng: Đường Mường Sang - Lóng Phiêng là đường huyện có chiều dài 42 km kết nối hai huyện Mộc Châu và Yên Châu, có điểm đầu tại Km89+100, QL.43; điểm cuối tại Km 12, Quốc lộ 6C, được hình thành bởi 02 tuyến đường huyện Mường Sang - Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu và Lóng Phiêng - Chiềng Tương, huyện Yên Châu. Hiện trạng các đoạn tuyến như sau:
- Đoạn Mường Sang - Chiềng Khừa do UBND huyện Mộc Châu quản lý, bảo trì có chiều dài 28 km, trong đó: Đoạn Km 0 - Km 22 (Mường Sang - TTX Chiềng Khừa) đã được đầu tư đạt tiêu chuẩn đường GTNT-A, mặt đường láng nhựa, hoàn thành đưa vào khai thác năm 2013 - 2020; đoạn Km 22 - Km 28, dài 6 km (TTX Chiềng Khừa - ranh giới hai huyện Mộc Châu, Yên Châu) chưa được đầu tư, hiện mặt đường đất, việc đi lại của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.
- Đoạn Lóng Phiêng - Chiềng Tương do UBND huyện Yên Châu quản lý, bảo trì có chiều dài 14 km; trong đó: Đoạn Km 0 – Km 8 (Lóng Phiêng - TTX Chiềng Tương) đã được đầu tư đạt tiêu chuẩn đường GTNT-A, mặt đường đá dăm láng nhựa; đoạn còn lại từ Km 8 - Km 14, dài 6 km (TTX Chiềng Tương - ranh giới hai huyện Mộc Châu, Yên Châu) chưa được đầu tư, việc đi lại của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.
Như vậy, toàn tuyến dài 42 km chỉ còn 12 km giữa 2 huyện (mỗi huyện còn 6km) chưa được đầu tư cứng hóa, hiện đang là đường đất, việc đầu tư 12 km còn lại để kết nối liên thông giữa 2 huyện là rất cần thiết.
b) Quy hoạch: Theo Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đoạn tuyến được quy hoạch là ĐT.102 với định hướng nâng cấp đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp Vmn.
c) Mục tiêu đầu tư: Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo kết nối liên thông giữa huyện Mộc Châu và Yên Châu, góp phần phát huy hiệu quả khai thác các tuyến đường, tạo thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông, phát triển kinh tế - xã hội của Nhân dân; từng bước hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt. 
d) Phạm vi đầu tư:
- Điểm đầu: Nối với Km 22 (đường Mường sang - Chiềng Khừa).
- Điểm cuối: Tại Km 34 (Trung tâm xã Chiềng Tương).
- Chiều dài: Khoảng 12 km
đ) Quy mô đầu tư: Đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp Vmn (TCVN 4054-05)
e) Tổng mức đầu tư: 90 tỷ đồng
f) Quá trình triển khai dự án: Năm 2020, tuyến đường đã được UBND tỉnh Sơn La giao Sở GTVT tổ chức lập chủ trương đầu tư để phê duyệt và đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, do không cân đối được nguồn vốn nên dự án chưa được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.
g) Đánh giá đáp ứng các tiêu chí ưu tiên: Dự án đáp ứng 01 tiêu chí (tiêu chí 1- giải quyết điểm nghẽn về kết nối giữa 2 huyện Mộc Châu, Yên Châu).
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[bookmark: _Toc163114500]Hình III-17: Sơ họa hướng tuyến dự án đường từ xã Chiềng Khừa,                                  huyện Mộc Châu - xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu
(14) Đường từ Mường Cai, huyện Sông Mã - Mường Và, huyện Sốp Cộp
a) Hiện trạng: Đường từ xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã - xã Mường Và, huyện Sốp Cộp có chiều dài 38km được hình thành bởi 02 đoạn tuyến đường huyện Mường Và - Mường Cai và Chiềng Khoong - Mường Cai. Đây là tuyến đường kết nối ĐT.115 và QL.4G (xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã) với ĐT.105A (xã Mường Và, huyện Sốp Cộp) phá thế độc đạo QL.4G kết nối đến huyện Sốp Cộp. Hiện trạng các đoạn tuyến đường như sau:
+ Đoạn Chiềng Khoong - Mường Cai có chiều dài 28 km; trong đó: Đoạn Km 0 – Km 12 + 500 (Chiềng Khoong - TTX Mường Cai) được đầu tư đạt tiêu chuẩn đường GTNT-A, mặt đường đá dăm láng nhựa đưa vào khai thác năm 2016; đoạn còn lại từ Km 12 + 500 – Km 28 (TTX Mường Cai - ranh giới hai huyện Sốp Cộp, Sông Mã) chưa được đầu tư, việc đi lại của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.
+ Đoạn Mường Và - Mường Cai có chiều dài 10 km mới được đầu tư mở nền, mặt đường và các công trình chưa được đầu tư xây dựng, vì vậy việc đi lại của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. 
Như vậy, toàn tuyến dài 38 km chỉ còn 25,5 km giữa 2 huyện chưa được đầu tư cứng hóa, hiện đang là đường đất, việc đầu tư đoạn tuyến còn lại để kết nối liên thông giữa 2 huyện là rất cần thiết.
b) Quy hoạch: Theo Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đoạn tuyến được quy hoạch là ĐT.105B với định hướng nâng cấp đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp Vmn.
c) Mục tiêu đầu tư: Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo kết nối liên thông giữa huyện Sông Mã và Sốp Cộp, góp phần phát huy hiệu quả khai thác các tuyến đường, tạo thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông, phát triển kinh tế - xã hội của Nhân dân; từng bước hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt. 
d) Phạm vi đầu tư:
- Điểm đầu: Tại Km 12 + 500 (đường Chiềng Khoong - Mường Cai)
- Điểm cuối: Tại Km 6 (đường Sốp Cộp - Mường Và - Mường Lạn)
- Chiều dài: Khoảng 25,5 km
đ) Quy mô đầu tư: Đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp Vmn (TCVN 4054-05)
e) Tổng mức đầu tư: 191 tỷ đồng
f) Quá trình triển khai dự án: Năm 2020, tuyến đường đã được UBND tỉnh Sơn La giao Sở GTVT tổ chức lập chủ trương đầu tư để phê duyệt và đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, do không cân đối được nguồn vốn nên dự án chưa được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.
g) Đánh giá đáp ứng các tiêu chí ưu tiên: Dự án đáp ứng 01 tiêu chí (tiêu chí 1- giải quyết điểm nghẽn về kết nối giữa 2 huyện Sông Mã, Sốp Cộp).
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[bookmark: _Toc163114501]Hình III-18: Sơ họa hướng tuyến dự án đường từ xã Mường Cai,                                       huyện Sông Mã - xã Mường Và, huyện Sốp Cộp
 (15) Cải tạo, nâng cấp ĐT.108 (Co Tòng - Bó Sinh), tỉnh Sơn La
a) Hiện trạng: ĐT.108 (Co Mạ - Bó Sinh) có chiều dài 30 km kết nối giữa huyện Thuận Châu và huyện Sông Mã (là tuyến đường kết nối Vùng liên huyện dọc QL.6 với Vùng liên huyện vùng cao, biên giới). Tuyến đường được đầu tư đạt tiêu chuẩn đường GTNT-A, mặt đường đá dăm láng nhựa, đưa vào khai thác giai đoạn 2006 - 2012. Sau nhiều năm đưa vào khai thác, chịu ảnh hưởng của mưa lũ và sự gia tăng của các phương tiện vận tải, đến nay tuyến đường đã hư hỏng, việc đi lại của Nhân dân 2 huyện gặp nhiều khó khăn. Giai đoạn 2020 - 2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo và bố trí kinh phí để sửa chữa 10 km từ Km 0 - Km 10 (Co Mạ - Co Tòng), còn lại đoạn từ Km 10 – Km 30 (Co Tòng – Bó Sinh) chưa được bố trí kinh phí đầu tư nên việc đi lại, kết nối giữa 2 địa phương gặp nhiều khó khăn.   
b) Quy hoạch: Theo Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đoạn tuyến được quy hoạch là ĐT.108B với định hướng nâng cấp đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp Vmn, tầm nhìn đến năm 2050 đạt cấp IIImn.
c) Mục tiêu đầu tư: Nhằm giải quyết điểm nghẽn, kết nối liên thông giữa huyện Yên Châu và Bắc Yên, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; từng bước hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt. 
d) Phạm vi đầu tư:
- Điểm đầu: Km10, Đường tỉnh 108 (xã Co Tòng, huyện Thuận Châu).
- Điểm cuối: Giao cắt với Quốc lộ 12 khu vực xã Bó Sinh, huyện Sông Mã.
- Chiều dài: Khoảng 20km
đ) Quy mô đầu tư: Trên cơ sở hiện trạng, đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp Vmn (TCVN 4054-05).
e) Tổng mức đầu tư: 150 tỷ đồng
f) Quá trình triển khai dự án: Năm 2021, dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 276/NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2021, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 282/NQ-HĐND ngày 26 tháng 5 năm 2021 (điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện); dừng triển khai thực hiện dự án tại Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 31 tháng 8 năm 2022.
g) Đánh giá đáp ứng các tiêu chí ưu tiên: Dự án đáp ứng 02 tiêu chí (tiêu chí 1 - giải quyết điểm nghẽn kết nối liên thông giữa huyện Thuận Châu và Sông Mã; tiêu chí 5 - đoạn tuyến đã hư hỏng, xuống cấp).
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[bookmark: _Toc163114502]Hình III-19: Sơ họa hướng tuyến dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.108                                          (Co Tòng - Bó Sinh), tỉnh Sơn La
(16) Đường Mường Hung - Chiềng Khương, huyện Sông Mã
a) Hiện trạng: ĐT.115 từ Huổi Một - Chiềng Khương có chiều dài 40km, điểm đầu tư kết nối vào Km 96 + 550, QL.4G (bản Nà Hạ, xã Huổi Một, huyện Sông Mã); điểm cuối tại Cửa khẩu Chiềng Khương. Tuyến đường giúp kết nối huyện Sông Mã đến cửa khẩu Chiềng Khương, phá thế độc đạo QL.4G kết nối đến huyện Sông Mã, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Hiện nay, đoạn từ Huổi Một - Mường Hung dài 27 km đã được đầu tư; còn lại đoạn từ Mường Hung - Cửa khẩu Chiềng Khương chưa được đầu tư, hiện đang là đường đất, việc đi lại của Nhân dân gặp nhiều khó khăn.
b) Quy hoạch: Theo Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đoạn tuyến được quy hoạch là ĐT.115 với định hướng nâng cấp đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp Vmn.
c) Mục tiêu đầu tư: Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo kết nối liên thông đến cửa khẩu Quốc gia Chiềng Khương, phá thế độc đạo QL.4G, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới; từng bước hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt. 
d) Phạm vi đầu tư:
- Điểm đầu: Tại Km 27, ĐT.115 (xã Mường Hung, huyện Sông Mã)
- Điểm cuối: Tại Cửa khẩu Chiềng Khương, huyện Sông Mã.
- Chiều dài: Khoảng 13 km
đ) Quy mô đầu tư: Đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp Vmn (TCVN 4054-05), bao gồm đầu tư xây dựng 01 cây cầu vĩnh cửu thay thế cho công trình Tràn tại Cửa khẩu Chiềng Khương.
e) Tổng mức đầu tư: 148 tỷ đồng
f) Quá trình triển khai dự án: Tuyến đường chưa được lập dự án đầu tư.
g) Đánh giá đáp ứng các tiêu chí ưu tiên: Dự án đáp ứng 02 tiêu chí (tiêu chí 1- giải quyết điểm nghẽn về kết nối giữa 2 huyện Sông Mã, Sốp Cộp; tiêu chí 3 - tạo động lực mới trong phát triển KT-XH 2 huyện Sông Mã và Sốp Cộp).
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[bookmark: _Toc163114503]Hình III-20: Sơ họa hướng tuyến dự án đường                                                                 Mường Hung - Chiềng Khương, huyện Sông Mã
(17) Đường từ Suối Tọ, huyện Phù Yên - Háng Đồng, huyện Bắc Yên
a) Hiện trạng: Đường từ QL.37 (thị trấn Phù Yên) đi qua các xã Quang Huy, Suối Tọ, Háng Đồng, Tà Xùa và kết nối vào ĐT.112 có tổng chiều dài khoảng 60km. Đây là trục đường quan trọng giúp kết nối huyện Bắc Yên với huyện Phù Yên, phá thế độc đạo QL.37 để bảo đảm giao thông giữa 2 huyện. Hiện nay, tuyến đường đã được đầu tư 02 đoạn: Từ QL.37 - Suối Tọ dài 20 km và đoạn từ Tà Xùa - Hàng Đồng dài 22 km. Còn lại đoạn giữa 2 huyện (Suối Tọ - Háng Đồng) dài 18km chưa được đầu tư nên hiện chưa kết nối liên thông giữa 2 huyện. 
b) Quy hoạch: Theo Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đoạn tuyến được quy hoạch là ĐT.112 với định hướng nâng cấp đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp Vmn.
c) Mục tiêu đầu tư: Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo kết nối liên thông giữa huyện Phù Yên và Bắc Yên, phá vỡ thế độc đạo của QL.37, góp phần phát huy hiệu quả khai thác các tuyến đường đã đầu tư, tạo thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân, lưu thông hàng hóa, phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; từng bước hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt.
d) Phạm vi đầu tư
- Điểm đầu: Tại Trung tâm xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
- Điểm cuối: Tại Trung tâm xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên
- Chiều dài: Khoảng 18km
đ) Quy mô đầu tư: Đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp Vmn (TCVN 4054-05)
e) Tổng mức đầu tư: 135 tỷ đồng
f) Quá trình triển khai dự án: Tuyến đường chưa được lập dự án đầu tư.
g) Đánh giá đáp ứng các tiêu chí ưu tiên: Dự án đáp ứng 02 tiêu chí (tiêu chí 1- giải quyết điểm nghẽn về kết nối giữa 2 huyện Bắc Yên, Phù Yên; tiêu chí 3 - tạo động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội 2 huyện Bắc Yên, Phù Yên).
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[bookmark: _Toc163114504]Hình III-21: Sơ họa hướng tuyến dự án đường từ Suối Tọ,                                                  huyện Phù Yên - Háng Đồng, huyện Bắc Yên
(18) Cải tạo, nâng cấp ĐT.108 (Thuận Châu - Co Mạ)
a) Hiện trạng: Đường tỉnh 108 (Thuận Châu - Co Mạ - Mường Bám - Điện Biên) do Sở GTVT quản lý, bảo trì có tổng chiều dài 97 km, bao gồm: 01 tuyến chính và 01 tuyến nhánh. Hiện trạng như sau:
- Tuyến chính: Km 0 - Km 68 (Thuận Châu - Mường Bám) dài 68 km, đưa vào sử dụng năm 2000 - 2016, đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A - cấp VImn, mặt đường đá dăm láng nhựa; 
- Tuyến nhánh: Km 0 - Km 29 (Co Mạ - Bó Sinh) dài 29 km, đưa vào sử dụng năm 2006 - 2012 đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A, mặt đường đá dăm láng nhựa.
Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, do ảnh hưởng thời tiết, mưa lũ bất thường, sự gia tăng lưu lượng phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, hàng hóa từ các xã vùng cao huyện Thuận Châu đã khiến đoạn Km 0 - Km 40 (Thuận Châu - Co Mạ) xuống cấp, hư hỏng nặng; nhiều vị trí nền, mặt đường bị trồi sụt, lún vệt bánh xe, ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu đi lại của nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho các phương tiên khi lưu thông qua tuyến. Để khắc phục hư hỏng, xuống cấp, nâng cao chất lượng khai thác tuyến đường, kết nối trung tâm huyện Thuận Châu đến các xã Chiềng Ly, Chiềng Bôm, Co Mạ, từ đó kết nối liên thông sang Điện Biên, Sông Mã tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn; đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của nhân dân, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh khu vực thì việc đầu tư Đường tỉnh 108 đoạn Km 0 - Km 40 (Thuận Châu - Co Mạ), huyện Thuận Châu là cần thiết.
b) Quy hoạch: Theo Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường được quy hoạch là ĐT.108, đầu tư tối thiểu cấp Vmn và tầm nhìn đến năm 2050 đạt cấp IIImn (02 làn xe).
c) Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 108 (đoạn Thuận Châu - Co Mạ), huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La để khắc phục hư hỏng, xuống cấp; nâng cao chất lượng khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực; tạo điều kiện giao lưu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch đã được phê duyệt.
d) Phạm vi đầu tư:
- Điểm đầu: Km 336, Quốc lộ 6 (thị trấn Thuận Châu).
- Điểm cuối: Km 40, Đường tỉnh 108 (trung tâm xã Co Mạ).
- Chiều dài: Khoảng 40 km
đ) Quy mô đầu tư: Đầu tư tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi (đoạn qua đô thị, khu dân cư đầu tư theo quy hoạch xây dựng)
e) Tổng mức đầu tư: 300 tỷ đồng
f) Quá trình triển khai dự án: Năm 2020, tuyến đường đã được UBND tỉnh Sơn La giao Sở GTVT tổ chức lập chủ trương đầu tư để phê duyệt và đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, do không cân đối được nguồn vốn nên dự án chưa được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.
g) Đánh giá đáp ứng các tiêu chí ưu tiên: Dự án đáp ứng 02 tiêu chí (tiêu chí 1- phá vỡ điểm nghẽn liên kết vùng; tiêu chí 3 - tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội).
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[bookmark: _Toc163114505]Hình III-22: Sơ họa hướng tuyến dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.108                                       (Thuận Châu - Co Mạ)
(19) Đường liên vùng kết nối 04 huyện Yên Châu - Phù Yên - Mộc Châu - Bắc Yên giai đoạn I: Đoạn Mộc Châu (Tân Lập) - Bắc Yên
a) Hiện trạng: Hiện nay việc kết nối giữa 4 huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên, Phù Yên phụ thuộc rất lớn vào QL.43, nhất là phà Vạn Yên. Việc kiến nghị với Bộ GTVT đầu tư QL.43 và xây dựng cầu Vạn Yên gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó nhu cầu để kết nối giữa Mộc Châu - Bắc Yên - Yên Châu - Phù Yên (tứ giác kinh tế) là rất lớn, đặc biệt là việc kết nối giữa về du lịch, đô thị giữa Mộc Châu với Bắc Yên. Để tạo đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tiềm năng, lợi thế khu vực lõi của 04 huyện thì việc đầu tư xây dựng trục 2 đường chép kết nối Mộc Châu - Bắc Yên và Yên Châu - Phù Yên là rất cần thiết. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực còn nhiều khó khăn; tận dụng các đoạn tuyến Yên Châu - Chiềng Sại và Tường Tiến - Đá Đỏ đã được đầu tư, thì việc phân kỳ đầu tư trước đoạn Mộc Châu (Tân Lập) - Bắc Yên, kết hợp với cầu khu vực xã Đá Đỏ là rất cần thiết. Ngoài ra việc triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường sẽ góp phần tạo kết nối thuận lợi giữa đường thủy nội địa và đường bộ khu vực giữa 4 huyện.
b) Quy hoạch: Theo Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường được quy hoạch gồm 03 tuyến đường tỉnh: ĐT.120 (Chiềng Đông - Tường Tiến); ĐT.120B (Bắc Yên - Đá Đỏ) và ĐT.104 (Tân Lập - Chiềng Sại). Các tuyến đường đều được quy hoạch đầu tư tối thiểu cấp Vmn và tầm nhìn đến năm 2050 đạt cấp IIImn (02 làn xe).
c) Mục tiêu đầu tư: Nhằm xóa bỏ chia cắt giữa 4 huyện (Mộc Châu, Yên Châu, Bắc Yên, Phù Yên) qua sông Đà, tạo kết nối liên vùng, kết nối đô thị, kết nối du lịch giữa Mộc Châu, Bắc Yên; rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa Mộc Châu - Bắc Yên; tạo động lực, đột phá về kết nối hạ tầng giao thông, đánh thức tiềm năng, thế mạnh của khu vực 04 huyện; thúc đẩy phát triển du lịch, khai thác tiềm năng vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; từng hước hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt.
d) Phạm vi đầu tư:
- Điểm đầu: Tại Km22, ĐT.104 (xã Tân Lập, huyện Mộc Châu)
- Điểm cuối: Tại QL.37, thị trấn Bắc Yên
- Chiều dài: Khoảng 80km
đ) Quy mô đầu tư: Tận dụng các tuyến đường đã được đầu tư Yên Châu - Chiềng Sại và Tường Tiến - Đá Đỏ, giai đoạn I đầu tư trước đoạn từ Mộc Châu (xã Tân Lập) - Thị trấn Bắc Yên với quy mô đầu tư: Các yếu tố hình học, nền đường đạt cấp IVmn (02 làn xe); mặt đường đạt cấp Vmn (01 làn xe). Xây dựng 01 cầu bắc qua Sông Đà tại khu vực giáp ranh giữa 04 huyện.
e) Tổng mức đầu tư: 2.280 tỷ đồng
f) Quá trình triển khai dự án: Tuyến đường chưa được tổ chức lập dự án. 
g) Đánh giá đáp ứng các tiêu chí ưu tiên: Dự án đáp ứng 03 tiêu chí (tiêu chí 1- phá vỡ điểm nghẽn liên kết vùng; tiêu chí 2 - thúc đẩy phát triển du lịch, kết nối đô thị; tiêu chí 3 - tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội).
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[bookmark: _Toc163114506]Hình III-23: Sơ họa hướng tuyến dự án đường liên vùng kết nối 04 huyện Yên Châu - Phù Yên - Mộc Châu - Bắc Yên, giai đoạn I: Đoạn Mộc Châu (Tân Lập) - Bắc Yên
* Tổng hợp đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng số dự án khởi công mới: 23 dự án/733,7km với tổng nhu cầu vốn là 46.525 tỷ đồng, trong đó:
- Nguồn vốn thuộc Trung ương quản lý đầu tư: 04 dự án/202,2 km với tổng kinh phí là 35.325 tỷ đồng (đầu tư cao tốc, quốc lộ). 
- Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý đầu tư: 19 dự án/531,5 km với tổng kinh phí 11.200 tỷ đồng (đầu tư đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị).
2.2. Về phát triển hệ thống đường GTNT
Triển khai thực hiện 02 nhiệm vụ với tổng kinh phí 805 tỷ đồng:
- Cứng hóa 90% đường đến trung tâm bản (304 km), kết hợp lồng ghép với mục tiêu cứng hóa 60% hệ thống đường xã và xây dựng nông thôn mới với tổng nhu cầu kinh phí là 553 tỷ đồng, trong đó: Nhà nước hỗ trợ 332 tỷ đồng từ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia và ngân sách huyện (chiếm 60%); huy động Nhân dân đóng góp 221 tỷ đồng (chiếm 40%);
- Đầu tư xây dựng thay thế khoảng 10% (26/261 cầu) cầu treo dân sinh với kinh phí khoảng 252 tỷ đồng, huy động từ nguồn vốn ODA.
2.3. Về xã hội hóa đầu tư: Kêu gọi đầu tư xã hội hóa 09 dự án đầu mối hạ tầng giao thông, bao gồm: 01 Cảng hàng không Nà Sản; 06 bến xe khách; bãi đỗ xe tĩnh tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu; hệ thống nhà chờ tại các điểm đón trả khách của tuyến xe buýt nội tỉnh với tổng kinh phí là 2.666 tỷ đồng.
2.4. Về bảo trì đường bộ: Tiếp tục huy động và bố trí kinh phí khoảng 1.795 tỷ đồng (trong đó vốn bảo trì Trung ương là 1.421 tỷ đồng, vốn bảo trì địa phương 374 tỷ đồng) để sửa chữa định kỳ 213 km quốc lộ, 50 km đường tỉnh; xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và kiểm định 53 cầu yếu (17 cầu trên quốc lộ và 36 cầu trên đường tỉnh) để theo dõi bảo trì, bảo đảm an toàn giao thông.
(Chi tiết có danh mục các dự án ưu tiên kèm theo)
[bookmark: _Toc154406279]3. Nhu cầu vốn đầu tư
Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2026 - 2030 là: 51.790 tỷ đồng, 
Trong đó:
- Ngân sách Trung ương quản lý: 36.746 tỷ đồng, chiếm 71,0%
- Ngân sách tỉnh quản lý: 13.400 tỷ đồng, chiếm 25,9%
[bookmark: _Toc157408621]- Huy động từ nguồn xã hội hóa: 1.644 tỷ đồng, chiếm 3,2%
Bảng III-1: Tổng hợp nhu cầu vốn cho các dự án,
nhiệm vụ ưu tiên giai đoạn 2026 - 2030
	STT
	Nội dung nguồn vốn
	Giá trị

	
	Tổng cộng
	51.790

	I
	NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ
	36.746

	-
	Vốn xây dựng cơ bản
	 35.325

	-
	Vốn sự nghiệp
	1.421 

	II
	NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
	13.400

	-
	Vốn xây dựng cơ bản
	10.722

	-
	Vốn các CTMT quốc gia
	332

	-
	Vốn ODA
	1.973

	-
	Vốn sự nghiệp
	      374 

	III
	XÃ HỘI HÓA
	1.644

	-
	Doanh nghiệp đầu tư
	   1.423

	-
	Huy động từ Nhân dân
	221


[bookmark: _Toc154406280]IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ, giải pháp về chính sách, quản lý
- Công bố, công khai Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Sơn La theo hướng đồng bộ giai đoạn đoạn 2026 - 2030 đến các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và Nhân dân để biết, phối hợp, tạo thuận lợi trong công tác tổ chức triển khai thực hiện Đề án bảo đảm chất lượng, tiến độ, nhất là trong công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB triển khai các dự án.
- Cập nhật các quan điểm, mục tiêu, dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2026 - 2030 của Đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND các huyện, thành phố để thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện, bảo đảm phát huy hiệu quả.
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung đối với 03 Quy hoạch xây dựng vùng (vùng dọc QL.6; vùng dọc lòng hồ Sông Đà; vùng núi cao, biên giới) và các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị… đã được phê duyệt trước thời điểm Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm các quy hoạch cấp dưới phải phù hợp, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh. Tăng cường quản lý Nhà nước ở tất cả các khâu quy hoạch, kế hoạch, thiết kế, đầu tư xây dựng, quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng; khai thác, sử dụng hệ thống hạ tầng theo đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật hiện hành và quy định của Nhà nước.
- Tổ chức rà soát hệ thống văn bản liên quan đã ban hành, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế. Coi trọng công tác đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng theo đề án.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trong danh mục dự án ưu tiên đầu tư để thẩm định, phê duyệt làm cơ sở đưa vào Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030 của tỉnh để triển khai thực hiện theo quy định. 
- Kiên quyết không phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí vốn cho các dự án giao thông nằm ngoài Đề án khi chưa có phương án bố trí đủ vốn cho các dự án thuộc Đề án. Có giải pháp điều hòa, điều chỉnh vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn bảo đảm linh hoạt, hợp lý để kịp thời bố trí vốn cho các dự án đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công các công trình.
- Định kỳ hàng năm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án, kịp thời đề xuất các giải pháp để khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ và mục tiêu Đề án đã đề ra.
2. Nhiệm vụ, giải pháp về huy động nguồn vốn
- Kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương tăng mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 cho tỉnh Sơn La để tập trung ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các dự án trọng điểm, liên kết vùng, tháo gỡ các điểm nghẽn về giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.
- Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ GTVT để bố trí kinh phí chuẩn bị đầu tư, khởi công xây dựng đoạn tuyến cao tốc Mộc Châu – TP. Sơn La giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời đưa các dự án cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các đoạn tuyến trên quốc lộ trọng yếu đã hư hỏng vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của Bộ GTVT để triển khai đầu tư xây dựng. 
- Tiếp tục quan tâm, vận động các nguồn vốn ODA, vốn Trái phiếu Chính phủ để ưu tiên đầu tư các công trình giao thông đã được phê duyệt trong Đề án.
- Kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT đối với dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản.
- Rà soát, các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, chương trình vốn di dân tái định cư… để lồng ghép bố trí cho các dự án.
- Khai thác tối đa các nguồn thu từ đất; thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, tiết kiệm tối đa các khoản chi thường xuyên để tăng chi cho đầu tư phát triển, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông; tập trung vốn ngân sách tỉnh và huy động các nguồn vốn đầu tư khác để đầu tư xây dựng các tuyến đường tỉnh, đường huyện theo quy hoạch, kế hoạch trên cơ sở sắp xếp thứ tự ưu tiên đảm bảo hợp lý, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.
- Phát huy, tận dụng tối đa nội lực của các địa phương thông qua việc giao cho các Chủ đầu tư, các huyện, thành phố chủ động xây dựng quy hoạch, phương án tổng thể về hướng tuyến, về giải phóng mặt bằng, khả năng khai thác quỹ đất hai bên tuyến đường để tạo nguồn thu đầu tư kết cấu hạ tầng.
- Ban hành cơ chế, chính sách huy động nguồn vốn của các thành phần kinh tế để đầu tư xây dựng hệ thống bến xe khách, các tuyến xe buýt, trạm dừng nghỉ, điểm dừng chân, bãi đỗ xe, bến cảng, bến thủy nội địa theo quy hoạch như hỗ trợ công tác giải phóng mặt mặt bằng và các ưu đãi đầu tư khác theo quy định.
- Rà soát, đề xuất sửa đổi Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển đường GTNT gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới để thu hút và huy động sự đóng góp của Nhân dân với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” theo hướng tính toán, quy định rõ mức hỗ trợ từ Nhà nước đối với các tuyến đường đến bản sẽ lớn hơn đối với các tuyến đường nội bản, ngõ xóm để phát huy hiệu quả huy động nguồn lực từ Nhân dân.
- Nghiên cứu giải pháp tiếp tục xã hội hóa bảo trì đối với hệ thống đường GTNT được xây dựng theo mô hình “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” để bảo trì các tuyến đường sau khi được đầu tư, tránh hư hỏng xuống cấp công trình.
- Coi trọng và bố trí đầy đủ vốn từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường và kịp thời sửa chữa định kỳ, đột xuất các đoạn tuyến đường tỉnh hiện hữu bị hư hỏng; xử lý dứt điểm các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân được an toàn, thuận lợi. 
3. Nhiệm vụ, giải pháp về kỹ thuật, vật liệu xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công
- Nghiên cứu cựa chọn hướng tuyến hợp lý để giảm khối lượng đào, đắp qua đó giảm chi phí đầu tư xây dựng công trình; có phương án phân kỳ đầu tư hiệu quả, bảo đảm phù hợp với nhu cầu hiện tại và không lãng phí trong quá trình đầu tư nâng cấp theo quy hoạch sau này. 
- Tính toán bổ sung quy hoạch và tổ chức đấu giá đưa vào khai thác các mỏ vật liệu xây dựng thông thường để phục vụ thi công các công trình dự án trên địa bàn các huyện. Hạn chế việc phải vận chuyển vật liệu xây dựng với quãng đường dài làm tăng chi phí vận chuyển qua đó tăng tổng mức đầu tư xây dựng công trình.
- Đẩy nhanh tiến độ và chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư dự án; tránh việc phải điều chỉnh thiết kế nhiều lần làm chậm tiến độ các dự án. Trong quá trình thực hiện dự án cần nghiên cứu giải pháp để rút ngắn thời gian thi công thông qua triển khi nhiều mũi thi công trên công trường, góp phần sớm hoàn thành dự án đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các địa phương có dự án đi qua.
- Có cơ chế cụ thể để xử lý đối với các chủ đầu tư trong việc để dự án chậm tiến độ; trường hợp cần thiết xem xét điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ từ địa phương về Ban QLDA chuyên ngành của tỉnh hoặc ngược lại, đồng thời xem xét, làm rõ trách nhiệm của các chủ đầu tư, nhất là người đứng đầu nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công trình, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư các dự án.
- Chú trọng thiết kế kiên cố hóa mái taluy để giảm thiểu tình trạng sạt lở do mưa lũ, ảnh hưởng đến quá trình khai thác, tốn kém kinh phí để khắc phục, sửa chữa; nghiên cứu sử dụng vật liệu mới, thân thiện môi trường để giảm giá thành xây dựng công trình.
4. Nhiệm vụ, giải pháp về giải phóng mặt bằng
- Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030 đảm bảo các dự án thuộc đề án đều phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Rà soát các quy định về đất đai, đầu tư và xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định, điều kiện thực tế của địa phương. Xây dựng quy trình các bước triển khai công tác GPMB theo hướng cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu để tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư và UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện các dự án. 
- Công tác GPMB có tác động rất lớn đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án giao thông trong thời gian qua. Vì vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chủ đầu tư, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố. Trong đó, có vai trò rất lớn của UBND các huyện, thành phố nơi có dự án đi qua. Cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân nơi có dự án đi qua cần nhận thức đúng đắn giá trị, hiệu quả mang lại sau khi tuyến đường được đầu tư hoàn thành để nâng cao trách nhiệm, chủ động trong việc triển khai thực hiện công tác GPMB phục vụ thi công các tuyến đường trên địa bàn.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án giao thông trọng điểm; vận động nhân dân hiến đất, hiến hàng rào, hoa màu, cây trồng… để xây dựng đường GTNT theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” 
- Xây dựng quy trình các bước triển khai công tác GPMB theo hướng cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu để tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư và UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện các dự án. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách, đơn giá bồi thường, tái định cư, bảng giá đất trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
- Các chủ đầu tư chủ động, phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc rà soát trước các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý đất đai nơi dự án đi qua (như rà soát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phân tích nguồn gốc đất…) để chuẩn bị và giải quyết trước các tình huống khó khăn, phức tạp trong quá trình GPMB, bảo đảm tiến độ được giao.
- Thường xuyên kiện toàn, nâng cao năng lực các Ban, Hội đồng giải phóng mặt bằng của các huyện, thành phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
- Phát huy cơ chế ứng vốn từ Quỹ phát triển đất của các huyện, thành phố để đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai dự án.
5. Nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng
Rà soát, bảo đảm các dự án được đề xuất trong Đề án phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất các cấp, quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh. Xây dựng quy trình, chuẩn bị sẵn các thủ tục có thể triển khai trước, nghiên cứu triển khai đồng thời trong quá trình lập chủ trương đầu tư, lập dự án để tối ưu hóa thời gian cho công tác chuẩn bị đầu tư.
6. Nâng cao công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư
Tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm thông thoáng, thuận lợi, khắc phục phiền hà và giảm chi phí cho các nhà đầu tư. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút gọn các thủ tục đầu tư xây dựng...
7. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; quán triệt, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tổ chức, cá nhân, nhất là các tầng lớp nhân dân; là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.
Phổ biến, quán triệt sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; nâng cao nhận thức về sự cần thiết, ý nghĩa, nội dung, giải pháp về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, gắn với mục tiêu, yêu cầu tăng trưởng xanh, tạo bước đột phá về công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.
Công khai đầy đủ, kịp thời các quy hoạch, kế hoạch nói chung, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nói riêng về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, tổ chức thực hiện và giám sát việc quản lý, thực hiện. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; sự tham gia giám sát của cộng đồng dân cư và các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong quá trình phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về trật tự, kỷ cương trong quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông.
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Đề án được thực hiện sẽ mang lại hiệu quả to lớn về kinh tế - xã hội và môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển các lĩnh vực khác trên địa bàn thông qua việc cải thiện đáng kể năng lực của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, trong bối cảnh nguồn lực của tỉnh rất hạn hẹp, cụ thể:
- Góp phần tăng cường kết nối giao thông: Kết nối liên tỉnh được tăng cường, thông qua các tuyến như: ĐT.102 kết nối với huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa; ĐT.114 kết nối với huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình; ĐT.105 kết nối với huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Kết nối nội tỉnh được tăng cường thông qua: (1) xóa bỏ chia cắt trên QL.43 tại Bến phà Vạn Yên; (2) tăng cường kết nối giữa 4 huyện Yên Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mộc Châu mở ra cơ hội tiếp cận giao thông, khai thác tiềm năng khu vực rộng lớn của 4 huyện; (3) xóa bỏ chia cắt, kết nối các huyện Mộc Châu - Yên Châu; Sông Mã - Sốp Cộp; Bắc Yên - Phù Yên; (4) kết nối đến các khu điểm du lịch như: ĐT.101, ĐT.104, giúp hoàn thiện hạ tầng giao thông để Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu sớm được công nhận; (5) tạo động lực, mở rộng không gian phát triển đô thị thông qua trục ĐT.118 (Chiềng Xôm - Chiềng Ngần - Mường Bằng - Hát Lót), đồng thời kết nối đô thị TP. Sơn La với đô thị Hát Lót; (6) kết nối đến Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập.
- Nâng cao năng lực thông hành của hệ thống hạ tầng giao thông: Việc triển khai Đề án sẽ góp phần nâng số km đường tỉnh đạt quy mô 02 làn xe lên khoảng 270 km, chiếm 25% chiều dài đường tỉnh, vượt tốc độ phát triển đường tỉnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (17,5% năm 2023). Đồng thời giúp nâng cao độ êm thuận và tốc độ khai thác đối với 25% đường tỉnh từ 30km/h đường cấp V lên 40km/h đối với đường cấp IV.
- Bảo đảm an toàn giao thông: Việc triển khai thực hiện Đề án giúp xóa bỏ 100% điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên hệ thống quốc lộ và đường tỉnh, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển bền vững.
- Việc triển khai Đề án thể hiện sự đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, nhằm huy động tổng thể và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm công khai, minh bạch và khoa học.
[bookmark: _Toc154406289]Phần IV
[bookmark: _Toc154406290]TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
1. Chủ trì tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án bảo đảm hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Đề án đề ra. Định kỳ 06 tháng, 01 năm tham mưu chỉ đạo tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có). 
2. Phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (đối với dự án nhóm A); Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư trên đường tỉnh hoặc đi qua địa bàn 02 huyện, thành phố trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.
3. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan tham mưu với UBND tỉnh kiến nghị với Bộ GTVT và các Bộ ngành Trung ương quan tâm, bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Mộc Châu - Thành phố Sơn La; cải tạo, nâng cấp, sửa chữa bảo trì, xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên quốc lộ, nhất là đầu tư xây dựng cầu Vạn Yên trên QL.43, huyện Phù Yên.
4. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan tham mưu với UBND tỉnh tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT; thu hút đầu tư bến xe khách, bãi đỗ xe… để sớm đưa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.
5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chuyên môn trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thi công xây dựng công trình giao thông nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án; thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình theo quy định; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa các tuyến quốc lộ, đường tỉnh theo phân cấp.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của ngành
II. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1. Chủ trì, tham mưu với UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương để huy động, nâng mức phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 cho tỉnh Sơn La để đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trong Đề án.
2. Chủ trì, tham mưu với UBND tỉnh giao các cơ quan lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, phù hợp với tiến độ xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh.
3. Chủ trì tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, ưu tiên cân đối bố trí nguồn vốn cho các dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh để triển khai thực hiện. 
4. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu với UBND tỉnh tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT để sớm đưa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân; tổ chức, xúc tiến đầu tư xây dựng đối với các bến xe khách, bãi đỗ xe ưu tiên đầu tư trong Đề án.
5. Phối hợp với Sở GTVT và các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu với UBND tỉnh kiến nghị với Bộ GTVT và các Bộ ngành Trung ương quan tâm, bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Mộc Châu - Thành phố Sơn La; cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ, nhất là đầu tư xây dựng cầu Vạn Yên trên QL.43, huyện Phù Yên.
6. Lồng ghép, đưa các nội dung của Đề án vào các nghị quyết của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo triển khai thực hiện.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của ngành
[bookmark: _Toc154406293]III. SỞ TÀI CHÍNH
1. Chủ trì, phối hợp với Sở GTVT và UBND các huyện, thành phố tham mưu với UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của tỉnh để thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh, đường huyện, đường xã theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện công tác sửa chữa định kỳ, đột xuất, xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, kiểm định các cầu yếu trên địa bàn tỉnh để bảo đảm an toàn khai thác, nâng cao tuổi thọ công trình, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.
2. Chủ trì, tham mưu bố trí vốn sự nghiệp kinh tế của tỉnh cho các Chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển đường GTNT theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của ngành
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1. Tham mưu với UBND tỉnh phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu cho UBND cấp huyện, chủ đầu tư; nghiên cứu tham mưu cơ chế đánh giá năng lực chủ đầu tư làm cơ sở để theo dõi, xem xét giao nhiệm vụ hoặc điều chuyển nhiệm vụ giữa các chủ đầu tư. Có giải pháp theo dõi, nâng cao năng lực của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.
2. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố rà soát các mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các huyện để có phương án đề xuất tham mưu bổ sung quy hoạch kịp thời, không để xảy ra thiếu nguồn cung ứng vật liệu xây dựng, làm tăng chi phí xây dựng công trình; kịp thời công bố chỉ số giá theo quy định.
3. Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung đối với 03 Quy hoạch xây dựng vùng (vùng dọc QL.6; vùng dọc lòng hồ Sông Đà; vùng núi cao, biên giới) và các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị… đã được phê duyệt trước thời điểm Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm các quy hoạch cấp dưới phải phù hợp, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của ngành
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1. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung các dự án giao thông được ưu tiên đầu tư trong Đề án vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để triển khai thực hiện.
2. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung chính sách, đơn giá bồi thường, tái định cư, bảng giá đất trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các chủ đầu tư dự án thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của ngành
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1. Phối hợp với chủ đầu tư cho ý kiến đối với các dự án có ảnh hưởng đến diện tích đất rừng, đất thủy lợi, đất lúa (dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ…) để đẩy nhanh được tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án.
2. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố sớm triển khai rà soát, xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2026 - 2030, trong đó có mục tiêu hoàn thành tiêu chí số 02 về giao thông để chủ động trong việc triển khai thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ với các chương trình mục tiêu quốc gia khác trên địa bàn, tránh tâm lý chờ đợi Trung ương ban hành rồi mới xây dựng Đề án của tỉnh dẫn đến bị động và không có đủ thời gian để chuẩn bị kỹ càng.
3. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (trong đó có công trình giao thông); đề xuất điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện nguồn lực địa phương và khả năng đóng góp của người dân, đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành tiêu chí giao thông, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh 
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của ngành
VII. BAN DÂN TỘC TỈNH, CÁC SỞ NGÀNH LIÊN QUAN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1. Phối hợp với Sở GTVT, Sở Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030, các chương trình, đề án do đơn vị được giao làm cơ quan thường trực để triển khai các dự án thuộc Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tạo sự đồng bộ, cộng hưởng, phát huy hiệu quả giữa các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh.
2. Các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ thường xuyên chủ động phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động và tổ chức triển khai Đề án.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của ngành
VIII. SỞ NGOẠI VỤ
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố vận động các nguồn vốn tài trợ từ Chính phủ các nước và nguồn vốn từ các nguồn Phi Chính phủ để đầu tư xây dựng, thay thế các cây cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh theo nhiệm vụ Đề án đã đề ra.
IX. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
1. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung đề án đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn, từ đó nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; vận động nhân dân tham gia, giám sát, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện, nhất là tạo điều kiện bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai các dự án giao thông trọng điểm, tham gia đóng góp triển khai các dự án đường giao thông nông thôn.
2. Cập nhật, cụ thể hóa các nội dung của Đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn để chủ động phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả đề án.
3. Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung đối với các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị… đã được phê duyệt trước thời điểm Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm các quy hoạch cấp dưới phải phù hợp, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh.
4. Tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền quản lý (đường huyện, đường đô thị) trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

5. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố trong công tác GPMB triển khai đầu tư xây dựng các dự án và xử lý điểm đen trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh. Coi nhiệm vụ GPMB là nhiệm vụ chính trị trên địa bàn để thay đổi cách tiếp cận công việc, chủ động vào cuộc một các quyết liệt để dự án sớm được triển khai thi công, hoàn thành đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn.
6. Đẩy mạnh phong trào xây dựng đường GTNT gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chủ động, sáng tạo trong việc áp dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng đường GTNT vào cuộc sống để đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường GTNT trên địa bàn.
7. Tổ chức rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các dự án giao thông được ưu tiên đầu tư trong Đề án vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để triển khai thực hiện.
X. CHỦ ĐẦU TƯ
1. Đối với các chủ đầu tư được giao nhiệm vụ thực hiện các dự án cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư như: thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế, đánh giá tác động môi trường, triển khai công tác GPMB, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng, bố trí nguồn vốn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc … 
2. Tập trung chỉ đạo các nhà thầu Tư vấn nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, lập dự án, tránh phải điều chỉnh nhiều lần làm chậm tiến độ dự án… Đối với nhà thầu thi công yêu cầu bố trí máy móc, thiết bị, nhân sự, triển khai nhiều mũi thi công trên công trường để đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa công trình vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư và hoàn thành mục tiêu của Đề án đề ra.
3. Thường xuyên rà soát, kiện toàn nhân sự, bảo đảm bố trí nhân sự có đủ năng lực, kinh nghiệm để tham gia công tác quản lý dự án, bảo đảm các dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư.
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[bookmark: _Toc154406303]I. KẾT LUẬN
Đề án đã đánh giá được thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2023 và dự ước đến hết năm 2025, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và phân tích điểm nghẽn về hạ tầng giao thông cần kịp thời tháo gỡ để thúc đẩy phát triển kinh tế; đồng thời đã rà soát, tổng hợp được kết quả huy động nguồn lực giai đoạn 2016 - 2025 cho phát triển hạ tầng giao thông, đây là căn cứ để dự báo khả năng huy động nguồn lực cho hạ tầng giao thông giai đoạn 2026 - 2030, làm cơ sở đề xuất các nhiệm vụ đầu tư bảo đảm tính khả thi.
Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, nhu cầu, phân tích điểm nghẽn cần tháo gỡ và dự báo nguồn lực cho giai đoạn 2026 - 2030, Đề án đã đề xuất được quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, xác định được danh mục các dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư, các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn và khả năng huy động nguồn lực. Theo đó, Đề án đã đánh giá được hiệu quả triển khai Đề án sẽ góp phần cải thiện đáng kể năng lực hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh như: Tăng cường năng lực kết nối liên tỉnh, liên huyện, kết nối đến các khu du lịch, cửa khẩu quốc tế Lóng Sập; từng bước mở rộng, nâng cấp năng lực khai thác các tuyến đường thông qua việc nâng cấp một số đường tỉnh trọng yếu lên cấp IV-IIImn (02 làn xe); tạo được kết nối giữa các đô thị, mở rộng không gian phát triển đô thị; xóa bỏ các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông… góp phần rút ngắn khoảng cách, thời gian, giảm chi phí di chuyển, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nói chung và kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng là nền tảng vật chất có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng. Có hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại, kết nối hiệu quả với năng lực khai thác phù hợp, đáp ứng được nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách thì nền kinh tế mới có điều kiện để tăng trưởng nhanh, ổn định và bền vững. 
Việc thực hiện Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Sơn La theo hướng đồng bộ giai đoạn 2026 - 2030 là rất cần thiết, nhằm kịp thời giải quyết những đòi hỏi cấp thiết về hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng thời tạo động lực mới để thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.
[bookmark: _Toc154406304]II. KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc154406305]1. Kiến nghị với Tỉnh ủy
Trên cơ sở các nội dung đã được nghiên cứu tại Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Sơn La theo hướng đồng bộ giai đoạn 2026 - 2030, kính đề nghị Tỉnh ủy Sơn La xem xét cho ý kiến chỉ đạo, làm cơ sở để trình UBND tỉnh Sơn La xem xét phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện. 
[bookmark: _Toc154406306]2. Kiến nghị với Hội đồng nhân dân tỉnh
Trên cơ sở Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Sơn La theo hướng đồng bộ giai đoạn 2026 - 2030 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đề nghị HĐND tỉnh quan tâm, xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đối với các dự án đã được ưu tiên trong Đề án để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh.
[bookmark: _Toc154406307]3. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh
- Đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Sơn La theo hướng đồng bộ giai đoạn 2026 -2030 bảo đảm phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
- Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án bảo đảm Đề án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và phát huy hiệu quả.
[bookmark: _Toc154406308]4. Đề nghị với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
Sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành, đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chủ trì tham mưu với UBND tỉnh triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề ra tại Đề án, góp phần phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La theo hướng đồng bộ, phục vụ các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh triển địa bàn tỉnh, địa bàn các huyện, thành phố. 
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image2.png
HTUA CHUA -

1ov= 1000w

7 3
— \ -
- ). LAI CHAU
- A
 HOMNG SA =
e
ouinpio 5
;

TRUGNG SA =
S =

H.MU CANG CHAI

oI VEN BAI

H.TUAN GIAO \‘r
\
R\

©
¥
i

{

DIEN BIEN f,‘

DI DIEN BIENAY

H.NGHIA LO

o1 DIEN BiEN

DIDENBEN

H.MUONG ANG

5o AT
DI DIEN BIEN

DI DIEN BIEN

H. DIEN BIEN DONG

DI PHU THO

PHU THO

H.THANH SON

H.DA BAC

o1 cHoenD Lo ¥ Nacar

BI CHOCND Li0 W

A KHAU QUOC GTA
CHIENG KHUONG.

I CHDCND LAD

HOA BINH

"

DI HOA BINH

CHDCND LAO

[ - () -
- H.MAI CHAU

o7 HOA BINH





image3.png
LAI CHAU

YEN BAI

o~
|

PHU YEN

I
BIEN BIEN |

\
\

" NUGC GHDCND LAO

THANH HOA




image4.jpeg




image5.jpeg
Ta Xua Nature
Reserve

Vuon Qusc:
jaXuan Son|

DIEM DAU: KMs6, BE43
(THI TRAN MOC CHAU)

Ban Bau A
Sop S san PaXom

e e e

Ban Pha Phen Denien Xiangkho Houay Sai

A \\’
. n‘, ) a»: \_\
NongKeng "

i

apiang | \m 1
BanHoun 20 P

Kork 2 Muang Long mm\ﬂ /’\

—

Ban Nam Cao!

DIEM, GUEL, KM118, QL.4:
(CUA kHAu LON

Ban Long Mao Ban Na Farm
i Sop Hao.
© B PhonXay

am Su Ban Nam Seu





image6.jpeg
- it Sy
T
e
s N
B
e
TAuGE
e i
N CHIENG MUNG
o CHIENG WAl w«m MUONG KHOA
e kma54+500
G S
Eﬂq:(‘)
chienciLuon ﬁ e -
ey
§s DIEM CUBI DU AN <1t
G
CHIENG Kol VANGILUNG.
PHIENG PAN i
CHIENG ON

MUGNG SA!

T

S XS 5 § s
N
$4S 5 & R N
o FES £
$ S
Ta Xua Nature otolonciio.
Reserve . > A Y
’ e SUOLTO quanc Huv e B
\ -~ \v\l\
— el p
7 DIEMPAUDY AN ., o L
g o
o MUGNG LANG
o 1391
WONG NGAI Para)!
GIA PHU L
(LD TUONG HA or .}
o ‘\\)
“.i
@ed TAN PHONG.
ey p
NAw L &
INE D SUGI BAN
ey e NAMUONG.

AL




image7.jpeg
~ BanBau
Al 4





image8.jpeg
DIEM CUOI: KM426, QL3788 "~
TAnoe (CAU TA KHOA, HUYEN BACYEN)

MUGNG BON M 7T sho veN

i

\ Noss.

CHIENGISANG 225 PHIENG CON
CHIENG PAN. SR BAC PHO
PHIENG PAN. DIEM DAU: 40+450, QL.6 MUONG LUM. NA MUGNG

{TH| TRAN YEN CHAU)




image9.png
Cao tée Hoa Binh —
Mge Chiu

Tuyén néi rung tim huyén Vin Hé dén niit giao Van Hb

Duong két ndi Moc Chiu v6i trung tim huyén Vin Hé (Tuyén T1);

Ning cip, cii tao DT.101 (Chiéng Khoa — Quang Minh)
- Nhanh 1: Két néi khu virc ving dém phia Nam khu du lich Quéc gia Méc Chiu;
- Nhinh 2: Chiéng Khoa — Quang Minh.





image10.jpeg
Diém San May Ban NaQ

voniom f Jiem
WNsAw
PIEM cUBI: KM22, DT.104 \2
(TRUNG TAM XA TAN LAP, HUYEN MOG.CHAU)
Ta 569
CHIENG HAC. LY
Thung Ling Man
3 Ka Moc Chau
g CHIEU DAI: L= 19KM
Sanbong Xa |u° wbi:‘\ 10 Mo

5 0oNgin 0P
& TRANGIA FARMSTAY,
Thung Lung‘M, uau?
. ;

Cau kinh BachiL -
Gl ) - i Qrnechursen
o 01 . N DO Che Trai

sin PG ioona s MU f-r o ChaTrdl :ﬂ g2
hn £ g
Nhavin nw }‘L DIEM BAP; +354, m“m
(£T NAM hnsenloa Q) 4 (THI TRAN NONG TRUONG) g0
\

Nhavan hos ban A v 1Q) m% CUET \ pres
S
cuitno ol Ch'S huyen thoa
§ cuiENs 1z taee

St S AT e





image11.jpeg
phcwea

i noc (

‘QuanteoTha

Dap thiy diér
A o)

on La Ky,

DIEM CUBI: KM20, BT.112

(XA LANG CHEU, BAC YEN), S

s )

CaujTalkhoa

cxoon ‘

o] o g
 BIEM DAU: KM, DT.112
(THI TRAN BAC YEN)

(RANH GIO1

nmyaﬂauqcelu N
<
Corlf

y A

e g
- - of
Ko €2
SmiSaMay) (§.Cloud Valley Hng bong
F

ol pEs i #

s s e

SU61khoing
San i
it
e b
(! i




image12.jpeg
\1 e O
| i Aa
CHIENG KHAY=, & g LANG CUNG' 4 ¥
wanon 1% Fnig Cany ouny A0 HAS y;f’cal > £
ol % saih oo by,
5.9 [ Chwolruan
2 e a//%mw“f L g e e y
/ /A ¢ O #
e ¥ i
olLo & G Y cng onison
ey, 4\2 0,,4 R < KMo
S b & G
UG GIoN N 06 xu pHiNL Ui wone
sango \\ o
= 0 .
TANG PHUNG CHETAO ] \
CHIENS 0N VEy OB o e
G . Yengy, \© Km36, DT.109
Sovpt | e S 0 s
EANNHAY DIEM DAU: KMS9, BT.109 94 DAY TU NAM. 2016 ety
A (XA NAM PAM, MUONG LA) & > o
‘ & T Nghia
\

1 Lep o wamer DIEM cUGI: KM30, T4 Q) pociu N
cutne oos Tas w
R o ok BT 3‘\ » (XA NGOC CHIEN, MUONG EA) i e

»ireons Km0, DT.109 S S
Ltpre 9 ! g |
s 7
) cwnouy “\\ CHIENG SAN AL
héng Lang o] WA CHIENG CONG. BAN CONG. i onc]





image13.png
MUONG BU

CHIENG XOM:

CHIENG NGAN

HATLOT
KNA544500

i





image14.jpeg
'IMage(©/2024 Maxar Technologies
Y fimage © 2024 Airbus




image15.jpeg
‘\’*\3;: Reserve

i
L\\\

/ L Vusn/Qusc
giaiXuan Son

EL;:“Q i

Muang

12 Phen (eyued Xangkho, Houay Sai
( Doy
sty ¥ o
wow M o
S Sop Bac

Ban Nam Cao!

o ouey opBso | patiang
s oty

Ban Nam Seu 5
~ BanNaso Ban Nangoua
Ban Long Mao BanNaFam
Ji Sop Hao

e G ¢ MR B BIEM DAU: XA TAN XUAN
/ N (RANH GION TINH SON L&, FHANH HO,
Ban Mouan e P oua) nhien RuIHu.
3l =
o S BanPoun
Xam Neua Viang Xal B o

s




image16.jpeg




image17.jpeg
S

oG THAI

QuANG HuY, !

DIEM DAU: KM382+960, QL.37°"
(HUY HA, PHU YEN)'

w01 10,

B

TAN LANG:
BAN KHEw

HONG NGAI

/ 2 Z
A KHOA TUONG HA W MUONG BANG VA LU0

DT.114 (NHANH ML

Vonc coc

awaw
LAY NGAI o 5 NAMIEHONC] b&ﬁQNGH‘E VINH TIEN
N g cgyon il
VANGILONG! = ol e DONG CUU
5 i e K« * DIEM cUBI; RNHL3, BT.114 TuEN FARH
# mm (RANH Gi6H ik SON 1A, HO
oty =

\

L X%

Ao

AN UAE,

vt




image18.jpeg
il

‘ BIEM BAU: BT.113, XA CHIENG SO' \

HUYEN SONG MA
TT. SONG MA

DIEM CUOI: DT.105
XA PUNG BANH,
HUYEN.SOP COP

M\&a'r.ms
7
&

Navai

7
Pa¥om

Muang £t
D o

o




image19.jpeg
Ngd Bang Ban On

e
BANTIAN

" CHIENG'KHOA

.
&

- W

58 IS E LT .
i NHANGTRUNG ! 53
¢ 1agefo 2023 MaxaTechnologies'” 3 iy ... BAN
- Image ©2023 Airbus & . 5l 3 2y
s - VAN HO! " =

- it
HANG TRUNG2Y w =%

A5
e £ W




image20.jpeg
\
Nong Trai Nha Nu° \\\ Ta 569
LONG PHIENG

CHiENG HAC

CHIENG TUONG, YEN CHAU

San/bong Xa ‘“9

L
b 2 S
OB o £ Thung Lung
Baxony hEne o CHIEUDAL: L=12KNM Cau kinh Bach Lang@
CHIENG KHUA MgciChaujlsland:
Vi %
A J 0ON
el PADAU TV /
DIEN DAU: TTX CHIENG KIIACHC (el
VIET NAM 7
i
Nhavan hod ban A Ma T D)
Jsanaand
h

MUONG SANG

GoRale MY Maps Y S





image21.jpeg
o rua st

A

Y

Cay Pallich ;ug
@ pipAuTy Muorokung

CHIEU DAI: L=25,5KM

A MUGNG HUNG.

*

DIEM DAU: TTX MUONG CAI,

DIEM CUOI: TTX MUONG VA HUYEN SONG MA
JISYEN SCRCoP Google My Maps

HIN CAP.





image22.jpeg
DT.108 (THUAN CHAU - MUONG BAM)
h Tin.

aKhurong

DIEM DAU: KM10, DT.108
(COMA-BOSINH)-
XA CO TONG, THUAN CHA

Cho Trung Tam
‘ DT.108 (THUAN CHAU - MUGNG BAM)

< KM30 i O

DIEM CUOI: KM30, DT.1q8m
(XA BO SINH, SONG MA)





image23.jpeg
i )\
e
1o o DIEM DAU: KM27, DT115 2! euiEnc pAN

/(XA MUONG HUNG, SONG MA)

L ’ o
i3 \C
£ . Phou Khoual SopPin
e T KM40, DT.115

e e/ A KHAU CHIENG KHUONG, HUYEN SONG MA 83

HIDE Ban Phieng Sop San
o o





image24.jpeg
& ~
§\ BANMU

=
BAN LAO XAN, MUONG THAI
HANG BONG
‘ SUOI T
QUANGIHUY:
HUY THUONG
TT. PHUNEN,
HUY TAN
#%_PHIENGBA
23 CNES / Airbus

» T et & 205 MR e




image25.png




image26.jpeg
\Q‘ s "N
4
Rk

\\/yon Quéc giaXtan So

Image Landsat/ Coperpicus:




image1.jpeg




